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Lòi nói dâu 


khoa học kĩ thuật ngày nay đang phát triền với tóc độ vô cùng mạnh mẽ, các 
hct hì phục vụ dời sông và sàn xuát cua các ngành ngày càng hiện dại vù phong phú. 
ì ong khỉ do học sinh sau khi tót nghiệp phô thông không có những hiêu biết thông 
hường, không cỏ kiến thức vù kĩ nâng đế hiểu và sư dụng dược nhưng dụng cụ thông 
mong trong dời sông. Nhiêu người du tót nghiệp bậc cao nhưng cũng khủng cỏ kiến 
m : c co han vì khi học không gan VỚI thực tiễn, cỏ những người khi nói lí thuyết về 
lân thê rât thông thạo nhưng cầm đến biến thế cũng không biết phai quan day như 
1C nào dê tăng thủm diện áp ra ở mạch thứ cắp. Tuy tồi nghiệp bậc cao vè vật lý 
hưng cũng hiên sai những hiện tượng thông thường trong mạch diện gia dinh. Nhiều 
yuởi không biết sư dụng những dụng cụ cầm tay như: Búa , đục, dũa, cưa, thươc 
ĩtộn, dù gia công và sứa chữa những dồ dùng thông thưởng trong gia dinh. Thươc 
uộn tuv dơn gian nhưng nhiều người chưa biết hết vè cầu tạo vù sư dụng kê ca cóng 
han van su dụng thước và những người có học vi cao. Trước tình hình như vậy, hàm* 
(im Bọ Giao dục va Dào tạo dữ dâu tư hàng nghìn ti dông dẻ trang bi các thiết bị dạy 
7 học ơ trường phô thông. Công nghệ là mọt trong nhưng môn học dược trang bị 
hicu, trong do co thiêt bị dũt tiên, củ thiêt bị trên thê giới không nước nào trang bị 
ho trường phô thông kê cá trường trung học phổ thông nhưng ta van trang bị cho 
[)C sinh trung học cơ sơ thực hành như dỏng hò do diện vạn nâng MF 500 cho môn 
ong nghẹ lop (S va Mb'500—B cho món Công nghệ lớp 9. Vì vậv sách nàv ngoài việc 
ỉup học sinh nhưng kiên thức va kĩ nang vê c ông nghệ lớp 8 dưới dạng hòi đáp cỏn 
uớng dàn học sinh sử dụng thiết bị đa được Nhà nước trang bị dế tranh xảy ra hư 
ị n £' g“y tàps p[ n - Súch cùn dè cập đến những vắn dè thông thưởng trong thực té củ 
ên quan dân kiên thức trong SGK dê màng cao hiểu biết cho học sinh. Sách dè cập 
ịn các nội dung sau của bộ môn c ong nghé lớp 8: 

— Vẽ kĩ thuật. 

Cơ khí. 

Kĩ thuật diện. 

Trong sách củ sư dụng một sỏ) hình anh và tư liệu trên mạng và các giảo trình, 
n chan thanh cam ơn các tác gia cdd có dóng góp vào nội dung sách. 

Đay lù lân dâu biên soạn sủclh này chắc không tránh khói nhiều thiếu sót, mong 
in dọc góp ý dô lân tải ban sau đưrợc hoàn chỉnh hơn. 


Các tác giả 
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^phíìíi một 

VẺ Kỉ THUẬT 


MỞ ĐẦU 

VẬT LIỆU VÀ DỤNG cụ VẼ 


HỎI: Muốn vẽ nhanh và tốt cần chọn và sử dụng đúng các vật liệu và dụng cụ 
trong việc vẽ kĩ thuật, em có biết các vật liệu và dụng cụ cần dùng đê vẽ kĩ thuật 
gồm những gì không? 

ĐÁP: Các vật liệu và dụng cụ dùng trong vẽ kĩ thuật: 


1 . Vật liệu: 

a. Giấy vẽ: 

- Giấy vẽ tinh: Hơi cứng, 1 mặt nhẵn và 1 mặt nhám. Vẽ trên mặt nhẵn. 

- Giấy vẽ phác: Loại giấy thường, có kè ô vuông. 


b. Bút chì: Trên bản vẽ chỉ dùng chì đen. Bút chì có các loại: 

- Loại chì cứng kí hiệu H: 2H, 3H, ...6H, chữ số trước chữ H càng lớn mức 
độ cứng càng cao. 

- Loại chì mềm kí hiệu B: 2B, 3B, ...6B, chữ số trước chữ B càng lớn mức 
độ mềm càng tăng. 

Trong vẽ kĩ thuật thường dùng bút chì HB để vẽ mờ, bút chì 2B để tô đậm nét 
vẽ. Bút chì phải vót nhọn như hình 1. Đẻ thuận tiện nên dùng bút chì bấm, chì có 
dường kính và độ cứng phù hợp. 


c. Tẩy: 

Học sinh chỉ vẽ bằng bút 
chì nên phải dùng loại tẩy 
mềm. 



HI 


Ngoài ra, học sinh nên có giấy ráp mịn để mài đầu bút chì. 

2. Dụng cụ: Đối với học sinh phổ thông chỉ cần những dụng cụ sau: 

a. Ê ke: Một bộ ê ke gồm 2 cái, một cái có góc nhọn 45°, một cái có góc nhọn 
60°. Ê ke phối họp với thước thẳng để vẽ những đường thẳng đứng (H 2a), nghiêng 
các góc 30° (H 2b), 45° (H.2a), 60" (H.2a), 75° (H.2c), 120° (H.2d)7 

b. Hộp compa: Gồm các dụng cụ: 

- Compa đầu chì (hoặc mực). 


- Compa đo. 


- Compa quay vòng tròn nhỏ. 

- Cần nối của compa. 

- Đầu chì cho compa quay vòng tròn nhỏ. 
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- Hộp dựng lõi chì. 

- Tua vít. 

c. Thước cong: Dùng đê 
tô các đường cong không vẽ 
được bằng compa. 

d. Thước lỗ: Đe nâng 
cao năng suất vẽ, thường 
dùng các loại thước lỗ để viết 
chữ, số, đường tròn, elip hoặc 
vè các kí hiệu quy ước của 
nhiều bản vẽ khác nhau. 

Thước lỗ là các tấm nhựa trên 
đó có đục chữ, số theo tiêu 
chuẩn quy định hoặc các lỗ 
tròn, clip nhiều cỡ khác nhau. 

Chú ỷ: Trên đay là các dụng cụ và vật liệu thông thường phục vụ vẽ kĩ thuật 
để tham khảo. Trong sách Công nghệ lớp 8 (SCiV) trang 8 có viết: “Mục tiêu của 
phân môn Vẽ kĩ thuật chủ yếu là hướng dẫn HS biết cách dọc các ban vẽ kĩ thuật 
mà không yêu cầu vẽ”. Vì vậy với các bài vẽ kĩ thuật trong chương trình lóp 8 học 
sinh không cần chuẩn bị dụng cụ dầy đủ như SGK hướng dẫn. 

Qhườnq. 1 

BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC 

Bài 1 

VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT 
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG 

1IỎI: Em hãy cho biết các phương tiện mà con người dùng để diễn đạt tư 
tường, tình cảm và truyền đạt thông tin cho nhau? 

ĐẨP: Con người dùng nhiều cách để diễn đạt tư tường, tình cảm và truyền 
thông tin cho nhau như hình 1.1 SGK: 

1. la: Tiếng nói: Ngoài việc nói trực tiếp vói nhau ngưòi ta còn dùng những 
phương tiện hiện đại như điện thoại để nói chuyện với những người ở xa, dùng máy 
bộ đàm dê thông tin vê thòi tiêt cho những tàu thuyền ở ngoài khơi xa đất liền,... 

1. lb: Chữ viết: Dùng chữ viết, chữ in trên giấy để thông tin và truyền bá rộng 
rãi các vân đê băng sách báo không những cho hiện tại mà còn lưu giữ cho đòi sau. 

1. lc: Cử chi: Những người khuyết tật về nghe, nói dùng cử chi để truyén đạt 
thông tin. Người câm tiếp thu kiến thức trong những lóp học riêng (H 3). 



c d 

H 2 
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V w X Y z 


113. TÍII liiện cua Iigười căm 


Thời xưa khi chưa có các thiết bị thông tin vô 
tuyến, người ta dùng cử chỉ qua tín hiệu Morse đề 
những người ở xa nhau trên biển hoặc trên đất liền 
truyền tin cho nhau (H 4). 

1 . ld: Hình vẽ: Thông tin cho mọi người 
biết nơi có biển báo này không được hút thuốc. 

Ngày nay nhiều ngành có những hệ thống thông tin tín hiệu riêng đế báo 
cho mọi người: 

- Ngành giao thông đường bộ có các đèn và biến báo cho người di dường 
về các hiệu lệnh đi đường, các biển cấm, các biển thông báo tình trạng đường 
di, các biên báo tôc độ cho phép các phương tiện lưu thông trên đường (H 5, H 
7). Người sử dụng phương tiện cá nhân giơ tay làm tín hiệu khi rẽ (H 6). 

- Ngành đường sắt có biển báo, chuông báo cho người đi đường khi qua 
dường sắt đề tránh tai nạn. 

- Ngành giao thông đường thủy có tín hiệu báo cho biết tình trạng luồng lạch 
trên sông, biển. 

- Ngành khí tượng thủy văn có cờ làm tín hiệu báo cấp báo động về mực nước 
sông, tín hiệu báo cấp gió. 



H4. Tín hiệu Morsc 
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BIEN BAO CAM 



Iỉ 5. Đèn tín hiệu 
giao thông đường bộ 



H 6. Ra tín hiệu rẽ trái 
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HỎI: Một trong các 
hình thức thông tin tín hiệu 
là hình vẽ, em có biết hình 
vẽ có từ bao giờ không? 

ĐÁP: Hình vẽ đã có 
từ lâu, cách đây 3000 
năm người xưa đã tạo 
hình cảnh nhà sàn mái 
võng trên mặt trống đồng 
Đông Sơn (H 8). 



Nước ta có nhiều công trình kiến trúc cổ có giá trị về mặt nghệ thuật, chắc 
chăn khi xây dựng các kiến trúc sư cũng có bản vẽ trong tay. Trải qua các triều đại 
phong kiến và chiến tranh nên rất tiếc không lưu giữ được bản vẽ nào của các công 
trình đó. May măn là thư viện còn giừ được một số ảnh chụp công trình Văn Miếu 
Hà Nội từ giữa thê kỷ XIX. Vì vậy năm 1959 khi trùng tu Văn Miếu, cán bộ họa 
đô (PĐC) đã dựa vào các hình chụp từ giữa thế kỷ XIX, dựa vào phép biến đổi 
hình học và hiện vật thực tế đã vẽ lại các công trình kiến trúc, các họa tiết trang trí 
trên công trình và các bản khắc gỗ đế cho thợ thi công dúng với thực tế xưa kia vì 
mây chục năm trước triêu Nguyên đã sửa khác đi (Ví dụ ngọn lửa ở mặt nguyệt 
trên nóc Khuê Văn Các triêu Nguyên sửa lại cao khoảng 60 cm tính từ đỉnh mái, 
đã được làm lại cao 143 cm như trên công trình hiện nay. Các con rồng trên các 
bản khắc gỗ ở nhà Đại bái đã được làm lại theo đúng rồng thời Lý). 


ô 











HOI: Tại sao nói: “Bán vẽ kĩ thuật là 'ngôn ngữ' chung dùng trong kĩ thuật”. 

DAI*: Xã hội ngày càng phát triên. khoa học kĩ thuật hiện dại giúp cho nền sản 
xuât ngày càng có những săn phàm tinh vi hiện dại; các công trình xây dựng, các 
máy móc ngày càng phức tạp dõi hoi người ta phái có cách diễn tà chính xác các 
vật thê và phai có những quy định thống nhất trên bản vẽ. Nhờ những bàn vẽ kĩ 
thuật, người thiết kê thê hiện được ý đồ thiết kế cua tnình trên ban vẽ, từ dó người 
thi còng xây dựng dược các công trình hoặc chế tạo dược các máy móc dũng ý đồ 
nguôi ihièt kê. Vì vậy người ta nói :”Vẽ kĩ thuật là tiếng nói cùa người làm công 
tác kĩ thuật”. 

HOI: c ác hình 1.2a. b. c trong SGK nói liên quan bản vẽ kĩ thuật dối với sàn 
xuất, em hãy giải thích mối liên quan đó? 

ĐÁI*: 

Hình l.2a (thiết kế): Khi định sàn xuất một sản phẩm, người thiết kế phải 
diễn ta san phàm dó bằng ban vẽ. bản vẽ phai thè hiện rõ hình dạng, kết cấu sàn 
phàm: kích thước, yêu câu kĩ thuật, vật liệu chế tạo từng chi tiết của sàn phẩm. Tất 
ca các thông tin này dược thè hiện trên tờ giấy có kích thước quy định; ghi vào vị 
trí nliàt dịnh băng kiêu chừ, cỡ chữ. nét chữ theo quy định trong bản tiêu chuẩn cùa 
Nhà nước ban hành. 

- Hình 1.2b (thi công); Ban vẽ kĩ thuật cua người thiết kế được in ra và đưa 
dên bộ phận san xuất để người công nhân thi công. 

- Hình l.2c (trao dối); Trong khi thi công người công nhân thấy vấn dề gì 
chưa rõ hoặc chưa hợp lí thì trao đổi lại với người thiết kế đề nếu thấy cần thiết thì 
diêu chinh lại thiết kế trên bàn vẽ theo ý kiến cùa bộ phận sàn xuất. 

HOI: Những sán phẩm thông thường trên thị trường: Nồi cơm điện, bàn là, lò 
vi sóng, ti vi. tù lạnh. ... đêu có bán vẽ chì dẫn các bộ phận cùa sàn phẩm, lời 
hướng dàn sư dụng san phàm. Em hãy cho biết ý nghĩa cùa các bàn chỉ dẫn dó? 

DÁI’: Có ban hướng dẫn kèm theo sản phẩm thì người tiêu dùng mới biết hết 
tính năng và cách sử dụng sàn phẩm theo ý đồ người thiết kế, có hiểu rõ sàn phẩm 
thì việc sử dựng mới tốt và sản phẩm dùng mới được lâu bền. Ví dụ: Vợt diệt muỗi 
bèn trong có ac quy. những người không biết dùng thì chi một thời gian ngắn là 
hỏng nêu nạp điện không đúng quy định vê thời gian, trong khi đang nạp diện vào 
vợt mà bâm nút phát cao áp hoặc đòn là hai bộ phận dó bị hỏng ngay. Vì thế kèm 
theo san phàm này người ta có bàn vẽ và lời hướng dẫn tỉ mỉ về việc sừ dụng và nạp 
diện cho ac quy cùa vợt. 

HỎI: Em hãy cho biết ý nghTa hai hình 1.3a và l.3b trong SGK của 2 bàn vẽ 
trong dời sòng? 

ĐÁP: 

- Hình 1.3a: Hình bên trái trong bản vẽ cho biết sơ đồ nguyên lí của một 
mạch điện dơn giản gồm nguồn điện cung cấp cho hai bóng đèn mắc song 
song, công tắc diều khiến dòng điện qua cả hai bóng dèn. Căn cứ vào sơ đồ 
nguyên lí này học sinh có thê dùng dụng cụ mắc thành mạch điện thực tế như 
hình bên phái. 
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Hình 1,3b: Nhìn vào hình này người thi công biết ý dồ su dụng dê thi cong 
nội thât cho phù hợp vói su dụng: Hò trí dường diện, ò diện và cong lăc. ... san 
xuất và láp dặt các dồ dùng trong nhà. Người dùng biêt dược cách săp dặt các dò 
dùng trong nhà o dứng nhu hình vè. 

IIOl: Xem hình 1.4 trong SGK em cho biết ban vẽ dược dùng trong các lĩnh 
ụrc kĩ thuật nào? 

DÁI*: Tiên hình 1.4 trong SCiK dà ghi rõ ban vè kì thuật dược dùng trong kĩ 
tluiặi các ngành: Co khí. nông nghiệp, xây dựng, giao thông, quàn sự. kiên trúc, 
diện lục. ... 

Niiành co khí: Khi san xuất các máy móc cần có ban vẽ các chi tièt dê bộ phận 
san xuất chế lạo ra các chi tiết dáng yêu cầu cua người thièt kẽ. có ban vẽ lăp dê 
biết cách lắp ráp các chi tiết tạo thành một máy hoặc dụng cụ hoàn chinh. 

Ngành nôn*! mihièp: Hùng ban vè trong viẹc san xuat. lãp tap. sua chua cac 
má\ móc nông nghiệp. 

Níiành xây dựng: Klu thiết ké các công trình phai có ban yè dê người công 
nhân xây dựng biết cách xây dụng công trình theo ý dò người tliiẽt kè. 

Nói chung các ngành: (ìiao thông, quân sự. kiến trúc, diện lực. ... dèu phai 
dùng dến ban vè kĩ thuật dè thiết kế dụng cụ. máy móc. công trình. ... dê ngươi thi 
côn ù thực hiện dáng ý dồ người thiết kế. người kiêm tra có căn cứ dê kièm tra và 
nghiệm thu san phàm. 

Nhưng có ngành chính cua SCÌK này lại không dược nhác dến: Ngành (iiáo 
dục không"phai chi có phần. bang. giấy, bút như một số người thướng nghĩ. Ngành 
( háo dục và Dào tạo cùng có nhiều bộ phận phai dùng dèm vè kĩ thuật. Ngay tại 
Nha xuầt ban Ciiáo dục bộ phận biên tập và chế ban cũng phai thòng biêu vê yẽ kì 
Iluiật trong khi biêm tập và chế ban sách. Bộ phận trường sứ chuyên thièt kê các 
trườn*! học. bàn ghé, nội thất phòng thí nghiệm cùng phai dùng dẽn ban vè kì 
thuật."('ác thiết bị giáo dục trước khi dưa vào san xuất cũng phái có bộ phận thiét 
kc vè kĩ thuật dê dưa bộ phận chế thư: thiết bị dạy học dược chê thứ phai qua thực 
nuhièm i!Íáng dạv ớ các trường sau dó diêu chinh lại thièt kè dè san xuàt thièt bi 
hoàn chinh roi trình Bộ Giáo dục và Dào tạo duyệt bấy giò mới san xuất hàng loại 
dua về các trường. 

HOI: Vì sao các em phái học môn vẽ kĩ thuật? 

DÀI*: ('ác em họe vè kì thuật dè dạt dược các yêu câu: 

_ Dọc dược ban vè: Tù hình trẽn ban vẽ hình dung ra dược hình dạng, cấu lại 
cua vặt thê: biềl dược vật liệu ché tạo từng bộ phận cua vật thè. 

- Học vẽ kĩ thuật rèn luyện cho học sinh lính chính xác. can thận, kiên nhãn 

là những dức tính các em cằn có sau này khi tham gia công tác ơ các ngàn! 

trong xã hội. 

- Học vè kĩ thuật giúp ích cho việc học các mòn. tạo cư sơ vững chăc dè sai 
này làm tốt các cõng việc mang tính sáng tạo cùa người kì SƯ thiêt kê. 
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Bài 2 

HÌNH CHIẾU 


HÓI: Quan sát hình 9, em hãy 
giải thích hình này theo kiến thức vật 
lí lớp 7 đã học? 

ĐÁP: Theo những điều đã học 
trong vật lí lớp 7, em giải thích hình 
9 nhu sau: s là nguồn sáng điểm, tia 
sáng truyện theo đường thẳng nên tạo 
ra bóng tói cùa vật trên mặt phẳng. 

Chu ỵ: Trong SGK Công nghệ 8, trang 21 có viêt: “Giáo viên dựa vào tranh 
(lìinh chieu cua vạt the — SGK) hoặc thực nghiệm băng cách dùng đèn pin chiếu 
vật mâu đã chuẩn bị lèn mặt tường để học sinh thấy dược sự liên hệ giưa các tia 
sáng và bóng của vật”. 

Giáo viên không dược dùng đèn pin chiếu vào vật mầu như SGK hướng dẫn 
dê tạo bóng trên tường vì nguồn sáng ờ đòn pin không phải là nguồn sáng điểm, 
bóng cùa vật trên tường sẽ rất phức tạp vì pha của đèn pin chứ khong như hình 9 ơ 
tiên (học sinh đã học ờ vật lý lớp 7 thì bóng của vật lúc này có phần tối và phần 
nưa toi, hmh dạng bong cua vạt rât phức tạp). Nêu GV dùng đèn pin đế chiếu vật 
mẫu lên tường như SGK viết thì phải tháo pha của đèn ra. 

IIOI: Em có bịêt những điều em vừa nói về bóng của vật trong vẽ kĩ thuât 
dược diễn tả như thế nào không? 

ĐÁP: Hình 9 trong vẽ kĩ thuật được diễn tậ là vật được chiếu lên mặt phẳng 
theo pliéự chiêu xuyên tâm. Bỏng tôi của vật thể nhận dược trên mặt phẳng gọi la 
lùnh chiêu của vật thể. Điểm ờ gộc A của vật thể có hình chiếu là A’ trên mạt 
phăng Tia súng Ạ A’ gọi là tia chiếu , mặt phảng chứa hình chiếu gọi là mặt phàng 
chiều hay mặt phang hình chiếu. 

IIOl: Em hãy kê các phép chiếu trong vẽ kĩ thuật? 

ĐAP: Đê diễn tả các vật thể trong không gian lên bản vẽ, trong vẽ kĩ thuât 
người ta dùng nhiều phương pháp chiếu: 

- Phép chiêu xuyên tâm (hình 2.2a SGK): Các tia chiểu xuất phát từ một điểm. 

- Phép chiêu song song (hình 2.2b SGK): Các tia chiếu song song với nhau 
nhưng xiên góc (không vuông góc) với mặt phảng chiếu. 

- Phép chiếu vuông góc (thẳng góc) (hình 2.2c SGK); Các tia chiếu vuông góc 
với mặt phang chiếu. 

Ngoài ra trong kĩ thuật người ta còn dùng hình chiếu trục đo và hình chiếu 
phôi cảnh nhưng hai phép chiếu này không dùng trong trường phổ thông. 

Trong ve ki thuạt người ta dùng phô biên nhât là phép chiếu vuông góc kết 
họp với hình cắt và mặt cắt. 


s 
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HỎI: Em hãy kế các mặt phăng chiếu và các hình chiếu trong vẽ kĩ thuật? 

ĐÁP: Để diễn tả vật thể được chính xác ta lần lượt chiêu vuông góc vật thè 
lên các mặt phẳng chiêu. Vật thê được đặt giữa măt nguoi quan sat va mạt phang 
hình chiêu tương ứng. Hình chiêu cùa vật thc la hình nhạn được bang cach chicu 
vuông góc các đường bao. các cạnh (ncu co) thuọc bc mạt cua vạt thc len mạt 
phẳng hình chiếu tương ứng. 



Theo TCVN 5 - 7 qui định dùng 6 mặt phẳng cùa một hình hộp chữ nhật làm 
6 mặt phẳng hình chiếu cơ bản. 

Các đường bao, cạnh thấy được thể hiện bằng nét đậm. Các đường bao khuất, 
cạnh khuất thể hiện bàng nét đứt. Trên hình 10 thê hiện các hình chiêu tren cac mặt 
phẳng chiếu: 

- 1. Hình chiếu có hướng từ trước tới (hình chiếu đúng, hình chiếu chính), mặt 
phăng 1 là mặt chính diện hay mặt phăng chiêu đứng. 

_ 2. Hình chiếu từ trên xuống (hình chiếu bằng), mặt phẳng 2 gọi là mặt năm 
ngang hay mặt phắng chiếu bằng. 

- 3. Hình chiếu có hướng từ trái (hình chiếu cạnh), mặt phẳng 3 gọi là mặt 
phẳng chiếu cạnh. 

- 4. Hình chiếu có hướng từ phải. 

- 5. Hình chiếu có hướng từ dưới lên. 

- 6. Hình chiếu từ sau ra phía trước. 
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Trong chương trình lớp 8 ta chì nói đến 3 hình chiếu trong 3 mặt phăng chiếu: 

• Hình chiếu dứng trong mặt phăng chiếu đứng (1). 

• Hình chiếu hàng trong mặt phảng chiếu bàng (2). 

• Hình chiếu cạnh trong mặt phăng chiếu cạnh (3). 

Cách bố trí các hình chiếu như trên gọi là cách bố trí hình chiểu ở góc 
tư thứ nhất. 

HOI: Em cho biết cách thể hiện các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ 
kĩ thuật. 

ĐAP: Trẽn bản vẽ kĩ thuật, các hình chiếu của vật thế được thẻ hiện trên cùng 
một mặt phănẹ cua hình chiếu dứng (mặt phăng I), đây chính là mặt bản vẽ. Mặt 
phăng chiêu băng được mở xuống dưới, mặt phăng chiếu cạnh được mở sang bên 
phái cho trùng với mặt chiêu đứng. Ta có ban vẽ các hình chiếu của vật như hình 
11. Trong chương trình lớp 8 ta chỉ xét dến 3 hình chiểu trong 3 mặt 1, 2, 3. Theo 
quy định cùa vẽ kĩ thuật: 

- Trên bản vẽ kĩ thuật không vẽ đường bao của các mặt phảng chiếu (trên hình 
I 1 đê HS dê hình dung nên vẫn vẽ dường bao của các mặt phẩng chiếu). 

- Cấc nét vẽ của các cạnh thấy được của vật dược vẽ bằng nét liền đậm. 

- Các nét vẽ cùa các cạnh khuất của vật dược vẽ bằng nét đứt. 

HỎI: Cho vật thể với các hướng chiếu A, B, c và các hình chiếu 1, 2, 3 
(h.2.6 SGK). 

a/ Hãy đánh dấu V vào bảng 2.1 dể chỉ rõ sự tương quan giữa các hướng 
chiếu với các hình chiếu. 
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b/ Ghi tên gọi các hình chiêu 1, 2. 3 vào bảng 2.2. 
Bảng 2.1 


ĐÁP: 

Bàng 2.1 


Bàng 2.2 


^ rcr/7 chiếu 

Hình chieu^^^^ 

A 

B 

c 

1 




2 




3 





Hình chiểu 

Tên hình chiếu 

1 


2 


3 



^^^^Hưóng chiếu 
Hình chiếu 

A 

B 

c 

1 



X 

2 

X 



3 


X 



Bàng 2.2 


Hình chiếu 

Tên hình chiểu 

1 

Hình chiếu cạnh 

2 

Hình chiểu đứng 

3 

Hình chiểu bằng 


s 



L 

3' 

\ 


1_ 

V 

\ 






Hình 2.6 trang 11 SGK Công nghệ 8 các hình chiểu 1 và 3 vẽ các cạnh hướng 
vào phía trong cùa vật chựa đúng. Phải vẽ lại như hình 1 ’ và 3’ thì học sinh mới dễ 
hình dung ra dúng vật thể vì cạnh hướng vào trong khi nhìn chếch và nhìn thẳng 
chính diện không thể dài bằng nhau được. 

HỞI: Các em có biết các khổ giấy của bản vẽ kĩ thuật không? 

ĐÁP: Bản vẽ kĩ thuật được thực hiện trên khổ giấy có kích thước theo quy 
định trong tiêu chuân TCVN 2 - 74. Khổ giấy là kích thước cùa tờ giấy sau khi 
xén, có 5 khổ giấy chính như sau: 


Kí hiệu khố giấy 

44 

24 

22 

12 

11 

Kích thước các 
cạnh của khổ 
giấy (mm) 

1189x841 

594x841 

594x420 

297x420 

297x210 

Kí hiệu của tờ 
giấy tương ứng 

AO 

AI 

A2 

A3 

A4 










HOI: I rên han vè kĩ thuật cổ nhiêu loại nét vè khác nhau, em có biết các loại 
nct vè do kliong? lại sao trong han vè kì thuật lại dùng nhiều loại nét vè? 

DAI*: ('ác hình trong han vè kĩ thuạt dược thè hiện hăng nhiều loại nét vẽ. các 
loại nét vè này co kích thước và công dụng khác nhau, mục dfch dè các hình điền 
ta dược ro rang, dè nhận bict các phàn và dẹp mảt. 

( 'ac nct ve tuân theo quy dinh trong TCVN s 1093: 


'ỊV b ii go/ 

Hình íỉạnỊị 

ỉ ỈHỊ (lniiiỊ 

1 . Nét liên dậm 


1 .1. ( 'ạnh thây, dường hao thây 
ỉ .2. Dường dinh ren thấy 

1.3. Khung han vè. khung lên 

2. Nct liên manh 


2.1. Dường dỏng, dường dan. 
dường kích thước 

2.2. Dường hao mật cãt chập 

2.3. Dường gạch gạch trên mặt cát 

2.4. Dường chan ren thấy 

V NÓI dứt 


Cạnh khuất, dường hao khuất 

4. Nét gạch chàm 
manh 

— 

4.1. Trục dời xứng 

4.2. Dường tâm cua vòng tròn 

! 5. Nct cát 

1 

\ - 

_ _ j 

Dánlì dâu vị trí cua mật phảng cát 

6. Nét lượn sóng 


6 .1. Dường cất lìa hình biêu diên 

6.2. Dường phan cách giữa hình 
căt và hình chiếu khi không dùng 
trục dối xứng làm dường phân cách 

7. Nét dícli dác 

- ị - 

Dường căt lìa dài dường hiểu dien 

X. Nét gạch hai 
chàm nanh 

- ---- 

8.1. Dường hao cua hộ phận nằm 
phía trước mặt phăng cát 

8.2. Dường trọng tăm 


HOI: lỉm có biét quy định về chiều rộng cua nét vẽ như thế nào không? 


DẤP: Trên một han ve chì dùng hai loại 
chiêu rộng cua nét vè: Chiều rộng cua nét dậm 
(kí hiệu s) và chiêu rộng cua nét mánh. Ti sổ 
chiều rệng cua nét manh và nét liền dậm phai 
nho hơn hoặc hãng 1/2. 

Chiêu rộng s cua nét liên dậm dược chọn 
cho phù hợp với kích thước và loại bản vẽ. 
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chiêu rộng nét vẽ lày trong dãy kích thước sau: 

0.18; 0,25: 0.35: 0.5; 0.7: ì: 1.4 và 2mm. 

Chiêu rộng cua cùng một loại nét vẽ không 
thay đỏi trong cùng một han vẽ. 

HOI: T rong SGK đà nói một số quy định 
vê nét vẽ. em có bô sung những quy định nào 
nữa không? 

ĐÁP: Em hố sung thêm một số quy định về 
nét vẽ vì những hài sau trong SGK có sử dụng đến 
các loại nét vẽ này: 

- Khoang cách nho nhát giữa hai dường song 

song phai lớn hơn hai lần chiều rộng cua nét liền 
dậm và không được nhỏ hơn 0.7mm. H 14 

- Tâm cua các cung tròn và các đường tròn dược xác định bằng giao điểm cua 
hai gạch trong nét gạch chấm manh. Đối với đường tròn nho. cho phép vẽ dường 
tâm bang nét liền mánh (hình 13). 

- Các nét gạch chấm mánh hoặc gạch hai chấm mảnh được bắt đầu và kết thúc 
băng nét gạch vẽ vượt qua dường bao một đoạn 3-r5mm. Cho phép thay các chấm 
trong hai loại nét này bằng một gạch ngán, mảnh. 

- Các nét đứt phải vẽ chạm vào dường bao của hình biếu diễn. Chồ gặp nhau 
cùa hai nét đứt phai vẽ các nét gạch căt nhau. Nếu nét đứt là phần kéo dài cua nét 
liên đậm thì tại chỏ tiêp giáp của hai loại nét này phai để hở (hình 14). 



Bài 3 

BÀI TẬP THựC HÀNH 
HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ 


HÓI: Đê làm bài thực hành này em cần chuẩn bị dụng cụ và vật liệu gì? 

ĐẮP: Để làm bài thực hành này em cần chuẩn bị: 

- Dụng cụ: Êke, bút chì, tậy, dao (dể gọt bút chì). 

- Vật liệu: Giấy vẽ khổ 11 (A4): 297mmx210mm. 

- Giấy nháp, vở bài tập, giấy ráp mịn (để mài đầu bút chì). 

HOI: Trong SGK hướng dân trong dụng cụ có thước (có lẽ thước dẹt) và 
compa sao ở đây em không có? 

ĐẮP: Trong bài thực hành này chì vẽ đường thẳng nên không cần compa. bô 
êke có hai chiếc là du rồi. không cần thước dẹt nữa. 

HỎI: Trên tờ giấy A4 làm bài thực hành em kẻ khung tên như thế nào? 

ĐAP: Em ke khung tên vào phía dưới cách góc phủi và cạnh dưới tơ giấy 
lOcm. Khung ké bằng nét đậm theo mẫu sau: 
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(1) Tên bài tập thực hành 

(2) Tên vật liệu 

(3) Tỉ lệ bản vẽ 


(4) Số hiệu bài tập (ĩ) Chữ kí GV 

(5) Họ và tên (8) Ngày kí 

(6) Ngày làm bài tập (9) Tên trường, lớp 


Các chữ viết trong khung tên theo quy định của vẽ kĩ thuật: Các chữ trong 
khung theo kiểu chữ in. Tên bài tập thực hành chừ in hoa, cao 7mm. Các phần 
khác viết chữ in thường, cao 3,5mm. 

HỎI: Cho vật thể hình cái nêm với 3 hướng chiếu A, B, c và các hình chiểu 1, 2, 
3 như hình 3.1 SGK. Hãy đánh dâu ‘x’ vào bảng 3.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa 
các hình chiêu và các hướng chiếu. Vẽ lại các hình chiếu 1, 2, 3 cho đúng vị trí cùa 
11 Ó trong bản vẽ kĩ thuật. 

Bang 3.1 



ĐAP: Hình 1 và hình 2 trong hình 3.1 ở SGK vẽ chưa chính xác vì cạnh 
hướng vào trong của vật vẽ bằng cạnh ở hình chiếu 1 và 2 là không hợp lí, cạnh 
này ở hình chiếu 1 và 2 phải lớn hơn ở hình phối cảnh của vật. Hình i và 2 nên 
vẽ lại như hình 15 trên. 















" —-—Hướng chiếu 

Hình chiêu - 

/\ 

B 

C’ 

1 


X 


2 



X 

3 

X 




Càn cứ vào hướng chiếu và các 
hình chiếu đã cho, ta có thề đánh dấu 
vào bảng 3.1 sự tương quan giừa các 
hình chiểu và các hướng chiếu: 

Căn cứ vào các hướng chiếu, ta vẽ 
vị trí các hình 1, 2, 3 vào bản vẽ kĩ 
thuật như hình 16. 



Bài 4 

BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN 



H 17 


HỎI: Cho biết các khối a, b, c trong hình 17 các mặt bao bọc là nhũng hình gì? 

ĐÁP: 

a. Các mặt bao bọc là hình tứ giác phang. 

b. Hai mặt đáy trên và dưới là hình tam giác. 

Ba mặt xung quanh là hình tứ giác phẳng. 

c. Đáy là hình tứ giác phăng. 

Bốn mặt xung quanh là hình tam giác. 

HỎI: Em hãy kể một số vật thể có dạng các khối đa diện mà em biết? 

ĐÁP: Một số vật thể có dạng khối đa diện mà em biết: 

- Viên gạch xây nhà: Các mặt bao quanh là hình tứ giác phảng. 

- Bao diêm, bao thuốc lá: Các mặt bao quanh là hình tứ giác phang. 

- Các hộp các tông đựng hàng (ti vi, tủ lạnh,...): Các mặt bao quanh là hình 
tứ giác phẳng. 

- Bút chì 6 cạnh (chưa gọt đầu): Lăng trụ đều. 

- Kim tự thấp Ai Cập: Hình chóp đều. 

HỎI: Hãy cho biết khối đa diện ở hình 4.2 SGK được bao bởi cấc hình gì? 
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ĐÁP: Trước hết, xin vẽ lại hình phối cành của khối đa diện ở hình 4.2 SGK 
thành hình 18 ở bên vì theo hình phối cảnh 4.2 SCiK thì chiều rộng b dài quá, nhìn 
hình phối cảnh 4.2 SGK có cảm giác a = b, đây là dạng đặc biệt: Lăng trụ đều, đáy 
là hình vuông. 



a: Chiều dài 
b: Chiều rộng 
h: Chiều cao 


H 18 


Hình 4.2 SGK (ở đây là hình 18) là hình hộp chữ nhật, được bao bởi 6 
hình chữ nhật. 

HOI: Hãy đọc bản vẽ của hình hộp chữ nhật ở hình 4.3 SGK, sau đó đối chiếu 
vói hình 4.2 SCiK và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.1: 

- Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì? 

- Chúng có hình dạng như thế nào? 

- Chúng thể hiện các kích thước nào của hình hộp chừ nhặt? 


Bảng 4.1 


Hình 

Hình chiêu 

Hình dạng 

Kích thước 

1 




2 




3 





ĐẮP: Căn cứ vào bản vẽ của hình hộp chữ nhật ờ hình 4.3 SGK và đối chiếu 
với hình 4.2 SGK, em có thể điền vào bảng 4.1 như sau: 

Báng 4.1 


ỉlình 

Hình chiếu 

Hình dạng 

Kích thước 

1 

Hình chiếu đứng 

Hình chữ nhật 

a X h 

2 

Hình chiếu bằng 

Hình chữ nhật 

a X b 

3 

Hình chiếu cạnh 

Hình chữ nhật 

hxb 


HỎI: Thế nào là hình lăng trụ đều? 

ĐÁP: Khối đa diện ở hình 4.4 SGK là hình lăng trự đều: Hai mặt đáy là hai 
hình tam giác đều bằng nhau, các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau. 

HOI: Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.5 SGK), 
sau đó đôi chiếu với hình 4.4 SCiK em hãy trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền 
vào các ô trong bảng 4.2. 

- Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì? 
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- Chúng có hình dạng như thế nào? 

- Chúng thê hiện những kích thước nào cùa hình lăng trụ tam giác đều? 

Bàng 4.2 


Hình 

Hình chiếu 

Hình dạng 

Kích í hước 

1 




2 




3 





ĐAP: 

SGK) với hình 4.4 SGK em có thể điền các thông tin vào bàng 4.2: 

Báng 4.2 


Hình 

Hình chiêu 

Hình dạng 

Kích thước 

1 

Hình chiếu đứng 

Hình chữ nhật 

a X h 

2 

Hình chiếu bằng 

Hình tam giác đều 

a X b 

3 

Hình chiếu cạnh 

Hình chữ nhật 

h X b 


HỎI: Thế nào là hình chóp đều? 

ĐÁP: Khối đa diện ớ hình 4.6 SGK là hình chóp đều: 

- Mặt đáy là da giác đều (hình vuông). 

- Các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau, có chung dính. 

HỎI: Hãy dọc bán vẽ của hình chiếu của hình chóp đều đáy vuông (hình 4.7 
SGK) rồi đối chiếu với hình 4.6 SGK, em hãy trả lời các câu hỏi sau băng cách 
điền vào các ô trong bảng 4.3? 

- Các hình 1,2, 3 là các hình chiếu gì? 

- Chúng có hình dạng như thể nào? 

- Chúng thể hiện những kích thước nào cùa hình chóp đều dáy vuông? 


Bang 4.3 


Hình 

Hình chiêu 

Hình dụng 

Kích thước 

1 




2 




3 





ĐÁP: Đối chiếu bán vẽ hình chiếu của hình chóp đều đáy vuông (hình 4.7 
SGK) với hình 4.6 SGK em có thể điền các thông tin vào báng 4.3: 

Bang 4.3 
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HOI: Ncu đặt mật đáy cua hình lăng trụ tam giác đều (hình 4.4 SGK) song 
song với mặt phăng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì? 

ĐAP: Nêu đặt mặt đáy cua hình lăng trụ tam giác đêu (hình 4.4 SGK) song 
song với mặt phàng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình tam giác đều (H 4bt-a). 

HÓI: Nếu dặt mặt dáy cua hình chóp 
đều dáy hình vuông (hình 4.6 SGK) song 

song với mặt phăng chiếu cạnh thì hình ỵ 

chiếu cạnh là hình gì? - XX 

ĐÁP: Nếu dặt mặt đáy của hình chóp / N. 

đều dáy hình vuông (hình 4.6 SGK) song a k 

song với mật phang chiếu cạnh thì hình H 4bt 

chiếu cạnh là hình vuông có hai đường 
chéo (H 4bt-b). 

HÓI: Cho các bán vẽ hình chiếu 1, 2, 3 của các vật thế (hình 4.8 SGK), em 
hãy đánh dấu ‘X* vào ô thích họp của bàng 4.4 đổ chỉ rõ sự tương quan giữa các 
ban vẽ 1.2, 3 (hình 4.8 SGK) với các vật thể A, B, c (hình 4.9 SGK). 

Bang 4.5 


Vật thể 

Bản vẽ 

A 

B 

c 

1 



X 

2 

X 



3 


X 



ĐÁP: Căn cứ vào các ban vẽ hình chiếu 1, 2, 3 của các vật thể (hình 4.8 SGK) 
và hình các vật thế (hình 4.9 SCiK) em có thể thấy sự tương quan giữa các bản vẽ 
1,2,3 với các vật thê A. B. c như bảng 4.4: 







BÀI TẠP THỤC HÀNH 
ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHÔÌ ĐA DIỆN 


IIOI: lìm cho bièt những dụng cụ và vật liệu cân cho bài thục hành này? 
DAP: Dè làm hài thục hành này em cần chuàn bị các dụng cụ và vật liệu: 
- Dụng cụ: Êke. hút chì. lay. dao (dê gọt hút chì). 

Ban" 5.1 


Vật thể 

Bản vẽ 

A 

B 

c 

D 

1 





2 





3 





4 






- Vật liệu: Cìiâv vè khỏ I 1 (A4). giấy nháp, giấy ráp mịn (dè mài dầu hút chì). 
SCỈK. vo* hài tập. 

HOI: Em có cân chuân bị thước và compa như SCÌK hướng dàn khỏng ? 

ĐÁP: Dè vè các hình trong bài này em chi cần êke là du. không cần gì dcn 
thước (có lè S(iK nói thước dẹt), compa lại càng không cần vì không phai vè 
dtrừng tròn hay dường trung trục hoặc phân giác. 

HOI: Dọc các ban vè hình chiểu 1. 2. 3. 4 (hình 5.1 SCÌK) và dối chiếu với các 
vật thè A. B. ('. D (hình 5.2 SCÌK) bảng cách dánlì dấu *x' vào hang 5.1 dề chi rỏ 
sự tương ứng giữa các han vè và các vật thê. 

I)AP: Doi chiểu các han vè hình chiếu 1. 2. 3. 4 (hình 5.1 S(ìK) với các vạt 
thè A. B. (’. I) (hình 5.2 SGK) em có thề đánh dấu ’x’ vào bang 5.1 dê chí rò SỊI' 
tương ứng giữa các ban vè v à các v ật thê: 

HOI: H ày vè các hình chiếu dửng, chiếu bằng và chiếu cạnh cua vật thè A. 
B.G. I)? 

Bang 5.1 






ĐÁP: Bản vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh của vật thê A, B 
( D đuơc thể hiên ở hình 19: 


BÁN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY 


HỎI: Khi quay một vòng 

hình chữ nhật ABCD quanh H-*_ Á I 

một cạnh cố định AB ta dược D /_^ 

ĐÁP: Khi quay một vòng 'K 0 

hình chữ nhật ABCD quanh A -/ 

một cạnh cố định AB ta được 1 B \ 

lành trụ (hình 20a). V ' v '-- ^ - ' g 

HỎI: Khi quay một vòng a b c 

hình tam giác vuông ABC H 20 

quanh một cạnh góc vuông cố 
định AB ta được hình gì? 

ĐÁP: Khi quay một vòng hình tam giác vuông ABC quanh một cạnh góc 
vuông cố định AB ta được hình nón (hình 20b). 

HOI: Khi quay một vòng nửa hình tròn đường kính AB quanh đường kính cố 
định AB ta được hình gì? 
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ĐAP: Khi quay một vòng nứa hình tròn dường kính AB quanh đường kính cố 
định AB ta được hình cầu (hình 20c). 

HOI: Em hây kê một số vật thê có dạng các khối tròn xoay? - 

ĐÁP: Một số vật thề có dạng khối tròn xoay: 

- Hình trụ đáy tròn: Cây nến, bóng đèn ống (không kế chân bóng), viên 
pin, hộp sữa, ... 

- Hình nón: Đầu tên lưa, đầu đạn, ... 

- Hình cầu: Viên bi, qua bóng, ... 

HỎI: Hăy dọc ban vẽ hình chiếu của hình trụ (h.6.3 SGK). hình nón (h.6.4 
SCỈK). hình cầu (h.6.5 SGK) và trá lời các câu hỏi sau: 

a J Mồi hình chiếu có hình dạng như thế nào? (tam giác cân, hình chừ nhật, 
hình tròn). 

b/ Mồi hình chiểu thể hiện kích thước nào của khối tròn xoay? (đường kính, 
chiều cao). 

(bàng cách diền các cụm từ trong ngoặc dơn vào các bảng 6.1,6.2. 6.3). 


Bang 6.1 


Hình chiểu 

Hình dạng 

Kích thước 

Đứng 



Băng 



Cạnh 




Báng 6.2 


Hình chiều 

Hình dạng 

Kích thước 

Đứng 



Băng 



Cạnh 




Bảng 6.3 


Hình chiểu 

Hình dang 

Kích thước 

Đúng 



Bằng 



Cạnh 




ĐÁP: Căn cứ vào bàn vẽ hình chiếu của hình trụ (h.6.3 SGK), hình nón (h.6.4 
SGK), hình cầu (h.6.5 SGK), em có thể điền vào các bảng 6.1, 6.2, 6.3: 





nang 6.1 


lỉìiilì chiêu 

ỉỉình dạng 

Kích thước 

Dửng 

Hình chữ nhật 

Dường kính, chiều cao 

Băng 

Hình tròn 

Đường kính 

Cạnh 

Hình chừ nhật 

Đường kính, chiều cao 

Bang 6.2 

ỉ lì lì lì chiêu 

Hình dạng 

Kích thước 

Đứng 

Tam giấc cân 

Đường kính, chiều cao 

Băng 

Hình tròn 

Đường kính 

Cạnh 

Tam giác cân 

Đường kính, chiều cao 

Bang 6.3 

Hình chiểu 

Hình dạng 

Kích thước 

Dứng 

Hình tròn 

Đường kính 

Bằng 

Hình tròn 

Đường kính 

Cạnh 

Hình tròn 

Đường kính 


HOI: Nêu dật mặt đáy cua hình trụ song song với mặt phăng chiếu cạnh, thì 
hình chiếu dứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì? 

ĐÁP: Neu dặt mặt đáy cua hình trụ song song với mặt phảng chiếu cạnh, thì 
hình chiêu dửng có dạng hình chữ nhật và hình chiêu cạnh có dạng hình tròn. 

HOI: Nêu đặt mặt đáy cua hình nón song song với mặt phăng chiếu cạnh, thì 
hình chiẻu dứng và hình chiêu cạnh có hình dạng gì? 

ĐÁP: Neu dặt mặt dáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì 
hình chiỏu đứng có dạng hình tam giác cân và hình chiếu cạnh có dạng hình tròn. 

HOI: Cấc hình chiếu của hình cầu có đặc điểm gì? 

ĐẮP: Cấc hình chiếu của hình cầu đều có dạng hình tròn. 

HOI: Hãy đánh dâu *x' vào ô thích hợp cùa bảng 6.4 để chi rõ sự tương quan 
giữa các vật thê A, B, c, D (h.6.7 SGK) với các bản vẽ các hình chiếu 1, 2, 3, 4 
(h.6.6 SGK). 

Biing 6.4 








DÁP: Sự tương quan giữa các vạt thè A. B. (’. ỉ) (lì.6.7 SCÌK) với các ban vè 
các hình chiếu ỉ. 2. 3, 4 (h.6.6 SCÌK). 

Bang 6.4 



Bài 7 

BÀI TẬP THựC HÀNH 
ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY 

HỎI: Trong SCỈK hướng dẫn dụng cụ chuấn bị cho bài này gom: thước, e kc. 
com pa. bút chí. tây. ... Theo em trong những dụng cụ trôn cái nào không cần dùng 
đến trong bài này? 

Ỉ)ÁP: Theo hướng dần trong SCỈK thì bài tập này chi cần dọc ban vè và dánlì 
dấu vào bang nên chi cần bút chì. táy. thước; còn ô ke. com pa không cân dùng dcn 
vì không phai vẽ hình. 

HỎI: Dọc ban vẽ các hình clìiéu 1, 2. 3. 4 (h.7.1 S(ÌK). Hay đánh dấu ‘X* vào bang 
7.1 đé chi rõ sự tương quan giữa các bán vẽ với các vật thè A. B, c\ D (h.7.2 S(ÌK). 


Bâng 7.1 










DAI*: Sụ (ương quan giữa các han vè ỉ. 2. 3. 4 (hình 7.1 SGK) với các vật thè 
k. B. ( '. ỉ) (h 7.2 S( ÌK): 

ÌÌMIX 7. / 


Vật thê 

Ban\c 

,\ 

H 

c 

ỉ) 

" 1 " 




X 



X 



3 

X 




4 



X 



lỉiiiii* 7.2 


\ 'ậl thứ 

Khôi hìitlt học ~~~——^ 

A 

lì 

c 

n 

1 lình trụ 




X 

ỉ lình nón cụt 



X 

X 

ỉ lình hộp 

X 

X 

X 

X 

1 lình chom càu 


X 




( J hií'o’iuỊ 2 

BẢN VẼ Kĩ THUẬT 


Bài 8 

KHÁI NIỆM VỂ BẢN VẼ KĨ THUẬT 
HÌNH CẮT 


HOI: Hm hay nói vai trò cua han vè kĩ thuật? 

DÁP: Klìi muốn san xuất một san phàm thì người thiết kế phai thê hiện ý dô 
cua mình trcn han vè. ('ác thông tin về san phânì: Hình dạng, kích thước, vật tư 
chế tạo. yêu cầu kĩ thuật, ti lệ. ... dược thè hiện day du trên han vè theo một quy 
dinh nhắt dinh, dó là han vè kĩ thuật. 

HOI: Tại sao han vè kĩ thuật phai tuân theo một quy định nhất định? 

DÀP: Ban vè kĩ thuật dược dùng trong suốt quá trình san xuất san phấin. từ 
khi thiết ke den chẻ tạo các chi tiết, láp ráp, vận hành, nghiệm thu. sưa chừa. ...vì 
vậy khi the hiện trên bản vẽ lừ cách thê hiện đen các kí hiệu, nét vè, ... dêu phai 
tuân theo một quy định nhất dịnh dê ai dọc cũng hiêu dúng dãn dược sàn phâm. 
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HOI: Những điêu quy định của bán vẽ kĩ thuật do ai đặt ra? 

ĐẢP: Đe đảm bảo bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin cho những ngườ 
thiết kể và sán xuất ở bất kì nơi nào cũng hiểu như nhau, bán vẽ cần thực hiện the( 
nhừng quy định thống nhất, các quy định này được Nhà nước thông qua và baĩ 
hành gọi là các tiêu chuẩn Nhà nước. Tiêu chuẩn Nhà nước dược kí hiệu TCVb 
(viết tắt cua các chừ Tiêu chuẩn Việt Nam) kèm theo dó là số tiêu chuàn và năn 
ban hành tiêu chuân. 

Nhừng tiêu chuẩn chung về trình bày bản vẽ được in trong tập “Hệ thống tà 
liệu thiết kế”. Mỗi ngành có loại bản vẽ riêng của ngành mình, có hai lĩnh vực 
quan trọng là cơ khí và xây dựng. 

Các bán vẽ được thể hiện bằng tay hoặc dưới sự trợ giúp của máy tính điện ti 
(Computer aided design viết tất là CAD). 

HỎI: Em có biết ngành Giáo dục thường dùng bản vẽ kĩ thuật trong lĩnh vục 
nào không? 

ĐÁP: Ngành Giáo dục dùng 2 loại bản vẽ kĩ thuật: 

- Bộ phận sản xuất thiết bị dạy học dùng bản vẽ cơ khí đế thiết kế và san xua 
thiết bị dạy học. 

- Bộ phận trường sở dùng bản vẽ xay dựng đế thiết kế và xây dựng trườn ị 
học: vẽ mẫu bàn ghế và trang bị nội thất trường học. 

HỎI: Em hãy kể những điều quy định của bán vẽ kĩ thuật? 

ĐÁP: Những điều quy định của bản vẽ kĩ thuật: 

- Khố giấy. 

-Ti lệ. 

- Các nét vẽ. 

• Hình dạng nét vẽ. 

• Chiều rộng các nét vẽ. 

• Quy tắc về cấc nét vẽ. 

- Chữ và số. 

• Chừ kĩ thuật. 

• Kiểu chữ xây dựng. 

- Ghi kích thước. 

• Nhừng quy định chung về ghi kích thước. 

• Dường dóng và dường kích thước. 

•. Con số kích thước. 

• Một số kí hiệu dùng khi ghi kích thước. 

• Những trường hợp đặc biệt. 

- Kí hiệu vật liệu. 

HỎI: Hình cắt và mặt cắt là gì? 
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DAP: Nhu chương I đã nói, đẻ biêu diên vật thê ta dùng hình vẽ dựa trên 
)hương pháp chiếu vuông góc vật thể lên các mặt phắng. Để biếu diễn vật thể 
lồng, trên hình chiêu dùng các nét đứt. Nhưng đối với vật thể có cấu tạo bên trong 
)hức tạp thì sô lượng nét dứt sẽ nhiều, làm người dọc khó hình dung ra vật và có 
hẻ gây ra nhâm lan. Dẻ khắc phục điều này người ta dùng loại hình biểu diễn: 
Tinh cẩt và mật cắt. 

Tương lượng cất vật thế bang một mặt phăng, bỏ phần mặt phăng nằm giữa 
nat người quan sát và mặt phăng cất. chiếu vuông góc phần vật thể còn lại lên một 
nặt phăng hình chiếu song song với mặt phang cắt, hình biêu diễn thu được trên 
nặt phăng này gọi là hình cắt. 

Hình phăng giới hạn bơi giao tuyến của mặt phăng cắt với bề mặt vật thể gọi 
à ỉììật cãi . 

Như vậy hình cất bao gồm cả mặt cắt và hình chiếu của phần vật thể nằm phía 
;au mặt phàng cắt. 

Trong chương trình Công nghệ lớp 8 ta chỉ xét đến hình cắt: 

Hình cầt là hình chiếu của phần còn lại của vật thế lên một mặt phang hình 
rhiếu song song với mặt phăng cắt sau khi đã tương tượng cắt bỏ di phần vật thể ở 
ĩiừa mặt phăng cất và người quan sát. Ọuan sát kĩ hình 8.2 SGK để phản biệt rõ: 
nặt cắt. hình cắt. mặt phăng chiếu. 


Bài 9 

BẢN VẼ CHI TIẾT 

HỎI: The nào là bản vẽ chi tiết? Bản vẽ chi tiết dùng dê làm gì? 

ĐẮP: Khi thiết kế để san xuất một sản phẩm thường phải có bán vẽ từng chi 
ict cua san phàm. Mồi chi tiết cua sản phẩm đều được đánh số và có bản vẽ riêng, 
íó là ban ve chi tiết. 

Dựa vào các bản vẽ chi tiết, bộ phận chế tạo có thể làm ra các chi tiết đế lắp 
'áp thành san phầrn theo thiết kế. Bộ phận kiểm tra căn cứ vào bản vẽ chi tiết để 
icm sán phàm làm ra dă đúng ý đồ người thiết kế chưa. 

HỎI: Em hãy cho biết nội dung bản vẽ chi tiết? 

ĐÁP: Nội dung bản vẽ chi tiết: 

- Các hình biếu diễn: Gồm hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, ... diễn tả rõ ràng, 
Tính xác, đầy đủ bộ phận cần chế tạo. 

- Kích thước: Trên hình vẽ ghi dầy dủ. chính xác độ lớn cùa chi tiết đê sản xuất, 
3 Ọ phận kiềm tra cũng căn cứ vào các kích thước này mà kiểm tra chi tiết sau khi 
:hc tạo. 

- Yêu cầu kĩ thuật: Ghi đầy đủ các yêu cầu kĩ thuật theo quy định: Nhiệt 
ỉuyện, gia công bề mặt, dung sai kích thước, ... 
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- Khung tòn: Tên chi tièt trên han Y'C\ vặt liệu chê tạo. sỏ lượng, kí lìiẹu har 
ve. họ và tên người vẽ. người kiêm tra. ngày kiêm tra han vẽ. ... 

Tất ca các diều trong nội dung ban vè từ các hình vẽ dên khung tên, chừ <M 
trong khung tên phai theo đúng quy định từ nét vẽ đen kiêu chữ. cờ chữ. 

MOI: Em có hiết yêu cầu về đọc bán vẽ chi tiểt như the nào không? 

DẢP: Dọc han vẽ chi tiết là yêu cầu tối thiêu dối với người làm kĩ thuật, nết 
không dọc dược ban vẽ thì không thế làm công việc kĩ thuật dược. Người dọc bai 
ve phai hièu được nội dung han vẽ: 

- Biết tên gọi và công dụng cua chi tiẻt. vật liệu dỏ chỏ tạo chi tiêt. sô lượm 
chi tiết. ... 

- Từ các hình biêu diễn trên han vè hình dung ra dược hình dạng, kích thướ( 
và cấu tạo cua chi tiêt. 

- Biết rõ dược kích thước cua các phàn tư trên han ve. biêt dược các yêu cài 
kĩ thuật, phương pháp gia cống hê mặt. ... 

HỎI: Em có biết trình tự dọc han vè the nào không? 

ĐÁP: Dọc han vẽ phai theo trình tự sau: 

- Dọc khung ten dê biết ban vè thê hiện chi tiết gì. dùng vật liệu gì dê chế tạo 
li lẹ ohi trên han vẽ dẻ hình dung ra dộ lớn cua vật thật, kí hiệu cua han vè dê biê 
vị trí trong han vè lãp tỏng thê. 

- Dọc cấc hình biêu dien chi tiết dè biết thuộc loại hình chiếu gì. mối liên lì' 
giữa các hình dó đê hình dung ra chi tiêt. 

- Dọc cúc kích thước dè hình dung ra kích thước các phần cua chi tièt. 

- Dọc các yêu cầu kĩ thuật dể biết dộ chính xác khi gia công, dộ chính xấc cầi 
thiết khi láp ghép, dộ nhăn hề mật vật. ... 

HÒI: Căn cử vào trình lự dọc han vẽ trên, em hãy dọc han vè ống lót hìnl 
9.1 SGK. 

DẢP: Dọc hang 9.1 trong SCỈK theo trình tự ơ trôn. 


Bài 10: BÀI TẬP THựC HÀNH 
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN có HÌNH CẮT 

MÓI: |)ê làm hài 10 này em cần ehuấn bị những dụng cụ và vật liệu gì'.’ 
DÁP: De làm bài 10 này em cằn chuẩn bị nluìng dụng cụ và vật liệu: 

- Dụng cụ: Thước, bút chì. dao (dê gọt bút chì). giấy ráp mịn (dê mài dầu bút chì). 
Em không cằn ê ke và com pa nhơ S(iK hướng dàn vì bài không yêu càu vè hình. 

- Vật liệu: Cìiấy vè khò A4. giấy nháp. 

- SCìK. vo bài tập. 
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1 ỉ()ỉ: ỉ)ọc han vè 
\ ao mau nhu hang 9.1 

chi tiêt vòng đai (h.K). 1 S(iK) và ghi 
ơ hài 9 SGK: 

các nội dung cân biêu 

Trình ỉu d(H 

Nội dung càn hiên 

Ban ve chi íiúĩ 
vòng dai 

\. Kluing lỏn 

l en gọi chi tiết 

- Vật liệu 

- 4 1 lệ 


2. ỉ lình biêu d 

ien 

- Ten gọi hình chiêu 

Vị trí hình cát 


3. Kích thước 

Kích thước chung cua chi tiêt 

Kích thước các phan cua chi tiết 


4. 'i cu càu kĩ 

thuật 

- (lia công 
-Xu lí he mặt 


5. Tòng hợp 

Mỏ ta hình dạng và cấu tạo cua 
chi tiết 

- Công dụng cua chi tiết 


DÁI’: Qua 
kĩ kích 1 hước. \ 

n sát hì; 
cu càu 

nlì cắt và hình chiêu dứng 
kì thuật, khung tên rỏi diêi 

ĩ cua vòng 1 
n vào bang I 

lai (h. 10.1 SGK). xem 
thư bang 9.1 ớ bài 9: 

Trinh lự dọc 

Nội dung can ìiièu 

Ban vũ 

r chi ĩicí vòng dai 

1. Khung tên 

- Tên 

- Vật 1 

Ti lộ 

gọi chi tiết 
liệu 

- Vòng dai 

- Thép 

- 1:2 

2. Hình biêu 
diền 

Tên gọi hình chiêu 
- Vị trí hình cát 

- Hình chiêu bang 

- Hình cat ơ hình chiếu dứng 

.V Kích 
ilurớc 

Kích tlurớc chung cua chi tiết 
Kích thước các phan cua chi tiết 

- 50. 140. R39 

- Bán kính ngoài vòng ôm: 39 

- Bán kính trong vòng ôm: 25 

- 2 lồ <I> 12 

- Be dày: 10 

- Khoáng cách 2 lồ 1 10 

4. Yêu càu 
kì thuật 

- Cìia ( 

- Xu 1 

:ỏng 
í be mật 

- Làm tù cạnh 

- Mạ kèm 

5. 'long họp 

- Mỏ 
cua ch 

(Y)I1Í 

ta hình dạng và càu tạo 
i tiết 

Ị dụng cua chi tiết 

- Ban phăng ơ giữa uỏn thành 
nưa ong hình trụ. hai bên dạng 
hình lìộp cỏ lồ tròn. 

- Ghép noi chi tiết hình trụ vói 
các chi tiêt khác 







Bài 11 

BIỂU DIỄN REN 


HỎI: Em hãy kể tên một số chi tiết có ren trong hình 11.1 SGK và cho biết 
công dụng của chúng? 

ĐÁP: Các chi tiết có ren trong hình 11.1 SGK và công đụng của chúng: 


77’ 

Tên chi tiết 

Công dụng 

a 

Trụ ớ ghế 

Thay đôi độ cao của ghế 

b 

Miệng lọ mực 

Vặn chặt nắp lọ mực 

c 

Ruột đui đèn 

Lắp chặt bóng đèn 

d 

Đầu đinh vít 

Vặn chặt vít vào vật 

e 

Đuôi bóng đèn 

Lắp chặt vào đui 

CT 

6 

Lỗ trong đai ốc 

Vặn chặt vào ren trục 

h 

Đầu trục bu lông 

Vặn vào đai ốc 


HỎI: Ren dùng để làm gì? 

ĐÁP: Mỗi chiếc máy thường gồm nhiều chi tiết lắp ghép với nhau, những chi 
tiết dùng đế ghép các chi tiết với nhau gọi là chi tiết ghép. Các loại chi tiết ghép 
như: bu lông, đai ốc, then, chốt, đinh tán, ... 

Trong các loại chi tiết ghép ở trên thì bu lông, đai ốc được dùng phổ biến, người 
ta tạo ren ở bu lông và đai ốc đế ghép nối các chi tiết với nhau cho chặt chẽ và để 
truyền lực giữa các chi tiết với nhau. Mối ghép bằng ren có thể tháo lấp và điều 
chỉnh được. 

HỎI: Quan sát ren trục (h.11.2 SGK) và xem các hình chiếu của ren trục 
(h.l 1.3 SGK). Em hãy nhận xét về quy ước vẽ ren bằng cách ghi cụm từ liền đậm 
và cụm từ liền manh vào các mệnh dề sau: 

- Đường đỉnh ren được vẽ bàng nét... 

- Đường chân ren được vẽ bằng nét... 

- Đường giới hạn ren dược vẽ bàng nét... 

- Vòng đinh ren được vẽ đóng kín bàng nét... 

- Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét... 

ĐÁP: Quan sát ren trục (h.l 1.2 SGK) và xem các hình chiếu của ren trục 
(h. 11.3 SGK), em viết được các câu quy ước về vẽ ren như sau: 

- Đường dinh ren được vẽ bằng nét liền đậm. 

- Dường chân ren được vẽ bằng nét liền mánh. 

- Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm. 
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Vòng đinh ren dược vẽ đóng kín bằng nét liền đậm. 

Vòng chân ren dược vẽ hở bàng nét liền manh. 

IỈOI: Quan sát ren lỗ (h.l1.4 SGK) và xem các hình cắt. hình chiếu của ren lỗ 
(h.ỉ 1.5 SGK). Hãy nhận xét về quy ước vẽ ren bàng cách ghi cụm từ liền đậm và 
cụm từ liên manh vào các mệnh đê sau: 

Dường dinh ren dược vẽ bàng nét... 

Dường chân ren dược vẽ bằng nét ... 

Dường giới hạn ren dược vè bàng nét ... 

Vòng đinh ren dược vẽ đóng kín bàng nét ... 

- Vòng chân ren dược vẽ hở bàng nét... 

\)\V: Quan sát ren lồ (h. 1 1.4 SGK) và xem các hình cắt, hình chiếu của ren lỗ 
(h. 1 1.5 SGk). em vièt được các câu về quy ước của vẽ ren như sau: 

- Dường dinh ren được vè bàng nét liền đậm. 

- Đường chân ren dược vẽ bằng nét liền manh. 

Dường giới hạn ren dược vẽ bằng nét liền đậm. 

- Vòng đinh ren được vè dóng kín bằng nét liền đậm. 

- Vòng chân ren được vè hở bàng nét liền manh. 

HOI: Xét xem các hình chiêu đứng và hình chiếu cạnh cua ren trục ơ hình 
1 1.7 SGK, hình nào vẽ đúng? (ghi kí hiệu tên hình đúng vào báng 11.1). 

Xét xem các hình cắt và hình chiếu cua ren lỗ ở hình 1 1.8 SGK, hình nào vẽ 
dúng? (ghi kí hiệu tên hình đúng vào bang 11.2). 


Bang 11.1 

Hình chiêu 

Đúng 

Dửng 


Cạnh 



Báng 11.2 

Hình 

Đúng 

Hình cắt 


Hình chiếu 



DẤP: Xét xem các hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của ren trục ở hình 
1 1.7 SGK em ghi kí hiệu tên hình đúng vào bảng 11.1: 

Xét xem các hình cắt và hình chiếu của ren lỗ ở hình 11.8 SGK em ghi kí hiệu 
tên hình dúng vào bảng 11.2: 


Bàng 11.1 

Hình chiếu 

Đúng 

Dửng 

1 1.7b 

Cạnh 

1 i.7d 


Bảng 11.2 

Hình 

Đứng 

Hình cắt 

1 i.8b 

Hình chiếu 

11.8f 
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Bài 12 

BÀI TẬP THỰC HÀNH 
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN có REN 

HỎI: Để làm bài này em cần chuẩn bị những dụng cụ và vật liệu gì? 

ĐÁP: Vì mục tiêu bài này là đọc được bản vẽ chi tiết đơn giàn có ren chứ 
không yêu cầu vẽ nên em chỉ cần chuẩn bị: 

- Dụng cụ: Thước (để kẻ bảng), bút chì, tẩy, dao (đế gọt bút chì). Không cần 
êke và compa như SGK hướng dẫn. 

- Vật liệu: Giấy cỡ A4 để kè bàng. 

- SGK, vở bài tập. 

HỎI: Em cho biết các yếu tố của ren? 

ĐÁP: Ren hình thành trên bề mặt của trục gọi là ren ngoài, ren hình thành 
trong lỗ là ren trong. 

Ren ngoài và ren trong ăn khớp được với nhau nếu các yếu tố: prôíìn ren. 
đường kính, bước ren, hướng xoắn của ren giông nhau. 

- Prôíin ren là hình mặt cắt ren. Có các loại prôíìn: hình tam giác, hình thang, 
hình thang vuông, hình vuông, cung tròn. 



a) b) c) c) e) 

a/Tam giác, b/ Hình thang, c/Hình thang vuông, 
cư Hình vuông, e/ Cung tròn. 


- Đường kính ren: Đường kính ngoài d và đường kính trong d|. Đường kính 
ngoài là đường kính danh nghĩa của ren: Khi nói đến đường kính ren là nói theo 
đường kính ngoài. 

- Bước ren: Khoảng cách theo chiều trục giữa hai đỉnh ren liền nhau, kí hiệu 
là p. Nếu ren có nhiều đường xoắn ốc thì bước ren p bằng bước xoăn p h chia cho 
sổ đường xoắn. 
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Mti 



m 

ỉ wỉ 

1 

1 


a) Ren ngoài 


b) Ren trong 


H22 

Đường kính ren 


H 23 

Bước ren 


Hướng xoắn: 


Ren tiến về phía trước khi vặn theo chiều kim đồng hồ là ren có hướng 
xoắn phải, ngược lại là ren có hướng xoắn trái. Ren xoắn trái ít khi dùng, 
thường dùng ren xoắn phải. 

HOI: Đọc bản vẽ côn có ren (h.12.1 SGK) và ghi các nội dung cần hiểu vào 
mầu như bảng 9.1 ở bài 9 SGK. 


Trình tự đọc 


1. Khung tên 


2. Hình biểu diễn 


3. Kích thước 


Nội dung cần hiểu 

- Tên gọi chi tiết 

- Vật liệu 
-Tỉ lệ 

- Tên gọi hình chiếu 

- Vị trí hình cắt 

- Kích thước chung của chi tiết 

- Kích thước các phần cùa chi tiết 

- Nhiệt luyện 
-Xử lí bề mặt 

- Mô tả hình dạng và cấu tạo cùa chi tiết 

- Công dụng của chi tiết 


Ban vẽ côn 
có ren 


A TM X . ~ „ — ÌXIIICI luyẹn 

4. Yêu câu kĩ thuật , / ‘ 

-Xử lí bê mặt 

3 Tổng hop - rá hình dạng và cấu tạo cùa chi tiết 

- Công dụng của chi tiết 

ĐAP: Dựa trên bản vẽ côn có ren (H 12.1 SGK), em ghi các nội dung cần hiểu 

no mẫn như hảnơ 0 1 rt hài o QCV 


vào mẫu như bảng 9.1 ờ bài 9 SGK. 

Trình tự đọc Nội dung cân hỉêu 

- Tên gọi chi tiêt 
1. Khung tên - Vật liệu 


Bản vẽ côn có ren 

- Côn có ren 

- Thén 






Trình tự đọc 

Nội dung càn lĩiẽit 

Ban YỮ cân có ren 

2. Hình biểu diễn 

- Tên gọi hình chiếu 

- Vị trí hình cắt 

- Hình chiếu cạnh 

- Ờ hình chiếu đứng 

3. Kích thước 

- Kích thước chung cua 
chi tiết 

- Kích thước các phần cùa 
chi tiết 

- Rộng 18, dày 10 

- Đầu lớn 0 18, dầu nhỏ <I> 14 

- Kích thước ren M8 X 1 

Ren hệ mét, dường kính 
d = 8, bước ren p = 1 

4. Yêu cầu kĩ thuật 

- Nhiệt luyện 

- Xử lí bề mặt 

- Tôi cứng 

- Mạ kẽm 

5. Tống hợp 

- Mô tả hình dạng và cấu 
tạo cua chi tiêt 

- Công dụng cùa chi tiết 

- Côn dạng hình nón cụt, có 
lỗ ren Ư giữa 

- Dùng để giữ chặt pô tăng 
và càng phuốc ở xe dạp 


Bài 13 
BẢN VẼ LẮP 


HỎI: Em hãy cho biết tầm quan trọng cùa bản vẽ lắp trong thiết kế và chế 
tạo sản phẩm? 

ĐÁP: Khi cần chế tạo một sản phẩm, người thiết kế phải có bàn vẽ lắp để diễn 
tả hình dạng, kết cấu sản phẩm. Trên bản vẽ lắp thể hiện mốị tưong quan giữa các 
chi tiết trong sản phẩm. Nổu vật thế phức tạp, trên bàn vẽ lăp có một sô hình căt 
cục bộ đề thay rõ cấu tạo bên trong cùa vật ở vị trí đó. 

Từ bàn vẽ lắp, người thiết kế vẽ ra các bản vẽ chi tiết. 

Người chế tạo căn cứ vào bàn vẽ chi tiết dế gia công chi tiết. Do có ban vẽ chi tiết 
và bản vẽ lắp nên các chi tiết gia công xong mới lăp ráp vào nhau dê hình thành san 
phẩm. 

Như vậy bàn vẽ lắp làm căn cứ để chế tạo, lắp ráp. kiểm tra, vận hành và sửa 
chữa; để trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu cài tiến kĩ thuật. 

HỎI: So sánh nội dung bản vẽ lắp với bàn vẽ chi tiết. Bàn vẽ lắp dùng dê 
làm gì? 

ĐÁP: Bản vẽ lấp và bản vẽ chi tiết đều có các hình biểu diễn các kích thước, 
các yêu cầu kĩ thuật và khung tên. 

Bàn vẽ chi tiết ghi kích thước cụ thể cùa chi tiết để chế tạo. Bản vẽ lảp dùng 
để lắp ráp các chi tiết với nhau, không ghi các chi tiết để chê tạo. 

HỎI: Em hãy nêu vài quy ước biểu diễn bản vẽ lắp. 
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ĐÁP: Có nhiều quy ước về biêu diễn ban vẽ lắp. em chỉ nêu một số điều 
thông thường de hiếu đối với học sinh phô thông: 

- ('ho phép không vẽ khe hờ giữa các chi tiết. ... 

Dối với các chi tiết cùng loại hay các phần tư giống nhau cho phép chỉ biêu 
dien một chi tiết như: bu lông, đai ốc, ... 

- Trên hình chiếu, nếu chi tiết nào che khuất các chi tiết khác thì cho phép 
không cần vẽ. Chi tiết nào bị che khuất thì cho phép biểu diễn riêng. 

- Trên hình cắt và mặt cát, dường gạch gạch cua cùng một chi tiết được kẻ 
giông nhau. Các chi tiết khác nhau đặt kê nhau có dường gạch gạch khác nhau vê 
chiều hoặc khoang cách. 

- Các chi tiết đặc như trục, chốt, ... quy ước không bị cắt dọc (không kẻ gạch 
gạch) nhưng vẫn ke gạch gạch trên mặt cắt ngang. 

- Các số vị trí được ghi theo thứ tự thành hàng hoặc cột ở phía ngoài hình 
biêu diễn. Trong cùng một bản vẽ, khô chữ số vị trí lớn hơn chữ số kích thước. 

- Các dường dẫn của các số vị trí không được cắt nhau. 

HOI: Em cho biết yêu cầu về đọc ban vẽ lấp? 

ĐÁP: c ac yêu cầu cần đạt khi đọc bàn vỗ lăp: 

- Hieu hình dạng, cấu tạo, hoạt động và công dụng của bộ phận được thể hiện 
trên ban vẽ lăp. 

- Hiểu rõ hình dạng từng chi tiết và mối liên quan giữa các chi tiết đó. 

- Hiểu rõ trình tụ tháo, lắp, ... của bộ phận thế hiện trên bàn vẽ. 

HỞI: Em hãy kể trình tự dọc bản vẽ lắp? 

DẤP: Đọc bản vẽ lắp theo trình tự sau đây: 

- Tìm hiểu chung: Đọc nội dung khung tên, yêu cầu kĩ thuật, ... để nấm sơ bộ 
về nguyên lí làm việc và công dụng của bộ phận thể hiện trên bản vẽ. 

- Phan tích từng hình biểu diễn: Hiểu rõ tên gọi của từng hình biểu diễn, các 
mặt cắt và hình cắt, phương chiếu của các hình chiếu. Sau khi đọc các hình biểu 
diễn có thế hình dung được hình dạng cua bộ phận thể hiện trên bản vẽ lắp. 

- Phăn tích các chi tiết: Đối chiếu số vị trí trên bảng kê với số vị trí trên hình 
biểu diễn đề xác định phạm vi của từng chi tiết ờ trên hình biểu diễn. Chú ý đến 
tác dụng cua mỗi chi tiết, quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết. 

- Tổng họp: Sau khi đã phân tích từng chi tiết, cần tổng họp lại đế hiểu đầy đủ 
toàn bộ ban vẽ lắp, cần biết được các điều sau: 

• Công dụng, nguyên lí hoạt động của bộ phận thể hiện trên bản vẽ. 

• Mồi hình thể hiện phần nào của bộ phận lắp. 

• Cách ghép các chi tiết với nhau. 

• Cách tháo và lắp bộ phận lắp. 

HOI: Dựa trên cách đọc bản vẽ lắp ở trên, em hãy đọc bản vẽ lap bộ vòng dai 
(h.13.1 SGK). 

ĐÁP: Đọc bản vẽ lắp ở bảng 13.1 SGK. 
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Bài 14 

BÀI TẬP THựC HÀNH 
ĐỌC BẢN VẼ LẮP ĐƠN GIẢN 


HỎI: Em cần chuẩn bị dụng cụ và vật liệu gì cho bài tập thực hành “Đọc ban 
vẽ lắp dơn giàn”. 

ĐÁP: Trong sách Công nghệ 8 (Công nghệ - SGV) ở trang 8 có viết :”Mục 
tiêu của phân môn Vẽ kĩ thuật chủ yếu là hướng dẫn HS biết cách dọc các bản vẽ 
kĩ thuật mà không yêu cầu vẽ ” nên em không cần chuẩn bị êke và compa như SGK 
hướng dẫn, em chi cần chuẩn bị: 

- Dụng cụ: Thước (đế kẻ bảng), bút chì đen, bút chì màu. dao (đẻ gọt bút 
chì), tấy. 

- Vật liệu: giấy khổ A4 để làm bài. 

- SGK, vờ bài tập. 


HỎI: Em đọc “Bàn vẽ láp bộ ròng rọc” ở hình 14.1 SGK, rồi ke theo mẫu 
bảng 13.1 và ghi phần trả lời vào bảng 14.1. 

Bảng 14.1 


Trình tự đọc 

Nội dưng cân hiên 

Ban vè láp hộ 
ròng rọc 

1. Khung tên 

- Tên gọi sàn phẩm 

- Tỉ lệ bản vẽ 


2. Báng kê 

Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết 


3. Hình biếu diền 

Tên gọi hình chiểu, hình cắt (1) 


4. Kích thước 

- Kích thước chung (2) 

- Kích thước lắp giữa các chi tiết (3) 

- Kích thước xác định khoảng cách 
giữa các chi tiết 


5. Phân tích chi tiết 

Vị trí của các chi tiết (4) 


6. Tổng hợp 

- Trình tự thdo, láp (5) 

- Công dụng cùa sản phẩm 



ĐÁP: Sau khi đọc bán vẽ láp bộ ròng rọc ở hình 14.1 SGK, em kẻ theo mẫu 
bảng 13.1 và ghi phần trà lời vào bảng 14.1: 
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II 2- 

Ban}- 14.1 

4: Hộ ròng rọc II 

25: Các chi tiỏt cua hộ ròng rọc 

Trình tự đục 

Nội dung cân hiên 

Ban vẽ lủp hộ ròng rục 

1. Khung tên 

- Tên gọi san phâm 
-Ti lệ bản vẽ 

- Bộ ròng rọc 
-1:2 

2. Bang kè 

Tên gọi chi tiết và sổ lượng 
chi tiết 

- Bánh ròng rọc (1). trục (2), 

Móc treo (3), giá (4) 

3. Hình biêu 
điền 

Tên gọi hình chiếu, hình cắt 

Hình chiếu dửng có cắt cục bộ và 
hình chiếu cạnh 

4. Kích 
thước 

- Kích thước chung của sản 
phấm 

- Kích thước chi tiết 

- Cao 100, rộng 40, dài 75 

- <I> 75 và <I> 60 của ròng rọc 

5. Phân tích 
chi tiết 

Vị trí cùa các chi tiết 

Xcm hình vẽ 14.1 và 14.2 SGV 

6. Tỏng họp 

- Trình tự tháo 

- Trình tự láp 

- Công dụng của sản phẩm 

- Dũa 2 đầu trục, tháo cụm 2-1 

- Dũa đầu móc treo, tháo cụm 3-4 

- Lắp cụm 3-4 và tán đầu móc 
treo 

- Lắp cụm 1-2 và tán hai dầu trục 
Dùng dề nâng vật nặng lên cao, 
thay đổi chiều của lực kéo. 










Bài 15 
BẢN VẼ NHÀ 

HỎI: Em cho biết nội dung và công dụng của bản vẽ nhà. 

ĐÁP: Bản vẽ nhà biểu diền hình dạng và cấu tạo của một căn nhà. Trong kiến 
trúc có các hình thức thế hiện ngôi nhà: 

- Mô hình bằng thạch cao, bìa, chất dẻo, ... 

- Thể hiện bằng hình vẽ. 

Hình thức thể hiện ngôi nhà bằng hình vẽ là chủ yếu trong kiến trúc. Căn cứ 
vào hình vẽ người ta có thế xây dựng được ngôi nhà, giám sát trong quá trình thi 
công, nghiệm thu khi hoàn thành. 

Bản vẽ nhà thường được biểu diễn bằng các loại hình: 

• Hình chiếu vuông góc. 

• Hình chiếu trục đo. 

• Hình chiếu phối cảnh. 

Hình chiếu phối cảnh mô tả toàn bộ hình dáng ngôi nhà. 

Hình chiểu vuông góc thể hiện mặt đứng, mặt bàng, mặt cắt cua ngôi nhà, trên 
đó có ghi các số liệu về hình dạng, kích thước, cấu tạo của ngôi nhà. 

HỎI: Em cho biết các hình biểu diễn của một ngôi nhà? 

ĐẢP: Đẻ thể hiện rõ kết cấu, hình dáng một ngôi nhà người ta dùng các hình 
biếu diễn: 

- Hình cắt mặt bằng. 

- Hình chiếu dửng và hình chiếu cạnh. 

- Hình cắt ngang và dọc. 

Trong các hình trên thì hình cắt mặt bàng (mặt bằng) là quan trọng nhất. 

a. Mặt bàng: 

- Hình cắt mặt bằng của ngôi nhà diễn tả vị trí và kích thước các tường, cửa, 
các thiết bị đồ đạc trong nhà, ... Mặt phẳng cắt thường cách mặt sàn độ l,5m. 

• Mỗi tầng nhà vẽ một mặt bàng riêng. 

• Mặt bằng thường vẽ theo ti lệ 1:50 hoặc 1:100. 

• Nét liền đậm trên mặt bang s = 0,6 -r 0,8mm vẽ đường bao quanh của 
tường, cột, vách ngăn. Nét liền mảnh (s/2 -r s/3) vẽ đường bao quanh các bộ phận 
nằm sau mặt phăng cắt và đồ đạc. 
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• Xung quanh hình vẽ mặt bằng còn có các dãy kích thước các màng 
tường, các lô cứa: khoảng cách các trục tường, trục cột: kích thước giữa các 
trục lường hiên. 

• Trên hình mặt bằng có vẽ kí hiệu quy ước dồ dạc. thiết bị vệ sinh. 

• Câu thang dược vẽ ca hướng di theo quy dinh. 

h Mặt dứng: 

Mặt dứng ngôi nhà là hình chiếu vuông góc mặt ngoài ngôi nhà lên mặt phăng 
chiêu dửng và mặt phăng chiêu cạnh, diễn ta hình dáng bên ngoài cua ngôi nhà; nó 
thê hiện vé dẹp cua ngôi nhà. thê hiện sụ cân đối giữa kích thước chung và kích 
thước từng bộ phận cùa ngôi nhà. 

• Mặt dứng vè bàng nét liền mánh (s/2 s/3). 

• Ban vè mặt đứng hướng ra phía nhiều người qua lại dược vẽ kĩ hơn. 

c. Mặt cắt: 

Hình cắt đứng có mặt phăng cắt song song với mặt chiếu dửng hay mặt chiếu 
cạnh, thô hiện các bộ phận và kích thước ngôi nhà theo chiều cao. 

• Hình cất thê hiện không gian bên trong ngôi nhà. cho biết chiều cao các 
tâng, kích thước các cứa. tường, vì kèo, sàn. mái, móng, cầu thang,... 

• Dường nét trên hình cắt bằng theo như quy định trên mặt bằng. 

• Dộ cao cùa nền nhà tầng I quy ước 0,00; Độ cao ở dưới mức này mang 
dâu âm. dơn vị dộ cao là mét nhưng không cần ghi bên con số chỉ dộ cao. 

• Người ta phân ra hình cắt kiến trúc và hình cắt cấu tạo. 

Trong giai doạn thiết kế sơ bộ, vẽ hình cẳt kiến trúc. 

Hình cắt cấu tạo được vẽ ờ giai đoạn thiết kế kĩ thuật, để thi công. 

HOI: Em có biết các kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà không? 

ĐÁP: Đọc bang 15.1 em biết dược kí hiệu quy ước một sổ bộ phận của 
ngôi nhà. em xin bô sung thêm kí hiệu quy ước một số bộ phận thường gặp của 
ngôi nhà: 

HỎI: Em hãy nói trình tự đọc bàn vẽ nhà, sau dó đọc bản vẽ nhà ở hình 15.1 

ĐÁP: Trình tự dọc bàn vẽ nhà: 

- Tìm hiểu chung: Đọc nội dung khung tên đế nám sơ bộ về ngôi nhà, tỉ lộ bàn 
vẽ để hình dung ngôi nhà thực tế. 

- Phân tích từng hình biểu diễn: Hiểu rõ tên gọi cùa từng hình biểu diễn, 
các mặt căt và hình căt, phương chiêu của các hình chiếu. Sau khi đọc các hình 
biêu diễn có thể hình dung được hình dạng cùa các bộ phận ngôi nhà thể hiện 
trên ban vẽ. 
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1. cửa đi hai cánh cố đinh hai bên 


2. Cửa đi cánh xếp 


3. Cửa đi một cánh tự động (hai phía) 


4. Cửa đi hai cánh tự động (hai phía) 


5. Cửa lùa một cánh 


6. Cửa lùa hai cánh 



7. Cửa xếp kéo ngang 


8. Cửa nâng hay cửa cuốn 


£ 3 -—- 

-~E=t 

c 



_ Phân tích các chi tiết: Xem các số đo kích thước cùa toàn bộ ngôi nhà. cá 
phòng, hàng hiên, độ cao của nền. chiều cao cùa tường, độ cao cua mái. 

_ Tổng hợp: Sau khi đã phân tích từng chi tiết, cần tổng hợp lại đế hiếu đầy d 
toàn bộ ngôi nhà. cần bièt dược các diêu sau: 

• Số phòng cua ngôi nhà. 

• Cửa di và cửa số cưa từng phòng. 

• Hàng hiên và lan can cua ngôi nhà. 

Sau khi nắm trình tự đọc bản vẽ nhà, em đọc ban vẽ nhà ở hình 15.1 theo nh 
bàng 15.2 trong SGK. 
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Bài 16 

BÀI TẬP THựC HÀNH 
ĐỌC BẢN VẼ NHÀ ĐƠN GIẢN 


HOI: Em cần chuắn bị dụng cụ, vật liệu gì cho bài thực hành 16: “Đọc bàn vẽ 
nhà đơn gian”? 

ĐẢP: Cùng như một số bài trên, em không cần chuẩn bị ê ke và compu như 
S(ÌK hướng dẫn vì chương trình không yêu cầu HS vẽ. Em chỉ cần chuẩn bị: 

- Dụng cụ: Thước (đế ke bang), bút chì, daơ (để gọt bút chì). 

- Vật liệu: Giấy khổ A4 để làm bài. 

- SGK, vơ bài tập. Ban vẽ nhà ở đà có trên hình 16.1 trong SGK nên cũng 
không cân tài liệu ban vẽ nhà ở như SGK hướng dẫn. 

HOI: Em hãy đọc ban vẽ nhà ớ trên hình 16.1 trong SGK và ghi vào bang 
theo mẫu bang 15.2 SGK. 

ĐAP: Em đọc bản vẽ nhà ở trên hình 16.1 SCiK theo các bước: 

- Tìm hiẽu chung: Đọc nội dung khung tên đề nắm sơ bộ về ngôi nhà, tỉ lệ bản 
vè dỏ hình dung ngôi nhà thực tế. 

- Phan tích từng hình biểu diễn: Hiếu rõ tên gọi cùa từng hình biểu diễn, 
các mặt căt và hình căt. phương chiếu của các hình chiếu. Sau khi dọc các hình 
biếu diễn có thể hình dung được hình dạng của các bộ phận ngôi nhà thể hiện 
trên bán vẽ. 

- Phân tích các chi tiết: Xem các số đo kích thước của toàn bộ ngôi nhà, các 
phòng, hàng hiên, độ cao cua nên, chiêu cao của tường, độ cao của mái. 

- Tổng hợp: Sau khi đã phân tích từng chi tiết, cần tổng họp lại để hiểu đầy đủ 
toàn bộ ngôi nhà, cần biết dược cấc điều sau: 

• Sô phòng của ngôi nhà. 

• Cửa di và cứa sổ cua từng phòng. 

• Hàng hiên, lan can và các bộ phận khác cùa ngôi nhà. 

Sau khi nắm trình tự đọc bản vẽ nhà, em dọc bán vẽ nhà ở hình 15.1 theo như 
bang 15.2 trong SGK. 
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TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP 
PHẦN MỘT - VẼ Kĩ THUẬT 

HỎI: Vì sao phải học Vẽ kĩ thuật? 

ĐÁP: Ban vẽ kĩ thuật được dùng rộng rãi trong các kĩnh vực kĩ thuật của 
nhiều ngành vì vậy học sinh phải học vẽ kĩ thuật để khi học xong phô thông học 
sinh tham gia vào các ngành kT thuật không bị bờ ngờ. 

HỎI: Thế nào là bản vẽ kĩ thuật? Bản vẽ kT thuật dùng để làm gì? 

ĐÁP: Bản vẽ kĩ thuật là bản vẽ thể hiện hình dạng, kích thước cua vật 
dưới các dạng hình chiếu theo quy định. Bản vẽ kĩ thuật do người thiết kế vè 
ra để thế hiện ý định của mình trong việc chế tạo sản phấm. Người chế tạo 
căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật đề chế tạo ra sản phẩm theo đúng ý định của người 
thiết kế. Người kiêm tra căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để kiểm tra sản phẩm xem 
đã đạt yêu cầu chưa. Người thiết kế, người kiếm tra, người sản xuât trao đôi 
các vấn đề về cải tiến kĩ thuật cũng dựa trên bản vẽ kĩ thuật, nang cao chất 
lượng sản phẩm. 

HỎI: Thế nào là phép chiếu vuông góc? Phép chiếu này dùng dế làm gì? 

ĐÁP: Đẻ diễn tả chính xác hình dạng, kích thước vật thể người ta dùng phép 
chiếu vuông góc. Theo phương pháp này, vật thể đặt giữa mắt người quan sát và 
mặt phăng chiếu. Hình chiếu của vật thể là hình nhận được khi chiếu vuông góc 
các đường bao. các cạnh của vật thể len mặt phảng chiếu. Người ta thường chiếu 
vuông góc vật thể lên ba mặt phẳng chiếu vuông góc. 

HỎI: Các khối hình học thường gặp là những khối nào? 

ĐÁP: Các khối hình học thường gặp là khối da diện và khối tròn xoay. Mọi 
vật thể thường được tạo thành từ các khối hình học: đa diện, tròn xoay, ... Khi vẽ 
hình chiếu của vật thể phức tạp người ta thường phân tích nó thành những phần 
dơn giản là các khối hình học. Vê hình chiếu của các phần đơn gián này rồi tập 
hợp lại thành vật thể dó. 

HỎI: Hãy nêu đặc điểm hình chiếu cùa khối da diện? 

ĐÁP: Khối da diện dược bao bởi các hình đa giác phăng. Mỗi hình chiếu cua 
khối đa diện trên mặt phang chiếu thể hiện được hai kích thước của khối đa diện. 

HỎI: Khối tròn xoay thường được biểu diễn bằng các hình chiếu nào? 

ĐÁP: Khối tròn xoay thường được biểu diễn bàng hai hình chiếu: một hình 
chiếu thề hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thế hiện hình dạng và đường 
kính mặt đáy. 

HỎI: Thế nào là hình cắt? Hình cắt dùng để làm gì? 

ĐẢP: Đề biểu diễn cấu tạo rỗng bên trong một vật thể người ta dùng hình 
cắt. Muốn có hình cắt ta làm như sau: Tường tượng có một mặt phẳng cắt vật 
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thò. ho phần vật thể nằm giữa mắt người quan sát và mặt phăng cắt, chiếu 
vuông góc phần vật thê còn lại lên một mặt phăng song song với mặt phăng 
cát. ta có hình cắt. 

MOI: Ilình cát và mặt cắt khác nhau thế nào? 

|)ÁP: Như trên dã nói. Iiình cắt là hình chiếu cùa phần vật thế còn lại sau mặt 
phăng cát lên một mặt phăng song song với mặt phăng căt. 

Mặt cắt là giao tuyên cua mặt phăng cắt với vật thê. 

HOI: Kè một sỏ loại ren thường dùng và công dụng cùa chúng? 

t)ÁP: Căn cứ vào dạng ren ta có các loại ren: Ren hệ mét. ren hình thang, ren 
chữ nhật. 

Căn cử vào vị trí ren trong vật ta có các loại ren: Ren ngoài (ren trục), ren 
trong (ren lồ. ren bị che khuât). 

Ren dùng đê lắp ghép các chi tiết với nhau, dạng mối ghép tháo và diêu chinh 
dược dộ ghép và dè truyền lực giữa hai bộ phận. 

HOI: Ren dược vẽ theo quy ước như thế nào? 

ĐÁP: 

- Ren ngoài và ren trong thấy được, vẽ theo quy ước sau: 

• Đường dinh ren được vẽ bằng nét liền đậm. 

• Đường chân ren dược vẽ bàng nét liền mánh. 

• Dường giới hạn ren dược vẽ bằng nét liền đậm. 

• Vòng đinh ren dược vẽ đóng kín bàng nét liền đậm. 

• Vòng chân ren dược vẽ hờ bằng nét liền mành. 

- Ren bị che khuất: 

Trường hợp ren trục hoặc ren lỗ bị che khuất thì các dường đính ren. chân ren, 
giói hạn ren đều được vẽ bàng nét dứt (trừ trường họp chiêu đứng cua lỗ). 

HOI: Kê một số bản vẽ thường dùng và công dụng cùa chúng. 

ĐÁP: 

- Bàn vẽ lắp dùng dê lấp ráp các chi tiết. Các kích thước trên bàn vẽ lấp dùng 
dể lấp ráp các chi tiết với nhau. 

- Ban vẽ chi tiết thể hiện chính xác hình dạng, kích thước các chi tiết đé 
chế tạo. 

- Bàn vẽ xây dựng thề hiện chính xác hình dáng, kích thước các chi tiết cùa 
một ngôi nhà. 

HỎI: Cho vật thể và bán vẽ ba hình chiếu cùa nó (h.2 trang 53 SGK). Hãy 
đánh dấu ‘x’ vào bàng I (trang 53 SGK) đế chi sự tương quan giữa các mặt A, B. 
c, D cua vật thể với các hình chiếu 1.2, 3, 4, 5 cùa các mặt. 
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Hình chiêu 


2 

"3 

4 

5 



ĐÁP: Sự tương quan giừa các mặt A. B, c. D của vật thể với các hình chiếu 1. 
2, 3, 4, 5 cua các mặt được ghi trong hang ỉ. 

HỎI: Cho các hình chiếu dứng 1, 2, 3; hình chiếu bằng 4. 5. 6; hình chiếu 
cạnh 7, 8. 9 và các vật thê A, B, c (h.3 trang 54 SGK). Hãy điền số thích hợp vào 
hang 2 đê chỉ rõ sự tương quan giữa các hình chiếu với vật thể. 

DẢP: Sự tương quan giữa các hình chiếu đứng 1,2, 3; hình chiếu bằng 4, 5, 6; 
hình chiểu cạnh 7, 8, 9 với các vật thế A, B, c được thể hiện trong bang 2. 

Bang 1 















H 26 


HỎI: Cho vật thể A và một loạt các hình chiếu từ 1 đến 12 (hình 27 ). 

Hãy tìm các hình chiếu đứng, bằng và cạnh của vật thể A trong loạt các hình 
chiếu trên bằng cách ghi số tương ứng vào bảng 5. 

ĐÁP: Hình chiếu đứng, bằng và cạnh của vật thể A dược ghi trong bảng 5 

HỎI: Cho các vật thể A, B, c, D và các bàn vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 (hình 28), 
hãy đánh dấu ‘ X ‘ vào bàng 6 để chi sự tương quan giữa hình chiếu và vật thể. Vẽ 
hình chiếu cạnh cho các vật thể đó. 



9 10 11 12 
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H 27 











ĐAP: Sự tương quan giữa hình chiếu và vật thể được ghi ở bảng 6. Hình chiếu 
cạnh của các vật thể ơ cuối hình 28. 



IIOI: Cho vật thê có các mặt A, B, c, ... G và các hình chiếu (hình 24). Hãy 
ghi số tương ứng với các mặt của vật thể vào bảng 7. 

, HOI: c ho vật thê có các mặt Ạ, B, c, ... G và các hình chiểu (h 29), hãy ghi 
số tương ứng với các mặt cùa vật thể vào bảng 7. 

ĐÁP: Số tương ứng với các mặt của vật thể được ghi ờ bảng 7: 


Bảng 7 


Mặt 

Hình chiếu 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

Đứng 








Bằng 








Cạnh 









B c 1 2 



Bảng 7 


Măt 

Hình 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

Đứng 




T 

~3~ 


T 

Bằng 


5 

T 

8 


~ẽ 

4 

Cạnh 

~9~ 
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H 29 
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HỎI: Cho vật thể có các mặt A, B, c, ... H và các hình chiếu (hình 30). Hãy 
ghi số tương ứng với các mặt của vật thể vào bảng 8. 

ĐÁP: Số tương ứng với các mặt của vật thể được ghi ờ bảng 8: 


Bảng 8 


Mặt 

Hình chiếu^^L^ 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

Đứng 









Bằng 









Cạnh 










Bảng 8 


Mặt 

Hình chieu^"—^ 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

Đứng 





3 


2 

1 

Bằng 


6 

~T 

8 


~5~ 

T 


Cạnh 

~9~ 










3 V 
2 - 
1 - 
6 . 
5- 

4- 





A 


H 30 


<J)hần k ai 

Cơ KHÍ 


Bài 17 

VAI TRÒ CỦA Cơ KHÍ 
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SÔNG 


I. Vai trò của cơ khí 

HỎI: Quan sát hình 17.1 SGK em hãy cho biết máy giúp ích gì cho con 
người? 

ĐÁP: Quan sát hình 17.1 SGK ta thấy để nâng một vật nặng nếu dùng máy sẽ 
giảm nhẹ sức lao động của con người đông thời nâng cao năng suât lao động. 

II. Sản phẩm cơ khí quanh ta 

HỎI: Dựa vào hình 17.2 SGK và những hiểu biết cùa mình, ẹm hãy kể tên các 
máy và thiết bị trong những lĩnh vực sau (mỗi lĩnh vực kể tên 2 đến 3 loại máy): 

- Trong Giáo dục: ... 
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I rong dời sông: ... 

I rong nông nghiệp: ... 

Trong công nghiệp: 
ỉ rong xây dụng: ... 

Ỉ)AI\* Tên các máy vù thiết bị trong các lĩnh vực sau: 

I rong Giáo dục: Máy A-tút. máy quang phố. máng có đệm không khí. ... 

I rong dời sông: Máy xay thịt, máy xay sinh tố. máy giặt, máy bơm nước. ... 

■ Tr0l, s nôn ? n ghiệp: Máy cày. máy gặt dập liên hợp. máy bừa. máy xay 
xát. ... 

- Trong công nghiệp: Máy phát diện, máy cưa. máy bào. máy khoan, máy 
tiện. ... 

- I rong xây dụng: Máy trộn bê tông, máy dào. máy xúc. ... 

III. San phàm co khí đirọc hình thành nhu thế nào? 

ll()l: Hm hãy chọn các từ hoặc cụm từ: Rèn. dập. dũa. khoan, tán đinh, nhiệt 
Inyộn đỏ diêm vào chỗ trống (...) trong sơ dồ dè chi quy trình chế tạo chiếc kìm nguội: 



DAI': Diên vào chỏ trông những cụm từ trên: 


Thép 

nàn, (lộp - — 

1 Phôi kìm 

- ► 

nha, khoan 

-w 

Ilai má kìm 

Tán, í/inli 


Chiếc kìm 


-p- 


Nlỉiựl luyện 

◄-- 


HOI: Hãy diên các từ sau vào các ô trống để nêu lên quy trình tao ra sản 
phàm co khí: 

Vật liệu cơ khi. chi tiêt. lăp ráp, gia công cơ khí, sản phẩm cơ khí. 


Chiếc kìm hoàn chinh 



DẤP: Dicn các từ vào ô trống theo thứ tự sau: 


Vật liệu 

—> 

Gia công 

_ 





Sán phẩm 
cơ khí 

cơ khí 


cơ khí 


Chi tiết 

-► 

Lắp ráp 

—► 


HOI: Cơ khí cổ vai trò quan trọng như thế nào trong sản xuất và dời sống? 
ĐAP: Cơ khí có vai trò quan trọng trong sàn xuất và đời sổng: 


5) 






















- Cơ khí chế tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành 
lao động bằng máy nhằm tạo ra năng suất lao động cao. 

- Cơ khí giúp giải phóng sức lao động cơ bắp cho người lao động, khiến lao 
động trở nên nhẹ nhàng hon. 

HỎI: Kể tên một số sản phẩm cơ khí? 

ĐÁP: Tên một số sản phẩm cơ khí: 

- Dao, kéo, kim khâu, búa, nồi niêu, xoong, chảo, quạt điện, ... 

- Máy bay. ô tô, tàu hỏa, xe mô tô, xe đạp, ... 

- Máy xay xát, máy gặt đập, máy cày, mấy bừa,... 

- Máy dệt, máy chế biến thực phẩm, ... 

HỎI: Sản phẩm cơ khí được hình thành như thể nào? 

ĐÁP: Quá trình hình thành sản phẩm cơ khí: 

Vật liệu cơ khí —> Gia công cơ khí —> Chi tiết —» Lắp ráp —> Sản phẩm cơ khí 


@hưđiiạ 3 

GIA CÔNG CO KHÍ 


Bài 18 

CÁC VẬT LIỆU Cơ KHÍ 

I. CÁC VẬT LIỆU Cơ KHÍ PHÓ BIÉN 
1. Vật liệu kim loại 

Căn cứ vào nguồn gốc, cấu tạo, tính chất, vật liệu cơ khí được chia thành 2 
nhóm: Vật liệu kim loại và phi kim loại, được phân loại theo sơ đồ sau: 
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HOI: Em hãy đánh dâu ‘X vào bang sau đê chỉ rõ những bộ phận nào của xe 

» 1' 1 - I • . I • 


Làm bủng 
kìm loại 


dạp dược làm bâng kim loại? 

/7 

Tên các Làm búng 

7T 

Tên các 


bộ phận kim loại 


hộ phận 

1 

Khung xe 

7 

Vỏ yên xe 

1 

Dùi đĩa 

8 

Nan hoa 

3 

Lốp 

9 

Má phanh 

4 

Vành 

10 

Tay phanh 

5 

Ị Xích 

1 1 

Săm 

6 

1 Líp 




DẤP: Những bộ phận cua xe dạp dược làm bàng kim loại: 
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Tên các 
bộ phận 

Lùm bủng 
kim loại 

7T Tên các 

bộ phận 

Làm bằng 
kim loại 

1 

Khung xe 

X 

7 Vỏ yên xe 


9 

Dùi đĩa 

X 

8 Nan hoa 

X 

3 

Lốp 


9 Má phanh 

X (một phần) 

4 

Vành 

X 

10 Tay phanh 

X 

5 

Xích 

X 

11 Săm 


6 

lúp 

X 



c 

ỈY cho HS quan Sc 

ít “Bảng mẫu vật 

liệu cơ khí” (phần vật liệu kim loại, nhắc 


GY cho HS quan sát “Bảng mâu vật liệu cơ khí” (phân vật liệu kim loại, nhăc 
ỉ ỈS không dược gờ các mầu vật liệu ra khỏi bảng). 

HOI: Em hãy quan sát sơ đồ vật liệu kim loại và “Bảng mẫu vật liệu cơ khf\ 
hãy đánh dấu ‘x’ vào mục kim loại đen và kim loại màu, phân biệt sự khác nhau 
cơ bản giữa kim loại đen và kim loại màu? 

r, * * . !• A II// í. !• A 1*1 • \ 


Cơ bản giữa kim loại đen và kim loại màu? 

Bảng mẫu vật liệu cơ khí (vật liệu kim loại) 

Tên vật liệu Kim loại Kim loại Thành phần c 
đen màu 


Thép các loại 

- Thcp các bon thường 

- Thép các bon loại tốt 

- Thép dụng cụ 

- Thép hợp kim 

- Thép silic 

Gang các loại 

- Gang xám 

- Gang dẻo 


Ti lệ c< 2,14% 


Sự khác nhau 


Kim loại đen 
chứa sắt 


Tì lệ các bon: 
2,14%<c<6,67% 






Ten vật liệu 

- (lang trâng 
Nhôm và hợp kim 

nhôm 

- Nhôm 99% 


Kim loại Kim loại Thành phán c Sự khác nhau 


Kim loại màu 
không chửa 
sẳt hoặc chừa 
sắt rai ít 


- Duya ra 

- Nhôm đúc 
Dòng và họp kim 

đông 

- Dồng 98% 

- Dồng thau 

- Dồng thanh 

ĐÁP: Kim loại đen. kim loại màu. sự khác nhau cơ ban giữa hai kim loại dỏ 
Bang mau vật liệu cơ khí (vật liệu kim loại) 


Tên vật liệu 

Thóp các loại 

- Thép các bon thường 

- Thép các bon loại tỏt 

- Thép dụng cụ 

- Thép hợp kim 

- Thép silic 

Gang các loại 

- Ciang xám 

- Gang deo 

- Gang trang 

Nhỏm và hợp ki nì nhỏm 

- Nhôm 99% 

Duya ra 

- Nhôm díic 

Dông vù họp kim đông 

- Dồng 98% 

Dồng thau 
Dồiìỉi thanh 


Kim loại Kim loại 
đen màu 


Thành phân c 


Tí lộ c < 2.14% 


Sự khác 
nhau 

Kim loại 
den chứa sát 


Ti lệ các bon: 

2,14% <(<6.67% 


Kim loại 
màu không 
chứa sắt 
hoặc chửa 
sát rất ít 





HOI: Em hãy cho biẻt những sán phàm dưới dây thường được làm hãng vặt 

.1 gì? 


sồ LI 

San phàm 

Loại vật liệu 

1 

ỉ AÙVi kéo cãt giây 


2 

Lười cuòc 



Móc khóa cưa 


4 

('hao rán 


3 

Lõi dây dan diện 


6 

Khung xe dạp 


DÁI*: ĩ 

sllũmg san phàm trên thường dược làm hằng những vật liệu sau: 

SI 1 

San phàm 

Loại vật liệu 


. Lười kéo cắt giày 
, 


2 ; 1 AI ỏ ị cuôc 

3 I Móc khóa cưa 

4 ('hao rán 

5 Lõi dâ> dần diện 

6 Khung xe dạp 


Kim loại đen (thép) 

Kim loại đen (thép) 

Kim loại đen (thép) 

Kim loại màu (họp kim nhôm) 
Kim loại màu (dòng, nhôm) 

Kim loại đen (thép), kim loại màu 
(duyara) 


2. Vật liệu phi kim loại 

(ìV cho HS quan sát tiếp “Bộ mầu vật liệu cơ khí' (phân vật liệu phi 
kim loại) 

HOI: Em lìày dánh dấu *x' vào chất deo nhiệt, chất deo nhiệt rắn ứng với các 
lính chất cua chúng? 

Vật liộu phi kim loại (phần chất déo) 


'Línlì chút 


- Loại chất này có nhiệt dô nóng chảy thấp, nhẹ, deo. 

- Hóa rán ngay sau khi ép dưới áp suất, nhiệt dộ gia công. 

- Không bị ôxy hóa, ít bị hóa chất tác dụng, dễ pha màu. 
('hiu dược nhiệt độ cao. co độ bèn cao, nhẹ. 

Có kha năng chê bien lại. 

Không dan diên, không dan nhiệt. 


Chát Chat deo 

deo nhiệt răn 

nhiệt 







ĐÁP: 


Vật liệu phi kim loại (plìần chất deo) 

Tính chất 

Chất 

Chat dẻo 


deo nhiệt 

nhiệt ran 

- Loại chất này có nhiệt độ nóng chảy thấp, nhẹ, dẻo. 

X 


- Hóa rắn ngay sau khi ép dưới áp suất, nhiệt độ gia cônị 


X 

- Không bị ôxy hóa, ít bị hóa chất tác dụng, dễ pha màu. 

X 


- Chịu được nhiệt độ cao, có độ bền cao, nhẹ. 


X 

- Có khả năng chế biến lại. 

X 


- Không dẫn điện, không dẫn nhiệt. 

X 

X 


HỎI: Em hãy cho biết nhũng vật dựng sau đây được làm bằng chất dẻo gì? 


Vật dụng 

Áo 

mưa 

Can 

nhựa 

VÒ ô cắm 
điện 

Vo quạt 
điện 

Vo bút 
bi 

Thước 

nhựa 

Loại chất deo 








ĐÁP: Những vật dụng được làm bằng các loại chất déo khác nhau: 


Vật 

dụng 

Áo mưa 

Can nhựa 

Vỏ ô cắm 
điện 

Vo quạt 
điện 

Vó hút bi 

Thước 

nhựa 

Loại chát 
dẻo 

Chất dẻo 
nhiệt 

Chất dẻo 
nhiệt 

Chất dẻo 
nhiệt rắn 

Chất dẻo 
nhiệt rắn 

Chất dẻo 
nhiệt rắn 

Chất dẻo 
nhiệt 


HỎI: Em hãy kể tên các sản phẩm cách điện làm bàng cao su? 

ĐÁP: Các sản phẩm cách điện làm bằng cao su: 

- Găng tay cao su. 

- ủng cao su, giày cao su. 

- Thảm cao su. 

HỎI: Em hây nối mỗi cụm từ ở cột A với một số cụm từ ở cột B để được câu 
trả lời đúng. 


A 

B 


Khung xe đạp 


Vỏ máy tính 

Vật liệu kim loại 

Kiềng đun 


Đế bàn là 


Quả bóng 

Vật liệu phi kim loại 

Lưỡi cuốc 


Thước kẻ nhựa 


Lốp xe 
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ĐÁP: Đê có câu trá lời đúng ta nôi như sau: 


A 

B 


Khung xe đạp 


Vỏ máy tính 

Vât liêu kim loai __-/ 

Kiềng dun 


Đe bàn là 


Qua bóng 

Vật liệu phi kim loại 

Lười cuốc 


Thước kẻ nhựa 


Lốp xe 


II. Tính chất CO’ bán của vật liệu CO' khí 

IIOI: Hãy nêu các tính chât cơ bản của vật liệu cơ khí. Tính công nghệ có ý 
nghĩa gì trong san xuất? 

ĐÁP: 

1. rác tính chất cơ bản cua vật liệu cơ khí. 

- Tính chất cơ học. 

+ Kha năng vật liệu chịu được tác dụng của các lực bên ngoài. 

+ Bao gồm: Tính cứng, tính dẻo. tính bền. 

- Tính chất vật lí: 

+ Nhiệt độ nóng chay, đông dặc, tính dẫn điện, dần nhiệt. 

4- Khối lượng, khối lượng riêng, trọng lượng, trọng lượng riêng. 

- Tính chất hóa học: 

Cho biết khả năng của vật liệu chịu được tác dụng hóa học trong các môi 
trường như tính chịu a xít và muối, tính chống ăn mòn, ... 

- Tính chất công nghệ. 

Cho biết khá năng gia công của vật liệu. 

2. Tính công nghệ có ỷ nghĩa trong sản xuất: 

- Mỗi loại vật liệu có thể sử dụng để làm ra những sản phẩm khác nhau. 

- Tính công nghệ cho biết khả năng gia công dề hay khó của vật liệu (tính hàn, 
tính đúc, tính rèn, cát gọt, ...). Từ đó lựa chọn phương pháp gia công họp lí và hiệu 
quá nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. 

HOI: Hãy phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim loại, giữa 
kim loại đen và kim loại màu? 

ĐÁP: 

- Sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim loại: Kim loại có tính dẫn điện 
và dẫn nhiệt tốt, phi kim loại không có tính dẫn điện và dẫn nhiệt kém. 

- Sự khác nhau cơ bán giữa kim loại đen và kim loại màu: Kim loại đen có 
chứa sắt, kim loại màu không chứa sắt hoặc chứa rất ít săt. 
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HOI: Hãy kẽ tên những vật liệu cơ khí phò bien và ứng dụng cua nó? 


DÁI’: T en những vật liệu cơ khí phổ biến và ừng dụng cua nỏ: 
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Ten vật liệu cơ kỉìí 

l 'hí* dụng 

ỉ 

Gang trâng 

- Chi tiết máy chống mài mòn cao như bi nghiên, 
trục cán. 

Ọ 

Gang câu 

- Đúc các chi tiết máy trung bình và lớn. hình dạng 
phức tạp, cần tai trọng cao. chịu va dập như các loại 
trục khuyu, trục cán. 

3 

Gan 2 deo 

- Chế tạo chi tiết phức tạp. thành mong. 

4 

Thép gió 

- Là một dạng thép hợp kim dặc biệt de làm dụng 
cụ cát gọt và các chi tiết máy có yêu cầu cao. 

5 

Thép hợp kim 
(cỏ kha nâng chịu 
nhiệt dộ cao 8()0°C) 

- Dùng dế ché tạo các loại dây dần. diẹn trở. Loại 
dùng làm dầy dốt nóng là nicrom. 

6 

Hợp kim cứng 
(loại vật liệu diên hình 
với dô cứng, độ chịu 
nhiẹt cao 8(X) 4- Ì(XX)T): 
VVCo 1 5 

- Dùng làm các dụng cụ cất gọt kim loại và phi 
kim loại có độ cứng cao. 

- Dùng làm mùi khoan dá. dầu mũi dập đá và 
khoáng san. làm khuôn kéo ỏng. khuôn dập, ... 

- Các pít tông cua dộng cơ nhiệt. 

7 

Hợp kim nhôm 

- Các chi tiết dập chịu tai trọng lớn. 

8 

Đông den 

(hợp kim cua đong + 
thiếc, chì, nhôm, si 
líc,...là vật liệu chống 
ma sát rất tốt) 

- Các cánh máy nén và các chi tièt làm việc ơ 
nhiệt độ cao. 

- Làm ồ trượt, mặt trượt, bánh vít. trục vít, thiết 
bị chửa hơi nước. 


Bài 20 

DỤNG CỤ ctf KHÍ 

I. Dụng cụ đo và kiểm tra 
/. Thước do chiều dùi 

IIOI: Em hãy cho biết thước lá, thước cặp dùng dè làm gì? 

ĐẢP: 

a. Thước lá: 

- Thước lá dùng dê do dộ dài cua chi tiết (trục, thanh, ...) hoặc xác dinh kích 
thước cua san phàm. 

- De do kích thước lớn người ta dùng thước cuộn. 
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b. Thước cặp: 

Thước cập dùng để đo những kích thước không lớn lắm: Đo dường kính trong, 
đường kính ngoài, chiều sau cua lỗ, ... 


HOI: Dâu thước cuộn có một mảnh kim 
loại ghép vói thước bằng dinh tán, đinh tán 
này không ghép chặt mánh kim loại với thước 
mà manh kim loại có thể xê dịch được, dây 
có phai là thiêu sót của khâu sản xuất không 
(hình 2.1)? 



ĐẮP: c Tiu hòi này rất hay, thước cuộn 
tuy rất bình thường nhưng nhiều người H2.1 

không biêt cách sử dụng. Câu hòi này dã được hỏi nhiều người kể cả nhưng 
người thợ vần sử dụng thước và những người có học cao nhưng nhiều người đều 
trả lời dây là do người sản xuât không tán đinh cho miếng kim loại chặt với 
thước. Thật ra người sản xuât cô tình ghép lỏng miếng kim loại với đầu thước để 
miẻng kim loại có thẻ xê dịch được một khoảng bằng bề dày cua miếng kim loại. 
Khi do bên ngoài vật thì mảnh kim loại móc vào bên ngoài vật, mặt trong mảnh 
kim loại trùng với vạch 0 (hình 2.2). Khi đo bên trong vật. ví dụ đo bên trong 
khung cưa thì mảnh kim loại sát vào một bên khung cửa, lưng thước chạm vào 
khung cửa bên kia, lúc này mặt ngoài miếng kim loại trùng với vạch 0. Kích 
thước khung cửa là sô chỉ thị trên thước cộng với kích thước của thước đã được 
người sản xuât ghi trên vỏ thước (ví dụ ở hình 2.1 kích thước này là 5,5cm). 



H 2.2 


H 2.3 


2. Thước do góc 

HỎI: Quan sát hình 20.3b SGK 
(tưong tự hình 2.4 ớ bên), hãy nêu cách 
sử dụng thước đo góc vạn năng? 

ĐÁP: Cách sử dụng thước đo góc 
vạn năng: 

- Đặt cạnh AB của ê ke trùng với 1 
cạnh của góc muốn đo. 

- Quay thanh cho cạnh có đầu nhọn trùng 
với cạnh kia của góc muốn do. 
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- Dọc sô đo cùa góc trên ê ke theo cạnh có đâu nhọn. 

Chú ý: Thước làm bằng nhựa trong, không màu. 

II. Dụng cụ tháo lắp và kẹp chặt 

HỎI: Em hãy nêu tên và công dụng các dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt ở hình 
2 0.4SGK. ________ 

Loại dụng cụ Tên dụng cụ Công dụng 

Dụng cụ tháo lắp 

Dụng cụ kẹp chặt 

ĐÁP: Tên và công dụng các dụng cụ tháo, láp và kẹp chặt ớ hình 20.4 SGK: 


Loại dụng cụ 

Tên 

dụng cụ 

Công dụng 


a. Mo lết 

- Dùng để tháo, lấp các chi tiết. 

Dụng cụ tháo láp 

b. Cờ lê 

- Dùng để tháo, láp các chi tiết. 


c. Tua vít 

- Dừng để tháo, lắp các chi tiết. 


d. Ê tô 

- Dùng để kẹp chặt các chi tiết khi gia công: 

Dụng cụ kẹp chặt 


Khoan, dũa, cưa, cát, đục, ... 


e. Kìm 

- Dùng để kẹp chặt bàng tay vật cần gia công. 


III. Dụng cụ gia công 

HỎI: Em hãy quan sát hình 20.5 SGK. nêu cấu tạo. công dụng cùa từng dụng 
cụ gia công? 


7T Tên gọi cấu tạo 

1 Búa 

2 Cưa 

3 Đục 

4 Dũa 

ĐÁP: Cấu tạo, công dụng của từng dụng cụ gia công: 


Công dụng 


Tên gọi 

Cẩu tạo 

Cồng dụng 

Búa 

- Đầu búa bằng thép được tôi cứng. 

- Dùng đô đập tạo lực. 


- Cán búa bằng gỗ tốt. 



- Lỗ tra cán hình côn. 


Cưa 

- Khung cưa. 

- Vít điều chinh. 

- Dùng dể cắt dứt các thanh, 
thỏi hay tấm vật liệu thành 
đoạn hay vật thể có hình 
dang kích thước cần thiết. 
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Tên gọi 

Cấu tạo 

Công dụng 

3 

4 

Đục 

Dũa 

- Chốt. 

- Lưỡi cưa. 

- Tay năm. 

- Đầu (cán) "1 

„ 1 Làm băng 

- Than > ... 

thép tôt 

- Lưỡi J 

- Đầu dũa. 

- Cán dũa bàng gỗ lắp vào đầu dũc 

- Cất bỏ phần thừa của sản 
phẩm. 

- Cắt rãnh làm mộng. 

- Đục là phương pháp gia 
công thô được sử dụng khi 
lượng dư gia công lớn. 

- Dũa dùng để tạo độ nhẵn, 
phang trên các bề mặt nhỏ. 


HỎI: Có mấy loại dụng cụ đo và kiểm tra? Công dụng cùa chúng? Nêu cấu tạo 
của thước cặp? 

ĐÁP: 

- Có 2 loại dụng cụ đo và kiểm tra: 

+ Thước đo chiều dài: Thước lá, thước cuộn, thước cặp. 

+ Thước đo góc: ê ke, ke vuông, thước đo góc vạn năng. 

- Công dụng cùa các dụng cụ đo: 

+ Thước đo chiều dài: 

• Thước lá: Đẻ đo độ dài của chi tiết hoặc xác định kích thước cùa sản phẩm. 

• Thước cuộn: Dùng để đo các kích thước lớn. 

• Thước cặp: Dùng để đo đường kính trong, đường kính ngoài, chiều sâu 
cùa lỗ với kích thước không lớn lăm. 

+ Thước đo góc: 

• Ê ke, ke vuông dùng để đo các góc vuông. 

• Thước do góc vạn năng: Để xác định trị số thực của một góc bất kì. 



- Cấu tạo của thước cặp: 
1. Cán 
4. Vít hãm 

6. Thước đo chiều sâu 


2. Mỏ 3. Khung động 

5. Thang chia độ chính 

7. Mỏ 8.Thang chia độ cùa du xích 
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HOI: Hãy nêu cách sử dụng các dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt? 

ĐÁP: 

1. Cáclì sứ dụng các dụng cụ tháo, lắp: 

a. Cách sứ dụng mỏ lét: 

7 Điều chỉnh vít ờ giữa để mở rộng hoặc thu hẹp mo cặp vừa với kích thước 
dai ôc cân tháo. lap. 

- Đẻ lắp các chi tiết, vặn vít thuận chiều kim đồng hồ (đối vói vít ren xoắn phai ). 

- Đe tháo các chi tiết, vặn vít ngược chiều kim đồng hồ (đối với vít ren xoắn trái). 

b. Cờ lê: 

- Khi lấp các chi tiết, dặt cờ lê vào đai ốc. quay cờ lê thuận chiều kim đồng ho 
(doi với vít ren xoắn phái). 

- Khi tháo các chi tiết, dặt cờ lê vào đai ốc. quay cờ lê ngược chiều kim đồng 
hồ (dối với vít ren xoắn phải). 

c. Tua vít: 

7 Khi lăp các chi tiết, dật tua vít vào rãnh của mũ vít, quay cán tua vít thuận 
chiều kim đồng hồ (dối với vít ren xoắn phai), các chi tiết dược láp chặt. 

- Khi thao các chi tiêl, dật tua vít vào rãnh cua mũ vít. quay cán tua vít ngược 
chiêu kim đồng hồ (đối với vít ren xoắn trái),-các chi tiết dược tháo ra. 

2. Cách sử dụng dụng cụ kẹp chặt (ê tô). 

né gia công một chi tiết, ta tiến hành như sau: 

- Quay tay quay dé mơ rộng hoặc thu hẹp khẩu dộ giừa má dộng và má tĩnh 
vừa với kích thước của vật cần gia công. 

- Sau khi dặt vật cần gia công vào giữa hai má, quay tay quay thuận chiều kim 
dồng hồ dế má động tiến vào má tĩnh, vật dược kẹp chặt. 

- Đê tháo vật ra, quay tay quay ngược chiều kim đồng hồ, má dộng lùi xa 
má tĩnh. 


Bài 21, 22 

CƯA VÀ KHOAN KIM LOẠI 


I. Cắt kim loại bằng cưa tay 

HỞI: Em có nhận xét gì về lưỡi cưa gỗ và lưỡi cưa kim loại? Giai thích sụ 
khác nhau giữa hai lười cưa? 

DẤP: 

- Lười cưa gồ có răng thưa và kích thước răng lớn. 

- Lười cưa kim loại răng dày và kích thước răng bé. 

- Sớ dĩ có sự khác nhau giừa 2 lười cưa vì độ cứng cua gồ nho hơn kim loại. 
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IIOI: Quan sát hình 21.1 SGK. em hãy mỗ ta cách lấp lười cưa. chọn chiêu 
cao cua è ló? 

I) ÁP: 

- ('ách lãp lười cưa: 

Lãp ỉnò*i cua vào khung cưa sao cho cúc răng cua lười cưa hướng ra khoi phía 
tay cam (hướng về phía vít diêu chinh và chôt). 

- Chọn chiều cao cưa ê tô: 

+ Chọn chiều cao cua c tô theo tầm vóc cua người thao tác: Khi người dửng 
tha tay xuống thì ê tô ngang tầm khuỷu tay. 

+ Phương cua lười cưa và tay nắm vuông góc với phương cua cánh tay. 

HOI: Quan sát hình 21.lb SGK. em hãy đánh dấu ‘X* vào ô để chỉ tư thế 


dứng khi dửng cưa? 

- Dứng tụ do n 

- Dừng vươn người ve phía trước □ 

- Dửng thảng người □ 

- Dửng sát vào ê tô □ 

- Khối lượng cơ thê phím đều lên hai chan □ 

- Khỏi lượng cơ thẻ dồn vào chan phải □ 

ĐÁP: Quan sát hình 21.1 b SGK, tư thế đúng khi đứng cưa: 

- Dửng tụ do □ 

- Dừng vươn người về phía trước n 

- Dửng thăng người 0 

- Đừng sát vào c tô □ 

- Khối lượng cơ thê phân đều lẻn hai chăn 0 

- Khối lượng cơ thế dồn vào chân phải □ 


HOI: Em hãy cho biết thao tác cơ bản khi cưa kim loại? 

DẢP: Thao tác cơ ban khi cưa kim loại: 

- Kết hợp hai tay và một phần khối lượng cơ the de đây và kéo cưa. 

+ Khi dẩy : Án lười cưa và đẩy từ từ đê tạo lực cắt. 

4- Khi kéo cưa về: Tay trái không ấn, tay phai rút cưa về nhanh hơn lúc đấy. 

- Quá trình lập di lập lại như vậy cho đôn khi kỏt thúc. 

HỎI: Em hãy điền chữ Đ, s vào ô □ từ dó em cần chú ý những diêm gì để 
dam bao an toàn khi cưa? 

- Kẹp vật cưa du chật □ - Không dùng cưa bị vờ cán □ 

- Dùng cưa không có tay nắm □ - Khi vật gần dứt cưa nhẹ nhàng □ 

- Lắp lưỡi cưa căng vừa phải o - Đồ vật khi cưa gần dứt vật ' 

- Lắp lười cưa hơi chùng □ - Dùng tay gạt phoi cưa 

hoặc thổi vào mạch cưa □ 
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ĐÁP: Để đàm bảo an toàn khi cưa: 


- Kẹp vật cưa đủ chặt 

- Dùng cưa không có tay nám 

- Lắp lười cưa căng vừa phải 

- Lẳp lưỡi cưa hơi chùng 



- Không dùng cưa bị vỡ cán 

- Khi vật gần đứt cưa nhẹ nhàng 

- Đỡ vật khi cưa gần đứt vật 

- Dùng tay gạt phoi cưa 
hoặc thỏi vào mạch cưa 


Từ dó ta cần chú ý những điềm sau để đảm bảo an toàn khi cưa: 


- Kẹp vật cưa phải đủ chặt. 



- Lười cưa căng vừa phải, không dùng cưa không có tay nắm hoặc tay 
năm bị vờ. 

- Khi cưa vật gần đứt phải đẩy cưa nhẹ nhàng và đờ vật để vật không rơi vào 
chân và không làm cho vật bị biến dạng. 

- Không dùng tay gạt phoi cưa (đứt tay) hoặc thổi vào mạch cưa vì mạt cưa dễ 
bắn vào mắt. 


II. Khoan 

HOI: Hãy điền các từ sau vào các ô trống để nêu lên khoan là phương pháp 
phố biến de gia công kim loại: Tạo lỗ, cắt kim loại, làm rộng lồ, tạo độ nhẵn, đập 
tạo lực? 



ĐÁP: Khoan là phương phấp phổ biển để gia công kim loại nhằm: 



HỎI: Quan sát hình 22.4 SGK em hãy mô tả cấu tạo của khoan tay và 
khoan máy? 



64 


0 E ta 





ĐÁP: Cấu tạo cùa khoan tay và khoan máy gồm những bộ phận sau: 


Các loại khoan 

Cấu tạo 

1. Khoan tay 

1. Mùi khoan. 

2. Tay quay điều khiển mũi khoan. 

3. Bầu khoan (măng đanh) để lắp mũi khoan. 

2. Khoan máy 

1. Bàn máy. 4. Bộ dẫn động. 

2. Trục chính máy. 5. Trụ máy. 

3. Cần tạo lực khoan. 6. Thanh răng. 

3. Máy khoan 
đứng một trục 

1. Đe máy. 6. Hộp số tốc độ. 

2.1 hân máy. 7. Bộ phận điều chinh tự động 

3. Động cơ điện. 8. Tay quay. 

4. Mũi khoan. 9. Bàn đặt chi tiết. 

5. Trục chính 10. sống trượt. 



Iỉ 2.6 

Khoan điện cảm tay 


H 2.7 

Máy khoan đửtìg 


HOI: Em hãy điền dấu ‘X’ vào ô Q để chỉ nhưng quy định an toàn khi 
khoan, từ dó em cân chú ý những diêm gì để đảm bảo an toàn khi khoan? 


- Mũi khoan cùn có thể dùng lại □ 

- Khoan khi mũi khoan và vật khoan được kẹp chặt □ 

- Vật khoan không cần thẳng góc với mũi khoan □ 

- Quần áo, tóc gọn gàng □ 

- Dùng găng tay khi khoan □ 

- Không cúi gần mũi khoan □ 

- Khi mũi khoan đang quay, dùng tay để chỉnh lại □ 

ĐÁP: 

- Mũi khoan cùn có thể dùng lại □ 

- Khoan khi mũi khoan và vật khoan được kẹp chặt 0 
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- Vật khoan không cần thẳng góc với mũi khoan □ 

- Quần áo. tóc gọn gàng 0 

- Dùng găng tay khi khoan n 

- Không cúi gần mũi khoan ® 

- Khi mũi khoan đang quay, dùng tay để chinh lại □ 


Từ những nội dung trên ta cần chú ý những điểm sau để đàm bảo an toàn khi 
khoan: 

- Không tận dụng mũi khoan cùn. 

- Không khoan khi mũi khoan và vật khoan chưa được kẹp chặt. 

- Vật khoan phải thẳng góc với mũi khoan để tránh gãy mũi khoan. 

- Quần áo, tóc gọn gàng. 

- Không dùng găng tay khi khoan. 

- Không cúi gần mũi khoan. 

- Không dùng tay hoặc để vật khác chạm vào mũi khoan khi mũi khoan đang 
quay (để tránh tai nạn cho người và gãy mũi khoan). 

HỎI: Nêu cấu tạo mũi khoan và kĩ thuật cơ bản khi khoan? 

ĐÁP: 

1. Cấu tạo của mũi khoan: 

- Mùi khoan có 3 phần chính: 

+ Phần cắt: Mũi khoan bê tông phần cắt là một mảnh thép đặc biệt có dộ 
cứng rất cao. 

+ Phần dẫn hướng. 

+ Phần đuôi. 

- Có nhiều loại mũi khoan có kích cờ khác nhau, được chế tạo bằng các loại 
thép họp kim khác nhau tùy theo vật liệu gia công. 

2. Kĩ thuật cơ bản khi khoan: Được thể hiện qua sơ đồ sau: 
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Ví dụ: Đo độ dài cua hình hộp chữ nhật, kêt qua đo được thể hiện trên thước và 
dược phổng to ở hình 2.9 (độ chính xác của thước 0,02mm). 

Nhìn vào kết qua đo ta thấy vạch 0 của du xích ờ liền sau vạch 52 cua thước 
chính, dó là phan chẵn cùa kích thước. 

- Vạch thứ 18 cua du xích trùng với vạch 70 của thước chính, nhân số vạch 
cua du xích vói độ chinh xác của thước thì đó là phần lẻ cua kích thước. Điều đó 
dược thê hiện ơcông thức sau: 

Kiclì thước vật = X (phần chẵn) + Độ chính xác cua thước X số khoảng trên 
du xích. 

Kích thước vạt = 52 + 0,02x18 

Chiều dài cua hình hộp chữ nhật: KTV = 52 + 0.36 = 52,36mm. 

Trên day là lí thuyết cách đọc theo trong sách hướng dẫn, trong thực tế mỗi lần 
do mà phai làm tinh nhân và cộng thế thì mất thì giờ. Ở du xích trên các thước cặp 
người ta đã ghi sô cho ta đọc lúc đo. Nhìn trên hình 2.9 ta thấy số 3 ứng với 
0.3mm. từ sô 3 trên du xích đên số 7 trên thước chính có 3 vạch ứng với 0,06mm 
(vì từ sô 3 dcn sô 4 trên du xích úng với 0,1 mm); nhìn trên du xích ta đọc dược 
ngay phân le cua kích thước vật là 0,36mm. 

- Các kích thước khác của hình hộp chữ nhật cách đo tương tự. 

- Vói khối trụ tròn giữa có lỗ: Cách đo dường kính ngoài, đường kính trong, 
chiêu sâu lỏ tương tự như cách đo dộ dài cua hình hộp chữ nhật. 


Ohưưní) 4. 

CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP ghép 

Bài 24 

KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP 


I. Khái niệm về chi tiết máy 

HOI: Quan sát hình 24.1 SCiK hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột 
:ác phần tư tương ứng với những nội dung ghi trong cột cong dụng? 


Các phun từ 

Công dụng 

1. Trục 

a. Giữ trục ở vị trí càng xe. 

2. Đai ốc 

b. Tạo mối ghép chặt của trục với càng xe. 

3. Vòng đệm 

c. Lắp moay ơ. 

4. Dai ốc hãm côn 

d. Cố định rnoay ơ trên trục. 

5. Côn 

e. Giữ côn ở một vị trí. 
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H 2.8 

- Trước khi đo: 

+ Kiểm tra vị trí “0” cùa thước cặp: 

• Cho các mỏ của thước cặp tiếp xúc với nhau. 

• Các mỏ phải song song không có khe hở. 

• Vạch “0” cùa du xích phải trùng với vạch “0” cùa thang đo chính. 

- Thao tác đo: Xem SGK. 

Hình 2.8 ở bên cho biết cách cầm thước cặp dể đo ngoài, đo trong, đo chiều 
sâu của lỗ. 


Thang chia độ chính 



Cách đọc kích thuớc trên thuớc cặp 
- Cách đọc: Xem SGK. 

Hiện nay nhà trường được cung cấp 2 loại thước cặp: Loại có dộ chính xậ< 
0,05mm và loại có độ chính xác 0,02mm. Các loại thước này SGK cũng như phái 
hướng dẫn sử dụng không có. Mỗi nơi hướng dẫn cách đọc một khác nên gây khí 
khăn cho HS sử dụng, vì vậy GV phải hướng dẫn rất cẩn thận cho HS cách đọc cá( 
giá trị đo. 


68 




Ví dụ: Đo độ dài cùa hình hộp chữ nhật, kết quả đo được thê hiện trên thước và 
được phóng to ở hình 2.9 (độ chính xác cua thước 0,02mm). 

- Nhìn vào kết quà đo ta thấy vạch 0 cùa du xích ở liền sau vạch 52 của thước 
chính, dó là phần chằn cua kích thước. 

- Vạch thứ 18 cua du xích trùng với vạch 70 cua thước chính, nhân số vạch 
cua du xích với độ chính xác cua thước thì đó là phân le của kích thước. Điều đó 
dược thè hiện ớ công thức sau: 

Kích thước vật = X (phần chẵn) + Độ chính xác của thước X số khoảng trên 
du xích. 

Kích thước vật = 52 + 0.02x18 

Chiều dài cua hình hộp chữ nhật: KTV = 52 + 0,36 = 52,36mm. 

Trên dây là lí thuyết cách đọc theo trong sách hướng dẫn. trong thực tế mỗi lần 
do mà phai làm tính nhân và cộng thế thì mất thì giờ. ơ du xích trên cậc thước cặp 
người ta đã ghi số cho ta đọc lúc đo. Nhìn trên hình 2.9 ta thấy sổ 3 ứng với 
0.3mm. từ số 3 trên du xích đến số 7 trên thước chính có 3 vạch ứng với 0,06mm 
(vì từ số 3 đến số 4 trên du xích ứng với 0.1 mm); nhìn trên du xích ta đọc được 
ngay phần lè cua kích thước vật là 0,36mm. 

- Các kích thước khác cùa hình hộp chữ nhật cách đo tương tự. 

- Với khối trụ tròn giữa có lỗ: Cách đo đường kính ngoài, đường kính trong, 
chiều sâu lỗ tương tự như cách đo độ dài cùa hình hộp chừ nhật. 


(ỉhittíiiạ 4. 

CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP 

Bài 24 

KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP 


I. Khái niệm về chi tiết máy 


HỎI: Quan sát hình 24.1 SGK hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột 
các phần từ tương ứng với những nội dung ghi trong cột công dụng? 


Các phản tứ 

Công dụng 

1. Trục 

2. Đai ốc 

3. Vòng đệm 

4. Dai ốc hãm côn 

5. Côn 

a. Giữ trục ở vị trí càng xe. 

b. Tạo mối ghép chặt của trục với càng xe. 

c. Lấp moay ơ. 

d. Cố định moay ơ trên trục. 

e. Giữ côn ở một vị trí. 
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ĐÁP: 


Các phần tư 

Công dụng 

1. Trục 

2. Đai ốc 

3. Vòng đệm 

4. Đai ốc hãm côn 

5. Côn 

c. Lấp moay ơ. 

a. Giữ trục ở vị trí càng xe. 

b. Tạo mối ghép chặt của trục với càng xe. 
e. Giữ côn ờ một vị trí. 

d. Cố định moay ơ trên trục. 


HỎI: Em hãy cho biết tên gọi các phần tử: Trục, đai ốc, vòng đệm, đai ốc hãm 
côn, côn? 

ĐÁP: Các phần tử trên được gọi là chi tiết máy. 

HÓI: Vậy chi tiết máy là gì? 

ĐÁP: Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chinh và thực hiện một nhiệm 
vụ trong máy. 

HỎI: Quan sát hình 24.2 SGK hãy cho biết phần tử nào không phải chi tiết 
máy? Tại sao? 

ĐÁP: Mảnh vở máy không phải là chi tiết máy vì là phần tử cấu tạo không 
hoàn chính và không thực hiện một nhiệm vụ nào trong máy. 

HỎI: Em hãy cho biết phạm vi sử dụng của các nhóm chi tiết máy sau: 


Nhóm các chi tiết 

Phạm vi sư dụng 

Công dụng chung 

Công dụng riêng 

- Bu lông, đai ốc, bánh răng, 
lò xo, trục, ... 



- Trục khuỷu, kim máy khâu, 
khung xe đạp, van, cam, ... 




ĐÁP: Phạm vi sử dụng của các chi tiết máy: 


Nhỏm các chi tiết 

Phạm vi sư dụng 

Công dụng chung 

Công dụng riêng 

- Bu lông, đai ốc, bánh răng, 
lò xo, trục, ... 

Sử dụng trong nhiều 
loại máy. 


- Trục khuỷu, kim máy khâu, 
khung xe đạp, van, cam, ... 


Sử dụng trong một 
loại máy nhất định. 


HỎI: Quan sát hình 24.3 SGK, em hãy cho biết các bộ phận của chúng dược 
ghép với nhau bằng mối ghép nào? 
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Ghép các hộ phận 

Mồi ghép 

- Ghép giữa móc treo và giá dơ. 

- Ghép giữa trục và giá dở. 

- Ghép giữa bánh ròng rọc và trục. 



ĐÁP: Các hộ phận được ghép bàng các mối ghép: 


Ghép các hộ phận 

Mồi ghép 

- Ghép giữa móc treo và giá đờ. 

- Ghép giừa trục và giá dở. 

- Ghép giữa bánh ròng rọc và trục. 

- Bằng dinh tán. 

- Bằng đinh tán. 

- Mối ghép dộng. 


HỎI: Chiếc xc đạp có những kiểu mối ghép nào? Hãy kể tên một vài mối ghép? 

ĐÁP: Chiếc xe đạp có những kiểu mối ghép: 

- Mối ghép cổ định: 

4 - Mối ghép không tháo được: 

Hàn: Khung xe. 

+ Mối ghép tháo được: 

• Ghép bàng chốt: Ghép giừa đùi xe với trục giữa, chốt trong cổ phuốc. 

• Ghép bàng ren: Ò trục giữa: Hai nấp ổ trục có ren để vặn chặt vào khung; 
đầu trên càng phuốc có ren răng để bắt phuốc giữ phuốc vào khung; trục bàn đạp 
lắp vào dùi bằng ren, ... 

- Moi ghép động: 

+ Ó quay: Các phần chuyển dộng quay với nhau nhờ ổ bi: Ó bi trục giữa, ổ bi 
trục trước, ô bi trục sau, ổ bi bàn dạp, ổ bi cổ phuốc. 

+ Khóp quay: Khớp quay ở các mắt xích, khớp quay ở tay phanh. 

HỞI: Chi tiết mấy là gì? Gồm những loại nào? 

ĐÁP: 

- Chi tiết máy là phần tứ có cấu tạo hoàn chinh và thực hiện một nhiệm vụ 
nhát định trong máy. 

- Chi tiết máy có 2 loại: Chi tiết có công dụng chung và chi tiết có công dụng riêng. 

HỞI: Xích xe đạp và ổ bi có được coi là chi tiết máy không? Tại sao? 

ĐÁP: 

Dựa vào dấu hiệu để nhận biết chi tiết máy: Là phần tử có cấu tạo hoàn chinh 
và không thể tháo rời ra được nữa, nếu tháo rời ra sẽ phá hỏng chi tiết máy. Nêu 
dựa vào dấu hiệu này thì xích xe đạp và ổ bi là chi tiết máy. 

Vì vậy xích xe đạp và ổ bi là chi tiết máy. 

HỎI: Chi tiết máy dược lấp ghép với nhau như thế nào? Nêu đặc điểm của 
từng loại mối ghép? 
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ĐAP: Chi tiêt máy được lăp ghcp với nhau theo hai loại: 

- Mối ghép cố định: Các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối 
với nhau. 

- Mối ghép động: Các chi tiết được ghép có sự chuyển động tương đối với 
nhau (có thê xoay, trượt, lăn, ăn khtýp với nhau). 

HÓI: Tại sao chiếc máy được chế tạo gồm nhiều chi tiết lắp ghép với nhau? 

ĐÁP: 

- Máy có nguyên lí hoạt động phức tạp, một hai chi tiết không thể thực hiện 
chức năng của máy được. 

- Máy gồm nhiều chi tiết ghép với nhau sẽ dễ dàng và thuận lợi khi gia công, 
sử dụng và sửa chữa khi bị hỏng hóc. 


Bài 26 

MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC 


1. Mối ghép bằng ren. 

HỎI: Quan sát hình 26.1 SGK em hãy điền dấu ‘x’ vào tên chi tiết của các 
loại mối ghép ở bàng sau? 


Các chi tiết 

Mỏi ghép hu lông 

Mối ghép vít cấy 

Mồi ghép đinh vít 

1. Đai ốc 

2. Vòng đệm 

3. 4. Chi tiết ghép 

5. Bu lông 

6. Vít cấy 

7. Đinh vít 





ĐÁP: Chi tiết của các loại mối ghép: 


Các chi tiết 

Mối ghép bu lông 

Mối ghép vít cấy 

Mối ghép đinh vít 

1. Đai ốc 

X 

X 


2. Vòng đệm 

X 

X 


3, 4. Chi tiết ghép 

X 

X 

X 

5. Bu lông 

6. Vít cấy 

7. Đinh vít 

X 

X 

X 


HỎI: Từ hình 26.1 SGK em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau của 3 
mối ghép bằng cách điền vào chỗ trống ... cho thích họp? 
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So sánh 

Mỏi ghép bu lông 

Môi ghép vít cấy 

Môi ghép đinh vít 

Giỏng 

nhau 

Chi tiẻt 3 ghép với 
chi tiết 4 bằng ... 

Chi tiết 3 ghép với 
chi tiết 4 bằng ... 

Chi tiết 3 ghép với 
chi tiẽt 4 bằng ... 

Khác 

Chi tiết 3 có ... 

Chi tiết 3 có ... 

Chi tiết 3 có ... 

nhau 

Chi tiết 4 có ... 

Chi tiết 4 có ... 

Chi tiết 4 có ... 


ĐÁP: Sự khác nhau và giống nhau của 3 mối ghép: 


So sánh 

Mỏi ghép bu lông 

Mỏi ghép vít cấy 

Môi ghép đinh vít 

Giống 

nhau 

Chi tiết 3 ghép với 
chi tiết 4 bằng mối 
ghép ren 

Chi tiết 3 ghép với 
chi tiêt 4 băng mối 
ghép ren 

Chi tiết 3 ghép với 
chi tiết 4 bằng mỏi 
ghép ren 

Khác 

nhau 

Chi tiết 3 có lồ trơn 
Chi tiết 4 có lỗ trơn 

Chi tiết 3 có lỗ ren 

Chi tiết 4 có lổ trơn 

Chi tiết 3 có lồ trơn 
Chi tiết 4 có lỗ ren 


HÓI: Em hãy nêu đặc điểm cơ bản của mối ghép ren? 

ĐÁP: Mối ghép bằng ren có cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp, làm việc bảo đàm 
an toàn. Lắp ghép được nhiều lần, tuối thọ cao, giá thành hạ. Vì vậy mối ghép ren 
được dùng phổ biến nhất. 

HÓI: Em hãy kế tên các đồ vật có mối ghép bàng ren mà em thường gặp? 
ĐẢP: Một số đồ vật có mối ghép bằng ren mà em thường gặp: 

- Cổ và nắp lọ mực. 

- Bút máy. 

- Xe đạp: 

+ Cốt líp có ren trong lắp vào moay ơ bánh sau. 

+ Trục bàn dạp lắp vào đùi bằng ren, 

+ ... 

- Tay cầm nồi áp suất lấp vào nồi, tay cầm chảo lắp vào chảo bằng mối ghép ren. 

- Nắp pha đèn pin lắp vào thân đèn bàng ren. 


2. Mối ghép bằng then và chốt 

HỎI: Quan sát hình 26.2 SGK em hãy điền dấu ‘x’ vào tên chi tiết cửa hai loại 
mối ghép ở bảng sau? 


Các chi tiết 

Mối ghép bằng then 

Mối ghép bằng chốt 

1. Trục 

2. Trục giữa 

3. Then 
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Các chi tiềt 

Môi ghép bủng then 

Mỏi ghép hăng chót 

4. Dùi xe 

5. Bánh đai 

6. Chốt trụ 




ĐÁP: Các chi tiết của mối ghép then và chốt: 


Các chi tiết 

Mối ghép bủng then 

Mối ghép bằng chốt 

1. Trục 

X 


2. Trục giữa 


X 

3. Then 

X 


4. Dùi xe 


X 

5. Bánh đai 

X 


6. Chốt trụ 


X 


HỎI: Em hiiy nổi cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để chi rõ đặc diểm của 
mối ghép bàng then, bàng chốt? 


A 


B 

- Mối ghép bằng then và 
chốt 


Dùng để hãm chuyển động tương đối 
giữa 2 chi tiết dược ghép. 

- Mối ghép bằng chốt 


Dùng để truyền chuyển động quay. 

- Mối ghép bằng then 


Có cấu tạo đơn gian, dễ tháo lắp và thay 
thế nhưng chịu lực kém. 


ĐÁP: 


A 


B 

- Mổi ghép bằng then và chốt 


Dùng để hãm chuyển động tương đối 
giữa 2 chi tiết được ghép. 

- Mối ghép bằng chốt 


Dùng đề truyền chuyển động quay. 

- Mối ghép bàng then 

/A 

Có cấu tạo dơn giản, dễ tháo lắp và thay 
thế nhung chịu lực kém. 


HỎI: Nêu cấu tạo của mối ghép bằng ren và ứng dụng của từng loại? 


Cấu tạo mỏi ghép ren 

ứng (lụng 

1. Mối ghép bu lông, ghép 2 chi tiết bằng: ... 


2. Mối ghép vít cấy. ghép 2 chi tiết bằng: ... 


3. Mối ghép đinh vít, ghép 2 chi tiết bằng: ... 
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OÁP: ( au tạo và ứng dụng của mối ghép băng ren: 


Cân tạo mòi ghép ren 

ứng dụng 

1. Môi ghép bu lông, ghép 2 chi tiết bằng: 

- Bu lông 

- Vòng đệm 

- Dai ốc 

- Lăp ô tô, cân câu. rô bốt, máy 
bay trực thăng, ... trong bộ lắp 
ghép mô hình kĩ thuật. 

2. Mỏi ghép vít cấy. ghép 2 chi tiết bằng: 

- Vít cấy 

- Vòng đệm 

- Đai ốc 

Vít cấy ờ các nắp ổ đờ 2 nửa gọi là 
gu giồng. 

3. Moi ghép dinh vít. ghép 2 chi tiết bằng: 

- Dinh vít 

Cánh quạt bắt bằng đinh vít 


HOI: Hãy nêu những diêm giống nhau và khác nhau giữa hai mối ghép bằng 
then và bàng chốt? 

So sánh Mồi ghép hang then 

Giống nhau 

Khác nhau 

ĐÁP: Những diêm giống nhau và khác nhau giữa hai mối ghép bằng then và 
bàng chốt? 

Mòi ghép hang then Moi ghép bang chốt 

- Có cấu tạo đơn giản, dề tháo -Cócấu tạo đơn giản, dễ tháo 

lắp và thay thế. láp và thay thế. 

- Khả năng chịu lực kém. - Khả năng chịu lực kém. 

Then được cài trong rãnh then Chốt cài trong lỗ xuyên ngang 
nằm dọc giữa hai mặt phân cách mật phân cách của chi tiết 
của hai chi tiết. được ghép. 


So sánh 

Giống 

nhau 

Khác 

nhau 


Mối ghép hằng chốt 
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Bài 27 

MỐI GHÉP ĐỘNG 


I. Thế nào là mối ghép động? 

HỎI: Quan sát hình 27.1 SGK, em cho biết ghế xếp gồm mấy chi tiết và được 
ghép với nhau như thế nào? 

- Ghế xếp gồm ... chi tiết. 

Các chi tiết được ghép với nhau qua các mối ghép (A, B, c, D). 

- Chi tiết 1 ghép với chi tiết 2 qua mối ghép ... 

- Chi tiết 2 ghép với chi tiết 3 qua mối ghép ... 

- Chi tiết 3 ghép với chi tiết 4 qua mối ghép ... 

- Chi tiết 4 ghép với chi tiết 1 qua mối ghép ... 

ĐÁP: Ghế xếp gồm 4 chi tiết và được ghép với nhau như sau: 

- Chi tiết 1 ghép với chi tiết 2 qua mối ghép động A. 

- Chi tiết 2 ghép với chi tiết 3 qua mối ghép động B. 

- Chi tiết 3 ghép với chi tiết 4 qua mối ghép động c. 

- Chi tiết 4 ghép với chi tiết 1 qua mối ghép động D. 

II. Các loại khóp động 
L Khớp tịnh tiến 

HỞI: Quan sát hình 27.3: cấu tạo cùa khóp tịnh tiến, em hãy điền vào chỗ 
trống (...) các câu sau: 

- Mối ghép pít tông - xi lanh có mặt tiếp xúc ... 

- Mối ghép sống trượt - rãnh trượt có mặt tiếp xúc là: ... 

ĐÁP: 

- Mối ghép pít tông - xi lanh có mặt tiếp xúc hai chi tiết là mặt trụ tròn. 

- Mối ghép sống trượt - rãnh trượt có mặt tiếp xúc là: Mặt phăng. 

HỞI: Trong khớp tịnh tiến, các điểm trên vật chuyển động như thế nào? 

ĐÁP: Trong khớp tịnh tiến, các điểm trên vật tịnh tiến có chuyến động giống 

hệt nhau (quỹ đạo chuyển động, vận tốc...). 

HỎI: Trong quá trình làm việc của khớp tịnh tiến sẽ xảy ra hiện tượng gì? 
Hiện tượng này có lợi hay có hại? Khác phục chúng như thê nào? 

ĐÁP: 

- Trong quá trình làm việc cùa khớp tịnh tiến, vì hai chi tiết trượt trôn nhau nên ma 
sát lớn làm cản trở chuyển động và mài mòn chi tiết. Hiện tượng này có hại cho máy. 

- Đẻ khắc phục cần phải giảm ma sát: Các chi tiết phải được gia công nhẵn 
bóng và được bôi tron bằng dầu, mỡ ... 

HỎI: Em hãy kể tên một số khóp tịnh tiến mà em biết? 

ĐÁP: Tên một số khóp tịnh tiến: 
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- Mối ghép pít tông - xi lanh trong Iĩiáy nồ, máy hơi nước. 

Hàn trượt cua máy tiện. 

- Máy khâu. 

2. Khớp (Ịnay 

HOI: Quan sát hình 27.4 SGK, em hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B 


dê dược câu tra lời đúng. 


A 


B 

- () khớp quay, mặt tiêp xúc là 


Ồ trục 

- Chi tiết có mặt trụ trong là 


trục 

- Chi tiết có mặt trụ ngoài là 


mặt trụ tròn 

- Chi tiết có lỗ thường được lấp 


bạc lót để giảm ma sát hoặc dùng 
vòng bi thay cho bạc lót. 


ĐÁP: Để có câu tra lời đúng ta nối như sau: 


A 


B 

- () khớp quay, mặt tiếp xúc là 

- Chi tiết có mặt trụ trong là 

- Ghi tiết có mặt trụ ngoài là 

- Chi tiết có lỗ thường dược lắp 


Ổ trục 
trục 

mặt trụ tròn 

bạc lót dể giảm ma sát hoặc dùng 
vòng bi thay cho bạc lót. 



HOI: Em hãy cho biết một số ứng dụng của khớp quay? 

ĐẢP: Một số ứng dụng của khớp quay: 

- Han lề cửa. 

- 0 bi trục giữa xe đạp, ổ bi cổ phuổc, ổ bi moay ơ, ổ bi bàn đạp. 

- 0 trục quạt may. 

HỎI: Các khớp ở cần ăng ten, ở gương xe máy có được coi là khớp quay 
không? Tại sao? 

ĐÁP: Các khớp ở cần ăng ten, ở gương xe máy là khớp cầu chứ không phải 
khớp quay vì trong khóp quay mỗi chi tiết chi có thể quay quanh một trục cô định. 

Trong khớp cầu, một trong hai chi tiết có thể xoay theo mọi hướng (nghĩa là 
quay quanh mọi trục chạy qua tâm mặt câu). 

HỎI: Thế nào là khớp dộng? Nêu công dụng của khóp động? 

ĐÁP: 

- Khớp động là những mối ghép mà các chi tiết được ghép có sự chuyển động 
tương đối với nhau. 

- Công dụng của khớp động là ghép các chi tiết thành cơ cấu. 

HỎI: Có mấy loại khớp động thường gặp? Tìm ví dụ mỗi loại? 
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ĐÁP: 

- Các khớp dộng thường gặp gồm: Khớp tịnh tiến, khóp quay. 

- Ví dụ: 

+ Khớp tịnh tiến: 

• Môi ghép pít tông - xi lanh: ứng dựng trong máy nổ, máy hơi nước. 

• Mối ghép sống trượt - rãnh trượt: Có trong ụ trượt của các máy công cụ: 
Máy tiện, máy phay.... 

+ Khớp quay: 

• Ồ bi cổ phuốc. 

• Ó bi trục giừa. ... 

HỞI: Nêu cấu tạo và công dụng của khớp quay? 

ĐÁP: 

- Khớp quay gồm trục và ổ trục tạo thành, để giám ma sát. Ó trục dược làm 
bàng bạc lót hoặc vòng bi. 

Trong khớp quay mỗi chi tiết chí có thể quay quanh một trục cố định so với chi 
tiết kia. 

- Úng dụng: 

+ Ó trục quạt máy. 

+ Ó trục bàn dạp trong xe đạp, ố trục trước và trục sau của xe đạp. 

+ Ròng rọc và trục. 

+ Trục cái lăn sơn. 

+ Trục cối xay sinh tố. 

+ ... 


Bài 28 

THựC HÀNH GHÉP NỐI CHI TIẾT 

I. Chuẩn bị 


sổ Tỉ' 

Dụng cụ và vật liệu 

Sổ lượng 

Ghi chú 

1 

Cờ lê 

1 


2 

Tua vít 

1 


3 

Kìm nguội 

1 


4 

Moay ơ 

2 

Moay ơ trước và sau. 

5 

Dầu, mỡ 


Vừa dùng. 

6 

Giẻ lau 

2 


7 

Xà phòng 
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II. Nội (lung và trình tự thực hành 

/. Tìm hi âu cấu tao ỏ trước và ỗ sau xe đụp 
(iV cho HS tìm hiên ô trước và ô sau xe đạp: 

- Moay ơ. 

Trục. 

('ôn. 

- Đai ốc ham côn. 

- Dai ôc. vòng đệm. 

2. Quy trình tháo , lãp ỏ trục trước , sau 

a. Quy trình tháo 

Trình tụ' tháo cụm trục trước (sau) theo sơ đô sau: 



h. Quy trình lãp 



c. Yêu câu sau khi tháo lủp 

- Các ô trục phải quay trơn, nhẹ, không rơ. 

- Các mối ghép ren phải được siết chặt, chác chắn. 

- Các chi tiết không được hư hỏng, không đẻ dầu mơ bám vào moay ơ. 

HỎI: Trong SCỈK Công nghệ lóp 8 trang 96 hướng dẫn tháo lắp trục trước và 
trục sau có tháo láp cả nồi trái và nồi phải nhưng tại sao ở đây em không làm như 
SGK hướng dẫn? 

ĐÁP: Từ xưa đến nay, khi lau dầu mỡ xe đạp không ai tháo nồi ra khỏi moay 
ơ nen em không làm theo SGK hướng dẫn. Chi khi nồi bị rỗ hoặc có vết mòn 
không đều mới tháo nồi ra đế thay thế bằng nồi mới. Việc tháo lắp nồi không đơn 
giản, phải có kĩ năng mới làm được. 
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HOI: c 'Ó nên lăp các viên bi có đường kính khác nhau vào cùng một ô không? 
Tại sao? 

ĐẮP: Không nên lắp các viên bi có đường kính khác nhau vào cùng một ồ vì 
như vậy ồ trục sẽ bị hỏng trong thời gian ngẳn. Khi lau dầu mõ ồ trục náu thấy có 
viên bi bị rỗ hoặc bị sứt mẻ không được thay bằng viên bi khác như SGK Công 
nghẹ 8 hướng dẫn mà phải thay toàn bộ bi cua ổ (giá bi hiện nay không cao, thay 
bi cua toàn bộ ô trục trước và trục sau chỉ mất độ hơn một nghìn đồng). 

HỎI: Khi cụm trước (sau) bị rơ hoặc quá chặt không quay dược, cần phải diều 
chinh như thế nào? 

ĐÁP: Khi cụm trước (sau) bị rơ hoặc quá chặt không quay được cần phải 
điều chỉnh: 

- Neu bị rơ thì nới dai ốc hãm rồi vặn thêm côn vào. 

- Neu quá chặt không quay được thì nới đai ốc hãm rồi nới côn ra. 

@hưưnạ 5 

TRUYỀN VÀ BIẾN Đổi CHUYÊN động 

Bài 29 

TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG 

I. Tại sao cần truyền chuyến động 

Máy hay thiết bị gồm nhiều bộ phận hợp thành, mỗi bộ phận được đặt ở các vị 
trí khác nhau. 

Em hãy quan sát cơ cấu truyền chuyển động của chiếc xe đạp trong hình 29.1 
và trả lời câu hôi sau: 

HỎI: Tại sao cần truyền chuyển động quay từ trục giữa tới trục sau? 

ĐÁP: Ta cần truyền chuyển động quay từ trục giữa tới trục sau vì cấc bộ phận 
của trục giữa và các bộ phận của trục sau ở xa nhau. Muốn xe đi dược cần truyền 
chuyên động ban đầu, dùng chân đạp nhẹ xuống đất đề xe chuyển dộng sau dó dạp 
vào bàn đạp. Neu chỉ ngồi lên xe rồi đạp vào bàn đạp cho xe chuyển động thì lực 
kéo ban đầu cùa xích rất lớn và xích chóng hòng. 

HỎI: Tại sao số răng của đĩa lại nhiều hơn số răng của líp? 

ĐÁP: Số răng của đĩa nhiều hơn số răng của líp thì số vòng quay của líp 
nhiều hơn số vòng quay của đìa, giúp cho bánh sau quay nhanh, xe sẽ chuyển 
dộng nhanh hơn. 

II. Bộ truyền chuyển động 

Bộ truyền chuyến động dược trang bị phục vụ cho việc nghiên cứu kiến thức 
mới và thực hành của HS. Đề dạy-học bài 29 cần chuấn bị một số TBDH sau (Bộ 
GD và ĐT cung cấp theo cơ số 7, GV: 1, HS: 6, lớp chia thành 6 nhóm). 
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A. Chuấn bị: (cho 1 nhóm) 


So 77 

Tên TBDH 

Số lượng 

Ghi chú 

1 

Bộ truyền động ma sát 

1 

Bánh dẫn 1. bánh bị dẫn 2 

Ị 

Bộ truyền động đai: 

1 



a. Bộ truyền động đai tròn. 


Bánh dẫn 1, bánh bị dẫn 2 


b. Bộ truyền động đai dẹt. 


Bánh dẫn 1, bánh bị dẫn 2 

3 

Bộ truyền động bánh răng 

1 

Bánh dẫn 1, bánh bị dẫn 2 

4 

Bộ truyền động xích 

1 

Đĩa dẫn 1, đĩa bị dẫn 2 

5 

Tấm nền 

1 


6 

Tay quay 

1 


7 

Sapô vít 

4 



B. Trình tự tiến hành 

1. Tổ chức: 

- Chia lớp thành 6 nhóm. 

- Phân TBDH về các nhóm. 

2. Tiến hành nghiên cứu 

; GV: Hướng dẫn HS tên gọi các chi tiết, lần lượt hướng dẫn cách lắp từng bộ 
truyền chuyển động. 

- HS: Tiên hành nghiên cứụ theo sự hướng dẫn cùa GV, chỉ cần biết nguyên lí 
chung, chưa càn xác định các sô liệu cụ thê. Đè dễ quan sát và nắm được nguyên lí 
làm việc cùa các bộ truyền chuyển động, ta có thể tạm quy ước như sau: 

Bánh dân 1, dĩa dẫn 1: Đường kính có kích thước lớn. 

Bánh bị dàn 2, dĩa bị dẫn 2: Đường kính có kích thước nhỏ. 
a. Truyền động ma sát - truyền dộng đai. 

* Truyền động ma sát: 

- Lắp bánh dẫn 1 và bánh bị dẫn 2 vào tấm nền (hình 2.10). 

- Lăp tay quay vào sau bánh dẫn 1. 

- Quan sát cấu tạo và cơ cấu truyền chuyển động (quan sát tốc độ cùa bánh 1 
và bánh 2). 

* Truyền động đai. 

- Truyền động đai dẹt 

+ Lắp bánh dẫn 1 và bánh bị dẫn 2 vào tấm nền (hình 2.11). 

+ Lắp đai dẹt vào 2 bánh. 

+ Lẩp tay quay vào sau bánh dẫn 1. 
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H 2.12 Truyền động đai tròn 11 2.13. Truyền động đai tròn 

Quan sát cấu tạo và cơ cấu truyền chuyển động. 

- Truyền động đai tròn. 

+ Lắp bánh dẫn 1 và bánh bị dẫn 2 vào tấm nền. 

+ Lắp đai tròn vào 2 bánh: 

. 2 nhánh đai không chéo nhau (hình 2.12). 

. 2 nhánh đai mắc chéo nhau (hình 2.13). 

+ Lấp tay quay vào sau bánh dẫn 1 (hình 2.13). 

- Nguyên lí làm việc: 

+ Bánh dẫn 1 Bánh bị dần 2 

D,: Đường kính D ; : Đường kính 

n d (n,): Tốc độ quay(vòng/phút) n bd (n 2 ): Tốc độ quay (vòng/phút) 
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Ti số truyền: i = = — = -^L 

°rf "i ỡ 2 
n; = 11] X -ậ- 

D 2 

HOI: Từ hệ thức trên em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa đường kính 
bánh đai và số vòng quay cùa chúng? 

DAI*: Từ hệ thức trên em thấy bánh đai nào có kích thước nhỏ hơn sẽ quay 
nhanh hơn. 



II 2.14 Truyền động bánh răng 

b. Truyền động ăn khớp. 

* Truyền động bánh răng. 

- Lãp bánh dân 1, bánh bị dẫn 2, bánh bị dẫn 3 lên tấm nền (hình 2.14) 

- Lắp tay quay vào bánh dẫn 1. 

- Quan sát câu tạo và cơ câu truyền chuyển động của bánh răng. 


Bánh dẫn 1 

Bánh bị dần 2 

Zj : Số răng 

n,: Tốc độ quay (vòng/phút) 

z 2 : Số răng 

n 2 : Tốc độ quay (vòng/phút) 


- Tỉ số truyền: i = — = —hay n 2 = n, X 

«1 Z 2 z 2 

* Truyền động xích. 

- Lắp theo hình bên (hình 2.15). 

- Quan sát cấu tạo và cơ cấu truyền chuyển động. 
-Tỉ Số truyền: 

i = ^ = ỉh. = = 

"a D 2 ^2 
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H 2.15 Truyền động xích 


HỎI: Tại sao máy và thiết bị cần truyền chuyển động? 

ĐÁP: 

- Các bộ phận của máy thường đặt xa nhau. 

- Tốc độ quay các bộ phận cùa máy thường khác nhau. 

- Cần truyền chuyển động từ một động cơ đến nhiều bộ phận khác nhau 
của máy. 

HỎI: Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay? Lập công 
thức tính ti số truyền của các bộ truyền động. 

ĐÁP: 

- Thông số đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay là tỉ số truyền i. 

- Công thức tính tỉ số truyền của các bộ truyền chuyển động: 

i — !há — Hl — — ĩl 


HỎI: Cho biết ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các bộ truyền 
chuyển động? 

ĐÁP: Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các bộ truyền chuyển động: 


Bộ truyền động đai 

Truyền động ăn khóp 

- Kết cấu đơn giản, dễ chế tạo, giá 
thành rẻ. 

- Vận hành êm, không ồn. 

- Có thể truyền chuyển động giữa 
các trục cách xa nhau. 

- Kích thước không gọn. 

- Do có trượt đai nên không bảo đảm 
được độ chính xác về tỉ số truyền. 

- Chế tạo tương đối phức tạp, đòi hỏi độ 
chính xác cao. 

- Có nhiều tiếng ồn khi có vận tốc lớn. 

- Truyền chuyển động giữa các trục xa 
nhau. 

- Chi cần một xích có thể truyền chuyển 
động từ trục dẫn tới nhiều trục bị dẫn khác 
nhau. 
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Bộ truy ân động dai 

Truyên động ăn khớp 

- Ưng dụng vào máy khau, máy 
khoan, máy tiện, ô tô. máy kéo. ... 

- Kích thước nhỏ gọn. 

- Ti sô truyền chính xác. 

- Ung dụng vào dồng hồ, tuốc năng quạt, 
hộp số xe máy, máy nông nghiệp, máy 
cỗng cụ, ... 


HOI: Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính ti số truyền i và 
cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? 


DẤP: Ti số truyền: i = — = -ặ- = -^7 = 2,5 

/7, z 2 20 

Trục cua đTa líp sẽ quay nhanh hơn trục của đĩa xích 2,5 lần. 

HOI: Với bộ truyền chuyên động em đang sử dụng, biết bánh dẫn có số răng 
38. bánh bị dẫn có số răng 19. Tính tí số truyền i và cho biết chi tiết nào quay 
nhanh hơn? 

ĐÁP: Ti số truyền: 

j= /ỊN = Zl = 38 = 9 
n\ Z 2 19 

Bánh bị dần quay nhanh hơn bánh dẫn 2 lần. 


Bài 30 

BIÊN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


Bộ bién đối chuyển dộng được trang bị phục vụ cho việc nghiên cửu kiến thức 
mới của HS. Giúp HS tiếp thu kiến thức mới một cách tường minh. Đẻ dạy-học bài 
30. cần chuẩn bị một số TBDH sau (Bộ GD và ĐT cung câp theo cơ số 7, GV: 1, 
HS: 6). 


I. Chuấn bị (cho 1 nhóm HS) 


So 7T 

Tên TBDH 

So lượng 

Ghi chú 

1 

Bộ cơ cấu tay quay con trượt. 

1 


2 

Bộ cơ cấu bánh răng thanh răng. 

1 


3 

Bộ cơ cấu vít - đai ốc. 

1 


4 

Bộ cơ cấu cam. 

1 


5 

Tấm nền. 

1 


6 

Tay quay. 

1 


7 

Sapô vít. 

5 

Dùng chung cho 4 bộ. 
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11. Trình tự tiến hành 

1. Tố chức: 

- Chia lóp thành 6 nhóm. 

- Phân TBDH về các nhóm. 

2. Tiến hành nghiên cứu. 

GV: Hướng dẫn HS lần lượt láp các bộ biến đối chuyển dộng. 

HS: Tiến hành nghiên cứu theo sự hướng dẫn cùa GV. chú ý nghiên cứu 
nguyên lí hoạt động của từng bộ cơ cấu. 

HỎI: Quan sát chiếc máy khâu đạp chân ờ hình 30.1 SGK. em hãy cho biết 
cơ cấu truyền và biến dối chuyền động của các bộ phận sau? 


số 77’ 

Tên bộ phận 

Chuyên động cua các bộ phận 

1 

Bàn dạp 


2 

Thanh truyền 


3 

Vô lăng dẫn 


4 

Vô lăng bị dẫn 


5 

Kim máy khâu 



ĐÁP: Chuyển dộng của các bộ phận máy khâu: 


STT 

Tên bộ phận 

Chuyên động của các bộ phận 

1 

Bàn đạp 

Chuyển động lắc. 

2 

Thanh truyền 

Toàn thanh chuyến động lên xuống, đầu trên chuyển 
động theo vòng tròn, đầu dưới chuyển động theo 
cung tròn có tâm là bàn đạp. 

3 

Vô lăng dẫn 

Chuyển động quay. 

4 

Vô lăng bị dẫn 

Chuyển động quay. 

5 

Kim máy khâu 

Chuyển động tịnh tiến (lẽn. xuống). 


HỞI: Em hãy điền vào chỗ ... của sơ đồ về quá trình truyền và biến dổi 
chuyển động trong máy khâu? 



ĐÁP: Quấ trình truyền và biến đổi chuyền động trong máy khâu? 
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11 . Một số cơ cấu biến đối chuyển động 

ỉ. Biến đổi chuyến động quay thành chuyển động tịnh tiến, 
a. Cơ cấu tay quay - con trượt (H 2.16). 

Cấu tạo (hình 30.2 SGK, hình 2.16 trang 64). 

HỞI: c ơ cấu tay quay - con trượt gồm những bộ phận nào? 
ĐẮP: Cơ cấu tay quay - con trượt gồm những bộ phận sau: 



H 2.16 


Hình 30.2 SGK 

Hình 2.16 

1. Tay quay. 

2. Thanh truyền. 

3. Con trượt. 

4. Giá đỡ. 

1. Tay quay lắp sau bánh dẫn. 

2. Thanh truyền (lắp vào bánh dẫn và con trượt). 

3. Con trượt. 

4. Giá đỡ. 


HỎI: Khi tay quay quay đều, con trượt sẽ chuyển động như thế nào? 

ĐÁP: Khi tay quay quay đều, con trượt sẽ chuyển động tịnh tiến không đều. 
HỎI: Khi nào con trượt đổi hướng chuyển động? 

ĐÁP: Con trượt đổi hướng chuyển động khi tay quay đảo chiều so với chiều 
ban đầu. 

HỎI: Cơ cấu này được ứng dụng trên những máy nào mà em biết? 

ĐÁP: Cơ cấu này được ứng dụng trên những máy sau: 
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- Máy khâu đạp chân. 

HỎI: Em hãy cho biết có thể biến đổi chuyển động tịnh tiến của con trượt 
thành chuyển động quay tròn của tay quay được không? Khi đó cơ cấu hoạt động 
ra sao? 

ĐÁP: Có thể biến đổi chuyển động tịnh tiến của con trượt thành chuyến động 
quay tròn của tay quay. Tuy nhiên trong quá trình chuyên động, khi thanh truyền 
và tay quay duỗi thẳng hoặc chập nhau, thanh truyền sẽ không dẫn động được tay 
quay. Nhũng vị trí đó được gọi là điểm chết của cơ cấu. 

Trong thực tế tay quay vẫn vượt qua được vị trí chết nhờ quán tính của I 1 Ó và 
bánh đà gắn liền với nó. 

HỎI: Hãy kể thêm những cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển 
động tịnh tiến? 

ĐÁP: Ngoài cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến 
còn có những cơ cấu sau: 



H 2.17 


II 2.18 


b. Cơ cấu bánh răng - thanh răng (hình 2.17): 

- Quan sát cấu tạo của bánh răng - thanh răng (hình 2.17). 

- Lắp bánh răng - thanh răng (hình 2.17). 

- Quan sát nguyên lí làm việc cùa bánh răng - thanh răng: 

+ Quan sát chuyển động của bánh răng (chuyển động quay đều). 

+ Quan sát chuyển động của thanh răng (chuyển động tịnh tiến đều). 

- ứng dụng: 

+ Bộ phận điều chỉnh bấc của bếp dầu. 

+ Hoạt động của mũi khoan trong máy khoan bàn. 

c. Cơ cấu vít - đai ốc (H 2.18). 

- Quan sát cấu tạo của cơ cấu vít - đai ốc (hình 2.18). 

- Lắp cơ cấu vít - đai ốc (hình 2.18). 
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- Quan sát nguyên lí làm việc của cơ cấu vít - đai ốc. 

+ Quan sát chuyển dộng cua vít (vít chuyển động quay). 

+ Quan sát chuyển động của đai ốc (chuyển động tịnh tiến). 

HỎI: Có thể biến đổi chuyển động tịnh tiến của đai ốc thành chuyến động 
quay cua vít không? 

ĐÁP: Không thê biến đổi chuyên dộng tịnh tiến của đai ốc thành chuyền động 
quay của vít. 

- ủng dụng: 

+Trục các máy công cụ để chuyển động các ụ lấp dao phay, dao tiện (đai ốc 
lắp trên ụ, trục vít quay sẽ đây ụ đi lại). 

+ Các vòi nước dùng cơ cấu vít - đai ốc. 
d. Cơ cấu cam (H 2.19). 

- Quan sát cấu tạo của cơ cấu cam. 

+ Cơ cấu cam gồm dĩa lệch tâm (gọi là cam). 

+ Cần tịnh tiến. 

+ Giá đờ. 



H 2.19 


- Lắp cơ cấu cam (hình 2.19). 

- Quan sát nguyên lí hoạt động của cơ cấu cam. 

Khi cam quay quanh trục, mặt tiếp xúc của cam sẽ đẩy một đầu của cần, làm 
cân chuyên động tịnh tiến qua lại trong rãnh trượt của giá đỡ. 

- Úng dụng: 

+ Trong hệ thống điều khiển tự động của động cơ đốt trong. 

+ Máy công cụ. 

+ Máy dệt. 

2. Biến đồi chuyển dộng quay thành chuyển động lắc. 
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Cơ câu tay quay - thanh lăc. 
a. Khái niệm về chuyên động lắc: 

- Chuyền động cua vật qua lại trong một góc nào dó (không trọn một vòng) 
gọi là chuyển động lấc. 

HỎI: Cơ cấu tay quay - thanh lắc gồm mấy chi tiết? 

ĐÁP: 

4 - Cơ cấu tay quay - thanh lắc gồm có 4 chi tiết: 

1. Tay quay (khâu dan). 

2. Thanh truyền. 

3. Thanh lắc. 

4. Giá dở. 

+ Các chi tiết được ghép với nhau theo hình 30.4 SCiK. 

HỎI: Khi tay quay 1 quay một vòng thì thanh lắc 3 sẽ chuyến động nhu thế nào? 
ĐÁP: Khi tay quay 1 quay một vòng quanh trục A, thanh lắc 3 sẽ lắc qua lấc 
lại quanh trục D một góc nào đó. 

HỎI: Có thế biến dồi chuyển động lắc thành chuyến dộng quay được không : 

ĐÁP: Có thể biến đồi chuyến động lắc thành chuyển động quay (toàn vòng). 
Tuy vậy có hai điềm chết (lúc tay quay và thanh truyền duỗi thăng hoặc chập 
nhau) vượt qua dược nhờ quán tính của bánh dà. 

- Ung dụng: 

+ Máy khâu đạp chân. 

+ Máy công cụ. 

4- Xe làn (xe tự đẩy). 

HỎI: Nêu cấu tạo, nguyên lí làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay - con trượt. 
ĐÁP: Dựa vào phàn 11 mục l.a trang 103 để tra lời. 

HỎI: Nêu những điểm giống nhau và khác nhau cua cơ cấu tay quay - con 


trượt, bánh răng - thanh răng? 


Cơ cấu biến đỏi chuyên động 

Gióng nhau 

Khác nhau 

Cơ cấu tay quay-con trượt 



Cơ cấu bánh răng-thanh răng 




ĐÁP: Nhưng diêm giống nhau và khác nhau cua hai cơ cấu biến dổi chuyên 
động như sau: 


Cơ cáu hiên đôi 
chuyên động 

Giống nhau 

Khác nhau 

Cơ cấu tay quay- 
con trượt 

Biến dổi chuyển động quay 
thành chuyển động tịnh tiến 
và ngược lại. 

Khi tay quay quay dều, 
con trượt tịnh tiến không 
đều. 
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('<r câu hiên đôi 
( Im ven dộng 

Giồng nhau 

Khúc nhau 

('ơ càu bánh răng- 
thanh răng 

Biên đôi chuyên dộng quay 
thành chuyến động tịnh tiến 
và ngược lại. 

Biền dôi chuyển dộng 
quay đều cua bánh răng 
thành chuyên dộng tịnh 
tiên dều cua thanh răng. 


HOI: Trình hày cấu tạo. nguyên lí làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay- 
tlianh lấc? 

ỉ)ÁP: Dựa vào phần II mục 2 trang 104. 105 để trả lời. 

IIỎI: T ìm một vài ví dụ về ứng dụng cua các cơ cấu trên trong dồ dùng gia dinh? 
I)AP: Ung dụng cua các cơ cấu trên trong đồ dùng gia dinh. 

- Cơ câu bánh răng - thanh răng: Bộ phận điều chính bắc cua bếp dầu. 

- Co câu tay quay - thanh lắc: Máy khâu đạp chân. 


Bài 31 


THỰC HÀNH 


TRUYỀN VÀ BIẾN Đổl CHUYÊN ĐỘNG 


I. Chuẩn bị: Chuẩn bị cho 1 nhóm HS thực hành. 


77' 

Tên TBDH 

Sổ lượng 

Ghi chú 

1 

Bộ truyền động dai 

- Bánh dẫn 1. 

- Bánh bị dần 2. 

- Dây dai dẹt. 

1 bộ 



Bộ truyền dộng bánh răng 

- Bánh dẫn 1. 

- Bánh bị dẫn 2. 

1 bộ 


3 

Bộ truyền động xích. 

- Dĩa dẫn 1. 

- Đĩa bị dẫn 2. 

- Xích. 

1 bộ 


4 

Sapô vít 

4 

Dùng chung cho 3 bộ. 

5 

Tay quay 

1 

Dùng chung cho 3 bộ. 

6 

Thước lá (thước cặp). 

1 
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II. Tiến hành thực hành 

1. Tồ chúc 

- Chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm cử 1 nhóm trưởng. 

- Các nhóm trưởng nhận TBDH cho nhóm. 

2. Tiến hành thực hành 

2.1. GV: Nhắc lại nhũng vấn đề đã học ờ bài trước, hướng dẫn HS tiến hành 
theo quy trình. 

2.2. HS: Tiến hành thực hành theo quy trình. 

Bước 1: 

- Bộ truyền động đai (hình 2.20): 

Dùng thước lá, thước cặp đo đường kính bánh dẫn 1 và bánh bị dẫn 2. 

- Bộ truyền động bánh răng (hình 2.21). 

Dựa vào dấu đã dược đánh để đếm số răng của bánh dẫn 1 và bánh bị dẫn 2. 

- Bộ truyền động xích (hình 2.22): 

Dựa vào dấu đã có để đếm số răng của đĩa dẫn 1 và đĩa bị dan 2. 

Bước 2: 

Lắp ráp các bộ truyền chuyển dộng để kiểm tra tỉ số truyền. 

- Lắp bộ truyền động đai vào giá dỡ (tấm nền). 

+ 2 HS đo đường kính cùa bánh đai 1 và 2 bằng thước lá. 

+ 2 HS đo đường kính của 2 bánh dai bằng thước cặp (nếu có thời gian). 

+ Nhóm chia 3 HS đồng thời làm các công việc sau: 

• 1 HS quan sát đồng hồ (đồng hồ bấm giây là tốt nhất). 

• 1 HS quay bánh dẫn và đếm số vòng của bánh dẫn: nj. 

• 1 HS đếm số vòng cùa bánh bị dẫn: nbd- 

+ Nhác HS lưu ý điểm đã được đánh dấu của cả 2 bánh đai. 

+ Ghi kết quả đo và dếm vào báo cáo thực hành. 



H 2.20 Bộ truyền động đai 
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H 2.21 Bộ truyền động bánh răng 

- Lắp bộ truyền động 
bánh răng vào giá đỡ (tấm 
nền). 

+ Dựa vào điểm đã 
đánh dấu để đếm số răng 
cùa bánh dẫn Zd (Z|) và 
bánh bị dẫn Zbd (Zị). 

+ Quay bánh dẫn để 
tìm số vòng cùa n d và n b d 
(3 HS tiến hành như 

hướng dẫn trên). . _, . 

, H 2.22 Bộ truyên động xích 

+ Ghi kêt quả vào báo 

cáo thực hành. 

- Lấp bộ truyền động xích vào giá đỡ (tấm nền). 

+ Đem sổ răng của bánh dẫn Zd (Z|) và bánh bị dẫn Zbd (Z:). 

+ Quay bánh dẫn để tìm số vòng của n d và nbd. 

+ Ghi kết quả vào báo cáo thục hành. 

- Chú ý: 

+ Đường kính của bánh đai: Đo mồi bánh 3 lần, lấy trung bình cộng. 
+ Đem số vòng của n d và nb d mỗi bánh 3 lần, lấy trung bình cộng. 

+ Thời gian tính bằng phút, đường kính tính bằng mm. 

III. Báo cáo thực hành 

TRUYÈN VÀ BIẾN ĐÓI CHUYẾN ĐỘNG 

Họ và tên học sinh: 

Lớp: 

Các số liệu thực hành: 
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Bánh 

Bánh 

Tỉ sổ truyền i 

dan 

bị dãn 

lí thuyết 

D d = 

Dbd = 

II 

sP ^ 

II 

Zu = 

z bd = 




Z M 

Zu = 

Zbd = 

II 

jN I^N 

II 


Đường kính 
bánh đai 

số răng của 
cặp bánh răng 

Số răng bộ 
truyền dộng xích 


IV. Nhận xét — đánh giá: (theo yêu cầu SGK). 


77 sò íruyên ị 
thực tẻ 


: ỉlìăL 


= = 


TỔNG KÍT VÀ ÔN TẬP 
Phần hai - cơ KHỈ 

Nội dung phần Cơ khí được tóm tất bằng sơ đồ sau: (đã bỏ một số nội dung) 


Vạt liệu cơ khí 


Dụng cụ và phương 
pháp gia công cơ khí 


Vật liệu kim loại 


Vật liệu phi kim loại 


Dụng cụ 


Phương pháp gia công 


- Kim loại đcn 
Kim loại màu 


- Chat deo 

- Cao su 


Dụng cụ do 

Dụng cụ tháo, láp và kẹp chặt 
- Dụng cụ gia công. 


• Cưa và khoan kim loai 


I 


Chi tiết máy 
và lãp ghép 


Mối ghép tháo được 


Các loại khớp dộng 


- Ghép bftng ren 
Ghép bàng then và chốt 


- Khớp tịnh tiên 

- Khớp quay 



- Bién dôi chuỵèn dộng quay thành 
chuyên dộng lẳc 






























CẢU HỞI VÀ BÀI TẠP 

HOI: Muôn chọn vạt liệu cho một san phàm cơ khí người ta phải dựa vào 
những yẻu tô nào? 

DAP: Muôn chọn vật liệu đê gia công một san phảtn cơ khí. người ta phai dựa 
vào những yêu tố sau: 

- Tính chât cơ học cua vật liệu (dộ cứng, dộ deo, dộ bên ...) phai chịu được tác 
dộng cua các loại tai trọng. 

4- l)ộ cứng: Là kha năng của vật liệu chống lại biến dạng déo khi có ngoại 
lực tác dụng. 

+ Ị)ộ deo: Vật liệu có độ dãn dài sau khi kéo càng lớn thì vật liệu đó có độ deo tốt. 

+ Độ bền: Vật liệu có kha năng chịu được tác dộng cùa ngoại lực mà không bị 
phá luiy. 

- Tính công nghệ: Là kha năng thay dôi trạng thái của vật liệu (tính đúc, tính 
ròn. tính hàn). 

- Lí tính: Nhiệt độ nóng chay, tính dàn nơ, tính dẫn nhiệt, tính dẫn diện, từ 
lính, khôi lượng riêng phù họp với yêu câu cua san phàm. 

- Hỏa tính: Là độ bèn của kim loại đối với những tác dụng hóa học của các 
chất khác như: ô xi, nước, a xít, ... mà không bị phá hủy. 

HÓI: Dựa vào dâu hiệu nào đê nhận biẻt và phân biệt các vật liệu kim loại? 

ĐÁP: Đe nhận biết và phân biệt vật liệu người ta dựa vào những dấu hiệu sau: 

-Màu sắc: 

+ Nhôm nguyên chất sau khi luyện có màu sáng trắng. 

4 - Đồng nguyên chất có màu đỏ. 

+ Dồng thau màu vàng. 

- Mật gãy của vật liệu: 

4- Gang trang: Mặt gãy của nó có màu sáng trắng. 

4 - Gang xám: Mật gãy cua nó có màu xám. 


- Khỏi lượng riêng: 

4- Đồng: Khối lượng riêng ở 20°c 8.94g/cnr. 

4- Nhôm: Khối lượng riêng 2,7g/cnr . 

+ Nikon: Khối lượng riêng ở 2()°c 8,9g/cnr . 

- Độ dần nhiệt: 

+ Dồng: Hệ số dẫn nhiệt ở 20°c là 0,923. 

4 - Ni ken (99,94% Ni) hệ sổ dần nhiệt 0.14. 

- Dộ cứng, độ deo, độ biến dạng. 


IIOI: Nêu phạm vi ứng dụng của các phương pháp gia công kim loại? 
ĐẢP: 

- Cưa: 
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+ cắt kim loại thành tùng phần. 

+ Cắt bộ phận thừa. 

+ Cắt rãnh. 

- Khoan: 

Là phương pháp phố biến để gia công lỗ trên vật hoặc làm rộng lỗ đã có sẵn. 
HOI: Lập sơ đô phân loại các môi ghép? 



ĐẮP: Sơ đồ phân loại các mối ghép: 
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HOI: lại sao trong máy và thiết bị cần phai truyền và biến đổi chuyển động? 
1) AI»: Máy hay thiêt bị cần có cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động vì: 

- ( ác hộ phạn cua máy thường dặt xa nhau. 

í oc dọ can tlnct cua các bộ phận khác với tôc độ của động cơ. 

- TruyC-n chuyên động từ một dộng cơ đến nhiều bộ phận làm việc với các tốc 
dộ khac nhau. 

, l)ọ ! lg c ỉ tv | hực hi ỹ n du ‘y én đ 9"g q ua y nhưng các bộ phận cua máy có chuyển 
dộng tịnh tiên hoặc các dạng chuyển dộng khác. 

HOI: (an truyền chuyển động quay từ trục 1 với tốc độ n, (vòng/phút) tới trục 

3 có lôc độ Ỉ 1 ì < nI hãy: 

- Chọn phương án và biểu diễn cơ cấu truyền động. 

- Nêu ứng dụng cua cơ cấu này trong thực tế. 

ĐÁP: 

- ( liọn phương án: Cơ cấu truyền động trên là truyền dộng giam tốc vì: 

Z|<Zl —► f-<l -> ^<1 -> n,<n, 

Bieu dien cơ càu truyên động giảm tốc bằng sơ đồ sau: 


z, = Z ' 2 

Z 2 = Z 3 

z; < z 2 
z,<z 3 


- 1 

r — 1 

1- 

1- 

NI 

X 

X 

c\ 

sl 

_ 


1- 

^tUG X ^ZJ 

^-1 

1-1 

c 

1-1 


Cơ cấu dược ứng dụng trong các hộp giám tốc lấp cho các tời kéo cáp, ô tô.... 
nói chung tát cạ các máy móc chuyến dọng cản có hộp giám tốc dể lang lực keo và 
lôc dộ chuyên động chậm đi. 
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f Ấ J)hần 3 

KĨ THUẬT ĐIỆN 


Bài 32 

VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG TRONG SẢN XUÂT 
VÀ ĐỜI SỐNG 


1. ĐIỆN NĂNG 

1. Điện nâng !à gì? 

HỎI: Điện năng là gì? 

ĐÁP: Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng. 

HÓI: Trong các nhà máy diện, các dạng nâng lượng nào được biên đôi 
thành điện năng? 

ĐÁP: Trong các nhà máy diện các dạng năng lượng như thúy năng, nhiệt 
năng. nâng lượng nguyên tư, ... được hiên đôi thành diện năng. 

2. Sản xuất diện năng. 

— Điện năng (toàn càu) dược sản xuât từ: 

+ Nhiên liệu hóa thạch (than, khí thiên nhiên, dầu mỏ): 64%. 

+ Năng lượng hạt nhân: 17%. 

+ Thủy điện: 18%. 

+ Năng lượng tái tạo: 1%. 
a. Nhà máy nhiệt diện. 

HÓI: Quan sát hình 32.1 SGK, em hãy diền vào chỗ trổng (...) dê lập sơ dô 
tóm tất quy trình sán xuất diện năng ở nhà máy nhiệt điện ? 



ĐÁP: Sơ dồ tóm tắt quy trình sàn xuất điện năng ờ nhà máy nhiệt diện: 



Diện 

năng 
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b. Nhà máy iluiy điện. 

HOI: Quan sát hình 32.2 SGK. em hãy điền vào chỗ trống (...) để lập sơ đồ 
tóm tãt quy trình san xuất diện năng ở nhà máy thuy điện? 


Thúy năng 
(cua dòng 

Làm 

-► 


Làm 


Phát 

Điện 

năng 

nước) 

quay 


quay 


-———► 


ĐAP: Sơ đô tóm tãt quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy thủy điện: 


Thúy năng 
(cua d< mg 

Làm 

Tua bin 

Làm 

-^ 

Máy phát 

Phát k 

Điện 

nước) 

■-► 

quay 


quay 

điện 

-► 

năng 


c. Nhà máy điện nguyên tứ. 

HỌI: rù nội dung c) Nhà máy diện nguyên tử trang 113 SGK em hãy điền vàơ 
chồ trỏng (...) đế lập sơ dồ tóm tắt quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy diện 
nguyên tư. 



ĐẮP: Sơ đồ tóm tát quy trình sản xuất điện năng ở nhà mấy điện nguyên tử: 



HOI: Năng lượng đâu vào và đầu ra của trạm phát điện dùng năng lượng gió, 
trạm phát diện dùng năng lượng Mặt trời là gì? 

ĐÁP: 

- Trạm phát điện dùng năng lượng gió: 

+ Năng lượng đầu vào: Năng lượng gió. 

+ Năng lượng đầu ra: Điện năng. 

- Trạm phát điện dùng năng lượng Mặt trời: 
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+ Năng lượng đầu vào: Năng lượng nhiệt của Mặt trời. 

+ Năng lượng đầu ra: Điện năng. 

3. Truyền tai điện năng: 

HÒI: Điện năng được truyền tải từ nhà máy điện đến nơi sư dụng điện như 
thế nào? 

ĐÁP: Đồ đỡ hao phí điện năng trên đường truyền tai. điện áp từ nhà máy phát 
ra được máy biến áp tăng ỉên điện áp rất cao (500kV) để đờ tôn hao trên dường 
truyền, đường dây truyên điện áp cao này đi các noi xa gọi la duơng day cao the. 
Đường dây cao thế này đến các trạm biến áp trung tâm ờ các tinh và thành phô sẽ 
được các bien áp giảm xuống thành 220kV, 1 lOkV, 35kV, ... để dẫn đi các trạm 
biến áp trung gian ở các nơi. Các trạm biến áp cuối cùng dân điện áp 380V - 220V 
vào các nhà máy hoặc khu dân cư. 

HỎI: Em hãy nêu cúc thí dụ về sử dụng điện năng trong: 

- Công nghiệp. 

- Nông nghiệp. 

- Giao thông vận tai. 

- Ytế. 

- Giáo dục. 

- Văn hóa - thề thao. 

- Thông tin. 

- Trong gia đình. 

ĐÁP: Một số thí dụ về sử dụng diện năng trong các ngành: 

_ Công nghiệp: nhà múy dệt, nhà múy cợ khí, nha may san xuat ti VI, tu lạnh, 
nhà máy luyện kim, nhà máy sàn xuât hóa chât. ... 

_ Nông nghiệp: trạm bơm, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi,... 

_ Giao thông vận tải: hệ thống thông tin tín hiệu cùa dường sắt. các biên báo 
giao thông,... 

- Y tế: dùng dề chạy các máy trợ tim, các máy chụp CT. cộng hường từ. chiêu 
X quang, dùng trong các phòng mô,... 

_ Giáo dục: dùng trong các phòng thí nghiệm, chiếu sáng phòng học, sản xuât 
thiết bị giáo dục,... 

_ Văn hóa, thể thao: dùng trong các hệ thống chiếu sáng, loa, đài. bảng kết quà 
cùa nhà thi đấu. 

_ Thông tin: cung cấp điện cho các đài phát thanh, truyền hình, các thiết bị 
điện tử: ti vi, radio,... 

- Viễn thông: điện thoại, internet,... 

_ Trong gia đình: thắp sáng; các thiết bị phục vụ sinh hoạt cùa gia đình: mậy 
bơm nước, máy giặt, quạt diện, máy điêu hòa nhiệt đọ, ...; cac tlnet b| nha bep: noi 
cơm điện, ấm đun nước, lò vi sóng, tù lạnh, máy xay sinh tô,... 
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HOI: Chức năng cua nhà máy điện là gì? 

|)ÁP: Chức năng của nhà máy điện là biến đổi các dạng năng lượng như năng 
lượng hóa thạch, thủy năng, năng lượng nguyên tử, ... thành điện năng. 

HÒI: Chức năng của đường dây dẫn diện là gì? 

DẤP: Chức năng cua đường dây dẫn diện là truyền tải diện năng đến nơi 

sư dụng. 

HOI: Điện năng có vai trò gì trong sản xuất và đời sống? 

ĐÁP: Diện năng có vai trò quan trọng trong sán xuất và đời sống: 

- Trong sản xuất: 

+ Các nhà máy cơ khí: sản xuất tàu hỏa, ô tô, máy bay, ... 

+ Nhà máy sản xuất thiết bị dạy học, sản xuất thiết bị y tế, sản xuất các thiết bị 
và dụng cụ thề thao. ... 

+ Các nhà máy luyện kim, nhà máy hóa chất, ... 

+ Nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng: Dệt, may, đồ dùng gia đình, ... 

- Dùng trong các trạm bơm nông nghiệp, nhà máy xay xát, nhà máy chế biên 
thức ăn gia súc. ... 

- Dùng trong các phòng thí nghiệm, phòng mổ, để chạy các máy ờ bệnh viện, 

- Trong đời sông: 

+ Tháp sáng đóng vai trò rất quan trọng đối với đời sống. 

+ Dùng để chạy máy bơm nước, quạt điện, máy giặt, tủ lạnh, ... 

+ Dùng để nghe radio, xem ti vi, vào mạng internet, ... 


@hưđnq. ó. AN TOAN ĐIẸN 

Bài 33. AN TOÀN ĐIỆN 

HỞI: Vì sao xảy ra tai nạn điện? 

ĐÁP: Ớ đây chi xét tai nạn điện xảy ra đối với cơ thể con người, còn tai nạn 
điện xảy ra khi dây bị quá tải hay ngắn mạch làm cháy nhà ta không xét đên trong 
bài này. 

Tai nạn điện xảy ra do một trong các nguyên nhân sau: 

1. Do chạm vào vật mang điện: 

- Chạm trực tiếp vào dày điện trần hoặc dây dẫn hở phàn cách điện, ô điện: 

• Trẻ em dùng vật dẫn điện chọc vào ổ điện: Nêu chọc vào lô nôi với dầy pha 
thì rất nguy hiểm; nếu chọc vào lỗ nối với dây trung hòa cũng nguỵ hiêm khi 
đường dây trung hòa của thành phố bị dứt hoặc các pha điện thành phô không cân 
nhau thì dây trung hòa vẫn có thế gây tai nạn cho người. 
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• Ớ một số vùng, người dân cho điện thành phố vào dây trần (không có vỏ 
bọc cách điện) đê căng quanh ruộng, vườn, ... để chống chuột hoặc trộm đã gây ra 
tứ vong cho những người chạm vào dây điện. 

• Dùng dụng cụ không có tay cầm cách điện dể sửa chữa khi mạch vẫn có 
diện, không có thiêt bị bảo vệ an toàn khi sửa chữa như găng tay bàng cao su, ùng 
cách điện, giá cách điện, thảm cao su. 

- Sử dụng các đồ dùng điện bị rò điện ra vỏ kim loại: bàn là. quạt, ấm đun 
nựớc, lò vi sóng, ... Trong thực tế, thời gian qua cả nước có vài trăm trạm rút 
tiền tự động bị rò điện và đã có trường hợp gây ra tử vong. Một số cột diện rò 
diện đã xảy ra vài trường hợp tử vong cho người chạm vào cột hoặc ở gần cột 
khi trời mưa. 

- Phơi quần áo ướt trên dây phơi bằng kim loại căng giữa các bức tường trong 
khi tường âm. bị rò diện do dây dân ngâm trong tường bị hỏng vỏ cách điện. Đã có 
trường hợp xảy ra tử vong do dây điện vắt qua dây phơi khăn mặt trong khi lớp 
cách diện cùa dây điện bị kém làm điện rò ra dây phơi. 

2. Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp: 

- Nhà gần dây diện cao áp dưới khoảng cách an toàn cho phép, khi người 
đứng trên khoảng cao cùa nhà có thê bị điện cao áp phóng gây tứ vong. 

- Trẻ em leo lên cột điện cao áp để bắt chim (trong thực tế dã có trường họp 
xáy ra tai nạn). 

- Thà diều gần dường dây điện cao áp, nếu dây diều bị ẩm cũng bị phóng điện 
xuông người cầm dây. 

3. Đen gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất: Khi mưa bão nhiều khi 
dây điện bị đứt rơi xuống đất làm cho người ở khu vực gần đường dây bị tai 
nạn. Trong thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp tử vong do dây điện bị dứt rơi 
xuống đât. Khi dây có diện áp cao rơi xuống đất, nếu người đứng gần chỗ dây 
tiêp đât thì chô đât giữa hai chân có sự chênh lệch điện áp (điện áp bước) nên 
người bị điện giật. 

HÒI: Muốn đàm bảo an toàn diện cho mọi người trong nhà ta phải làm gì? 

DÁP: Muốn đảm bảo an toàn diện cho mọi npười trong nhà ta phải lắp 
aptomat chông giật (tên chính xác là:”Câu dao chông dòng rò: Earth leakage 
Circuit breaker viêt tăt: ELCB”) cho toàn bộ mạng điện trong nhà ngay tại bàng 
điện chính chõ đường dây điện thành phố dẫn vào nhà. Có aptomat chống giật 
thì khi có ai chạm vào đường dây điện là aptomat cắt toàn bộ điện dẫn vào nhà. 
ncu bình nước nóng bị rò điện thì aptomat cũng cắt diện nên không nguy hiểm 
cho người sử dụng. Aptomat chông giật cũng ngát điện khi xảy ra hiện tượng 
quá tải hay ngăn mạch như aptomat thường (tùy theo dòng điện làm việc: 10A, 
15A, 20A, ... ) nhưng khi có dòng rò 30mA là aptomat ngắt điện vì vậy không 
nguy hiêm cho người (dòng điện nguy hiểm cho người là 40mA). 

HÓI: Ngoài aptomat chổng giật, em cho biết các biện pháp để đảm bảo an 
toàn diện? 

ĐÁP: Các biện pháp để đàm bảo an toàn điện: 
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Dùng hãng dính cách điện bọc kín những chồ dây dẫn hoặc kim loại có diện 
hị ho Khi dùng băng dính cách diện cũng phai chú ý dùng băng dính tót vì trên thi 
trường có loại hãng dính làm nhái hàng chính phẩm; loại này không dính lấm, khi 
quấn ra ngoài dây điện nước vẫn có thế thấm vào làm rò điện ra ngoài. 

Khi tay ướt không chạm tay vào phích cắm, công tắc, ... các thiết bị diều 
khiên diện. 

Thường xuyên kiếm tra đồ dùng điện bàng đồng hồ đo điện. Khi kiểm tra đò 
dùng điện không dùng bút thử điện loại thông mạch vì dùng bút thông mạch thì 
bao giờ bút cùng sáng nêu dâu bút dặt vào vỏ dồ dùng điện bằng kim loại hoặc 
nhựa khi dang cấm điện mặc dù điện không rò ra vỏ. Bút thử điện thông mạch loại 
nhạy dê cách dây pha cua diện thành phố khoảng 6 -r 15cm là bút dà sáng mặc dù 
không khí khô. Nhiều người tuy học cao nhưng cũng không hiẽu điều này nên nói 
răng diện dẫn qua không khí vì vo bọc cách điện cua dây dẫn bị nứt, không khí có 
bụi bân hoặc âm vì có hơi nước. Thực ra ở đây bút thử điện thông mạch sáng là do 
hiện tượng cam ừng, dù dây có vỏ bọc cách điện tốt thì bút thử điện cũng vẫn 
sáng. Khi dê bút thư điện thông mạch trước màn hình ti vi bằng thúy tinh 40 
60cm, cách vo dèn ống 5 -r 6cm (xa hai dầu cực đèn ống) là bút thử điện thông 
mạch sáng, chẳng lẽ dòng diện qua được vò thúy tinh cua màn hình và đèn ống! 
Khi kiếm tra đồ dùng diện nếu dùng bút thứ diện thường thì nhiều khi dụng cụ 
không rò diện nhưng bút thứ diện vẫn sáng, dây là hiện tượng cảm ứng của điện 
xoay chiều ra vò, nếu bút sáng ít là do cam ứng, nếu bút sáng rực lên mới là rò 
diện ra vo. 

- Nối dất các thiết bị, đồ dùng diện: Do hiện tượng cảm ứng nên ở vỏ các thiết 
bị diện, dồ dùng điện có nhiễm diện. Vì vậy các phích cắm của các thiết bị điện 
thường có thêm một chan dế tiếp vào dây nối đất ở ổ cấm. Nlurng ở Việt Nam 0 
cắm thường không nối đất vì vậy các thiết bị điện như: máy giặt, tủ lạnh, bình 
nước nóng, máy điều hòa, ... cần nối vỏ với dây tiếp đất. 

- Không vi phạm vào gần hơn khoảng cách an toàn lưới điện cao áp theo quy 
dịnh: không xây nhà gần hơn khoảng cách an toàn; không thả diều gần dường dây 
diện: không leo lên cột điện; không dứng gần cột diện cao thế, máy biên áp của 
trạm diện hoặc dây chàng giừ cột cao thê; không tắm mưa dưới đường dây điện 
cao thè. 

- Dùng đồ dùng diện cấu tạo an toàn về diện. Hiện nay, trên thị trường có loại 
bép diện cấu tạo rất nguy hiếm: 

• Dây dốt nóng đặt trong rành đất chịu nhiệt nhưng không có gì định vị cho 
day dốt nóng nên nó de bồng lên và chạm vào nồi, xoong đặt bên trên. 

• Dây truyền điện vào bếp hai đầu có phích cắm: Một phích cắm vào ổ diện, 
một phích cắm vào bếp nên nếu đang dùng bếp không may phích cắm vào 
bếp tuột ra thì hai đâu phích có điện, rất nguy hiểm khi chạm vào người, nếu 
chạm vào vật dân điện sẽ gây ra đoàn mạch và cháy đường dây điện nêu 
trong mạch không có cầu chì hay aptomat. 

• Không để dây điện chạm vào dây phơi hoặc day căng ri-đô vì có thề rò điện 
nếu vỏ cách điện cua day kém do cọ xát với dây kim loại. 
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HỎI: Em cho biết khi sửa chữa điện phải làm những gì dê đảm bảo an toàn? 

ĐÁP: Các biện pháp đảm bảo an toàn khi sửa chữa điện: 

- Trước khi sửa chữa mạch điện phải cắt điện bằng cách rút nắp cầu chì, tất 
cầu dao, tắt aptomat dẫn điện đến khu vực sửa chữa. 

- Trước khi chữa thiết bị hay đồ dùng điện phải rút ra khỏi mạch điện. Đối với 
một số thiết bị điện có tụ điện trị số cao ờ trong thì khi rút ra khỏi mạch diện, ở 
trong thiết bị vẫn có điện một thời gian nữa (tụ trong một số đèn chụp ảnh còn 
điện áp cao đến 250V trong khoảng vài giờ). 

- Khi sửa chữa điện phải có các thiết bị chuyên dùng để đảm bao an toàn: 

+ Các dụng cụ cầm tay: Kìm, tua vít, kéo, dao, cờ lê, ... phải có tay cầm 
cách điện. 

+ Nếu có điều kiện thì trang bị thêm: Đe cách điện đề đúng lên làm việc, thảm 
cao su cách điện, găng tay cao su cách điện, giày cao su cách điện. Nếu không có đế 
hoặc thảm cao su cách điện có thể thay bằng ghế nhựa khô, lót mặt ghế bằng tấm 
nhựa khô. 

+ Có dồng hồ đo để kiểm tra sự rò điện. Nếu không có bút thử điện thì khẽ 
chạm nhẹ lưng ngón tay (phía có móng tay) vào vật để kiểm tra việc rò điện (hình 
3.1). Dùng lưng ngón tay an toàn hơn dùng mặt ngón tay vì: 

• Lưng ngón tay da dày hơn mặt ngón tay. 

• Dùng lưng ngón tay thì nểu có điện nó phản xạ 
làm ngón tay co lại nhưng không cầm vào vật, nếu 
dùng mặt ngón tay thì khi ngón co vào sẽ cầm chặt lấy 
vật có điện. 

Nhưng cách này chi dùng cho nhũng người làm 
nghề điện có da tay dày và quen với việc sửa chữa 
điện, các em học sinh không nên dùng tay để kiểm tra 
xem vật có bị rò điện không. 

Bài 34. THựC HÀNH 
DỤNG CỤ BẢO VỆ AN TOÀN DIỆN 



HOI: Đe thực hành bài này em cần chuẩn bị những vật liệu và dụng cụ gì? 

ĐÁP: Theo SCiK hướng dẫn thì thực hành bài này cần chuẩn bị: 

- Dụng cụ hỗ trợ: thảm cách điện, giá cách điện, găng tay cao su. 

Nhung những dụng cụ này từ xưa đến nay nhà trường không có, có lẽ nhà 
trường chi có tranh về những dụng cụ này nên giáo viên đem tranh lên và giảng 
giải cho học sinh biết hình dạng và vật liệu chế tạo những dụng cụ này. 

- Dụng cụ cầm tay: Bút thử điện (loại thường và loại thông mạch), kìm diện, 
tua vít có tay cầm bằng vật liệu cách điện,... 
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HOI: Em cho biết các dụng cụ hô trợ: thảm cách điện, giá cách điện, găng tay 
cao su. giày cao su được chế tạo bằng vật liệu gì? Nó được dùng như thế nao? 

DAT: Giá cách điện từ xưa đến nay nhà trường Việt Nam không có nên ngay 
giáo viên vật lí cũng chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng giá này để đứng lên khi sửa 
chữa diện cho an toàn nên có lẽ nó phai chế tạo chắc chán bàng vật liệu cách điện 
ví dự như chât dẻo loại chịu lực tốt. 

Tham cách điện có lẽ làm bàng cao su dể người đứng lên chữa điện dược cách 
điện với dắt cho an toàn. 

Gặng lay cao su. giày cao su dùng để đi vào chân và tay trong lúc chữa điện 
nên rât an toàn khi chạm vào đường dây và các vật có điện. Găng tay bàng cao su 
dày. không bị rách khi cầm các dụng cụ đế chữa điện. 

HOI: Em cho biết câu tạo, nguyên lí làm việc và cách dùng bút thử điện? 

ĐÁP: Bút thư điện hiện nay trên thị trường có 2 loại: Bút thử điện thường và 
bút thử điện thông mạch. 

1- Bút thừ điện thường: Hình 34. 1 SGK. 

- Cấu tạo: 

• Dậu bút thừ điện: Băng kim loại dè tiếp xúc với chi tiết cần kiểm tra, 
thường dâu này làm dẹt và mỏng đê có thê vặn nhẹ các vít. Có loại bút thử diện chi 
tiết này có 2 đầu để làm tua vít dẹt và tua vít 4 cạnh. 

• Diện trở than: Có trị số khoảng 2.10 6 Q để giảm dòng diện qua bút. 

• Đèn báo: Dạng néon. 

• Thân bút: Bang nhựa trong không màu hoặc màu nhạt để nhìn rõ ánh sáng 
đèn báo bên trong. 

• Lò xo: Đế các chi tiết trong bút luôn tiếp xúc tốt với nhau. 

• Nap bút: Có ren vặn vào thân bút đề giữ các chi tiết bên trong. 

• Kẹp kim loại: Dẻ sờ tay vào khi kiểm tra điện, dùng để gài vào miệng túi 
khi không dùng. 

- Nguyên lí làm việc: Khi để tay vào kẹp kim loại và dặt dầu bút vào vật có 
diện thì dòng diện qua bút và người rồi xuống đất làm bóng đèn trong bút sáng. 
Diện trở trong bút khoáng 2.10 6 Í2, diện trờ cùa người khoảng vài trăm kíí đến vài 
MQ (triệu ôm) tùy theo độ dày và độ ẩm của da. điện trờ tiếp xúc giữa người và 
dàt (giày, dép. ...) cũng vài trăm kQ đến vài MÍ2 nên dòng điện qua bút chi dưới 
0.1 mA nên không nguy hiêm cho người (dòng điện nguy hiểm cho người là 
40mA). Chi cân dòng điện qua bút IpA (một phần triệu ampe) là bóng trong bút 
thư điện đã sáng nên dù chân ta có đi giày, dép cách diện tốt thì bút vẫn sáng được. 
Dòng điện qua bút càng lớn thì bóng trong bút càng sáng: Khi dòng điện lpA thì 
bóng sáng yêu, khi dòng điện 0,1 mA thì bóng sáng mạnh. 

- Sử dụng: Tay cầm vào thân bút, một ngón tay chạm vào kẹp kim loại rồi để 
dâu bút chạm vào vật ta cân kiêm tra, nêu bóng đèn trong bút sáng là vật có điện. 

Dùng bút thử diện đế phân biệt dây pha và dây trung hòa của mạch điện: Đầu 
bút dẻ vào dây pha thì bóng đèn trong bút sáng, đầu bút để vào dây trung hòa (dây 
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dấn thì hóng đèn trong hút không sáng. Tất nhiên trong hai trường hợp trên đều 
phải đẻ ngón tay vào kẹp kim loại. 

Dầu hút thứ điện có thế dùng như tua vít để vặn nhẹ các vít. 

2- Bút thông mạch: 

- Cấu tạo (h 3.2): 

• Đầu hút: Dùng đế tiếp xúc với vật định kiểm tra. 

• Điện trơ: Trên 2.1() 6 Q để hạn chế dòng điện. 

• Bộ khuếch đại: Gồm 
một hoặc hai trandito (tùy 
hãng sản xuất), một điện 
trở khoáng 10.10° íì nằm ở 
phía đầu bộ khuếch đại tiếp 
xúc với điện trở 2.10 6 íì ở 
đầu hút, LED để báo có 
điện, pin (3,0V hoặc 4,5V 
tùy loại bút) làm nguôn cho 
bộ khuếch dại. 

• Lò xo: Đề các chi tiết trong bút tiếp xúc tốt với nhau và đế tiếp xúc về diện 
với nắp. 

• Nắp: Bằng kim loại để tiếp xúc vào khi thử điện. 

- Nguyên lí hoạt động: Bộ khuếch đại dùng đế khuếch đại tín hiệu điện dưa vào đầu 
bút. Chi cần một dòng nhỏ di vào đầu bút (dưới 0,0lpA) vào bút là LED đà báo sáng. 

- Sử dụng: Bút thông mạch có nhiều tác dụng nên đã được đưa vào bộ thí 
nghiệm vật lí lớp 7 từ năm 2002: 

• Kiểm tra dây pha và dây trung hòa của mạch điện: Khi đặt dâu hút vào dây 
pha thì tay cầm vào thân bút bàng nhựa là LED báo sáng. Khi đặt đâu bút 
vào dây trung hòa nếu ngón tay để vào năp bút mà LED háo sáng là dãy 
trung hòa tốt, nếu LED không báo sáng là dây trung hòa đứt. 

• Kiểm tra xem mạch điện có thông không, do đó kiểm tra được dụng cụ có 
bị rò điện không (khi chưa cho điện vào dụng cụ). 

• Phát hiện điện tích dương và điện tích am cùa vật được nhiễm điện do 
ma sát. 

• Xác định cực cùa nguồn diện một chiều, xác định pin mạnh hay yếu. 

• Kiểm tra điôt và trandito: Xác định chiều của điôt, các cực và loại trandito. 
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Bài 35. THựC HÀNH 
CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN 


ỉ. Chuân ỉ)ị 

HOI: Dê thực hành cứu người bị tai nạn diện, theo em cần phải chuàn bị dụng 
cụ và vật liệu gì? 

Ỉ)U>: l)è thực hành cứu người bị tai nạn diện, cần phái chuán bị dụng cụ và 
vặt liệu sau: 


So 

77' 

———- - --— 

Dụng cụ vù vật liệu 

sổ 

hrựllỊỊ 

Ghi chú 

1 

Tu lạnh 

1 


0 

Dây dẫn diện 

3m 


3 

Tấm ni lon (hoặc chiếu) 

1 

Dẻ trải ra nằm khi thực tập 

4 

Học sinh chuân bị trước báo 
cáo thực hành theo mẫu 


cấp cứu hô hấp nhân tạo 


II. Nội dung và trình tự thực hành 

Cứu người bị diện giật can phai thận trọng nhưng rất nhanh chỏng theo các 
bước sau: 

- Nhanh chóng tách nạn nhân ra khơi nguồn điện. 

- Sơ cửu nạn nhân. 

- Đưa nạn nhan đến trạm y tế gần nhất hoặc gọi nhân viên y tế. 
ỉ. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn diện. 

Tình huống 1: SGK - Cho HS tháo luận theo nhóm. 

HỎI: Quan sát hình 35.1 SGK: Nạn nhân bị điện giật do chạm vào tủ lạnh rò 
diện. Em hãy chọn cách xử lí an toàn nhất trong các tình huống sau và đánh dấu 
k x' vào ô trông? 

1. Dùng tay trần kéo nạn nhân rời khỏi tủ lạnh. □ 

2. Rút phích cắm điện (nắp cầu chì) hoặc ngắt aptomat. ỊĨĨỊ 

3. Gọi người khdc đến cứu. Ị=Ị 

4. Lot tay bằng vai khô kéo nạn nhân rời khỏi tú lạnh. 

ĐÁP: Cách xứ lí an toàn nhất trong cúc tình huống sau: Ị—Ị 

1. Dùng tay trần kéo nạn nhân rời khỏi tủ lạnh. 

2. Rút phích cắm điện (nắp cầu chì) hoặc ngất aptomat. [HI 

3. Gọi người khác dến cửu. n 

4. Lót tay bằng vai khô kéo nạn nhân rời khỏi tu lạnh. 

Tình huống 2: SGK - cho HS tháo luận theo nhóm. 
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HỎI: Quan sát hình 35.2 SGK: Nạn nhân bị dây điện trần cua lưới diện 220V 
đứt đè lên người. Em hăy chọn cách xử lí an toàn nhất trong các tình huống sau đế 


tách nạn nhân ra khỏi dây điện và đánh dấu ‘x’vào ô trống? 

1. Lót tay bàng vải khô kéo nạn nhân ra khỏi dây điện. n 

2. Đứng trên ván gỗ khô, dùng sào tre (gỗ) khô hất dây điện. n 

3. Nắm áo nạn nhân kéo ra khỏi dây điện. 

4. Nắm tóc nạn nhân kéo ra khỏi dây điện. ^ 

ĐÁP: Cách xử lí an toàn nhất trong các tình huống sau: 

1. Lót tay bàng vải khô kéo nạn nhân ra khỏi dây điện. □ 

2. Đứng trên ván gỗ khô, dùng sào tre (gỗ) khô hất dây điện. 0 

3. Nắm áo nạn nhân kéo ra khỏi dây điện. □ 

4. Nắm tóc nạn nhân kéo ra khỏi dây điện. □ 

2. Sơ cứu nạn nhân. 


HỎI: Em hãy điền chữ Đ, s vào nội dung sơ cứu người bị điện giật sau đăy : 


Người bị 
điện giật 

Cách sơ cứu 

Nạn nhan vẫn 
tỉnh. 

-Để nạn nhân nằm nghi chỗ kín, sau dó báo 

cho nhân viên y tế. EU 

- Đề nạn nhan nằm nghi chỗ thoáng sau đó báo 

cho nhân viên y tế. O 

- Cho nạn nhân ăn, uống đề chóng hồi sức. ũ 

- Tuyệt đối không cho nạn nhân ăn, uống. n 

Nạn nhân ngất 
không thở. 

Cần phải làm hô hấp nhân tạo cho tới khi nạn nhân 
thở được, tinh lại mới mời nhân viên y tê, hay đưa 
đi bệnh viện. n 

Nạn nhân 
ngất, thở 
không đều, co 
giật và run. 

- Cần đưa di bệnh viện ngay. O 

- Cần hô hấp nhân tạo cho tới khi thở dược, 

tinh lại mới đưa đi bệnh viện. O 


ĐÁP: Cách sơ cứu người bị điện giật: 


Người bị điện giật 

Cách sơ cínt 

Nan nhân vẫn tinh. 

- Đẻ nạn nhân nằm nghi chỗ kín. sau đó báo . 

3 



cho nhân viên y tế. 



- Đề nạn nhân nằm nghỉ chỗ thoáng sau dó 




báo cho nhân viên y tế. 

Đ 



- Cho nạn nhân ăn. uống để chóng hồi sức. 

s 



- Tuyệt đổi không cho nạn nhân ăn. uổng. 

0 
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NiỊirời bị điện giật 

Cách sơ cún 

Nạn nhân ngất 
không thơ. 

Cần phải làm hô hấp nhân tạo cho tới khi nạn 
nhân thở dược, tinh lại mới mời nhăn viên y 
tế, hay đưa đi bệnh viện. 

E 


Nạn nhân ngắt, 
thơ không đêu, co giật 
và run. 

- Cần đua di bệnh viện ngay. 

- Cần hô hấp nhân tạo cho tới khi thở 
dược, tỉnh lại mới dưa di bệnh viện. 

3 

H 



Cho HS thực hành 2 phưong pháp trong SGK. 

- Phương pháp ỉ: Phương pháp nằm sấp (h 35.3) SGK. 

- Phương pháp 2: Hà hơi thối ngạt (h 35.4) SGK. 

ĩII. Báo cáo thực hành 

CỬU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN 

Họ và tên học sinh: 

Lớp: 

1. Hày dặt ra một tình huống cứu người bị tai nạn điện. 

Gợi ý: Một người đang đứng trên nền nhà, tay chạm vào dây quạt điện bị hở. 
Em phai làm gì dể tách nạn nhản ra khỏi nguồn điện? 

2. Nhạn xét và đánh giá bài thực hành. 


Qỉutờnạ 7 

Đồ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH 

Bài 36 

VẬT LIỆU Kĩ THUẬT DIỆN 


I. Vật liệu dẫn điện 

HỎI: Hãy điền chữ Đ, s vào những câu sau: 

1. Kim loại: Đồng, nhôm, niken. chì, ... là vật liệu dẫn điện. - 

2. Feroniken, constantan là vật liệu cách điện. D 

3. Vật liệu dẫn diện có điện trở suất nhỏ. dẫn điện tốt. n 

4. Vật liệu có điện trở suất càng nhỏ, dẫn diện càng kém. □ 

5. Vật liệu có điện trở suất càng lớn, dẫn điện càng tốt. □ 

ĐÁP: Căn cứ vào nội dung, ta có thể điền chữ Đ, s vào những câu sau: 

1. Kim loại: Đồng, nhôm, niken. chì, ... là vật liệu dẫn điện. I p I 

2. Feroniken, constantan là vật liệu cách điện. I s I 
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3. Vật liệu dẫn điện có điện trở suất nhở, dẫn điện tốt. 

4. Vật liệu có điện trờ suất càng nhỏ. dẫn điện càng kém. 

5. Vật liệu cổ điện trở suất càng lớn, dần điện càng tốt. 



HOI: Em hãy cho biêt những kim loại sau, kim loại nào dần điện tốt: Nhôm, 
đông thau, dồng, dồng đò, bạc? 


DẤP: Những kim loại dẫn điện tốt được xếp theo thứ tự sau: 


sổ 

TI' 

Tên kiỉìì loại 

Điện trơ suất ơ 
2Ơ’C 

Khối lượng 
riêng 

Nhiệt độ 
nóng chày 

1 

Bạc 

0,016píìm 

10,5kg/dm' 

950°c 

2 

Đồng 

().0179pOm 

8.89kg/dnr 

I080T 

3 

Đồng đỏ (đồng + 5-fl5% thiếc) 

().()246pOm 

8,89kg/d m’ 

9(K)°C 

4 

Dồng thau (đồng + kẽm) 

Phụ thuộc thành 
phần đồng 

7.9+8,4kg/dnr 

940°c 

5 

Nhôm 

0,028pQm 

2,7kg/dnr 

650°c 


Hợp kim được dùng đe chế tạo dây điện trờ gọi là họp kim diện trơ, loại hợp 
kim này có tính càn trờ dòng diện cao do điện trờ suất lớn, vì vậy tỏa nhiều nhiệt 
khi có dòng điện qua. Những điện trở mẫu dược làm bàng họp kim có điện trờ 
thay đối rất ít theo nhiệt độ. 


Hợp kim diện trờ chế tạo dây diện trờ và điện trở tỏa nhiệt: 


Tên hợp kim 

Thành phần (%) 

Điện trớ 
suất ị.iíhn 

Nhiệt độ 
nóng chay 

Úng (lụng 

Mai so 

60%c u+25% 

0,30 

1290°c 

Làm điện trở toa nhiệt, 
biến trở khởi dộng, 
biến trở diều tốc. 

Constantan 

Zn+I5%NÍ 

0,49 

1240T 

Điện trở chuẩn phòng TN 

Peroniken 

60%Cu+40%Ni 

0,80 

1500°c 

Biến trờ, diện trớ. 

Voníram 

4%Fe+25%Ni+l%Cr 

0.055 

3370°c 

Làm dây tóc bóng đèn. 

Sat-niken- 

crôm 

50%Fe+40%Ni+l0%Cr 

1.02 

1450°c 

Làm điện trở tỏa nhiệt 
trong bàn là, bếp điện, 
mò hàn. 


HỎI: Quan sát hình 36.1 SGK. em hãy nêu các phần tử dẫn điện? 
ĐÁP: Các phần tử dẫn điện ờ hình 36.1 SGK: 

- Hai chốt phích cắm diện. 

- Hai lõi dây diện. 

- Hai lỗ lấy diện. 
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II. Vật liệu cách điện 

HOI: I im hãy cho biết đặc tính và công dụng của vật liệu cách diện là gì? 

I)\P: 

Dác tính: Vật liệu cách diện do có diện trơ suất rất lớn từ l() s dán 10 Uỉ í2m 
nên cách diện rát lòt. 

rông dụng: Dừng dê chẻ tạo các thiêt bị cách diện, các phân tu (bộ phận) 
cách diện cua các thiôt bị diện. 

HOI: Em hày nêu tên một vài phân tư cách diện trong đồ dùng diện gia đình? 
ĐẮP: I en một vài phàn tu cách điện trong dồ dùng điện gia đình: 

- Thân bút thư điện. 

- Tay cẩm kìm diện. 

- Tay cầm tua vít. 

- Vo nồi cơm diện, vò quạt, vỏ câu chì, vò ô căm điện, thăn phích cắm diện, ... 
HOI: Em hãy cho biết tên một số vật liệu cách diện và điện trở suất của các 

vật liệu dó? 

ĐÁP: T en một số vật liệu cách điện và điện trở suất của các vật liệu đó: (Tham 
khao thêm dộ cách điện) 


.sví 77' 

Ten vật liệu cách diện 

Diện trớ suât 
p(Dm) 

Độ cách diện c t Ị 
(ỉCkV/m) 

1 

Cacbon bakêlit 

10*7 10 "’ 

10 4 15 

9 

Micanit 

I o‘ > -ĩ- 10" 

15 4- 40 

3 

Cao su lưu hóa 

10" -4- 10 ,: 

15 4 20 

4 

Thủy tinh 

l() l: 

10 4 15 

5 

Mica 

10" 

50 4 100 

6 

Dầu biến thể 

5.10 i: 4 5.10'- 

oc 

•1 

7 

Sứ 

10*” 4 lo'- 

15 4 20 

8 

Cacton cách diện 

10° 4 10 K 

84 12 


IU. Vật liệu dần từ. 

HỎI: Vật liệu dần từ là gì? 

ĐẢP: Vật liệu mà dường sức từ trường chạy qua được gọi là vật liệu dẫn từ. 

HỎI: Em hãy kề tên một số vật liệu có đặc tính dẫn từ tốt? 

ĐẮP: Tên một số vật liệu có đặc tính dẫn từ tốt: 

- Gốm ferit: Là hợp chất của ôxit sắt (Fe:OD với một ôxit kim loại hóa trị 2 
khác có công thức chung : MOFe:Ov Các Ferit mang bản chất gốm có p rất cao 
nen tổn thất dòng xoáy của Ferit rất thấp, dược dùng cho các ừng dụng cao tần và 
siêu cao tần. 

- Họp kim pecmaloi (Ni+Fe) lực khang từ nhỏ. dộ từ thẩm lớn, dộ bão hòa từ 
không cao. 
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- Hợp kim EeCo (Fe+Co) độ bão hòa từ cao. (Co: Coban). 

- Hợp kim Alnico (Al+Ni+Co) thêm phụ gia đồng (Cu), ti tan (Ti), sư 
dụng trong nam chũm vĩnh cửu. Hợp kim này từ du cao, kháng từ khá nhỏ, 
giá thành cao. 

- Họp kim vô định hình: Ở trạng thái vô định hình nên p cao hơn nhiều so với 
họp kim tinh thể. Khả năng chống ăn mòn, độ bền cơ học cao có thề sử dụng ở tần 
số cao hơn so với vật liệu tinh the. 

HỎI: Em hãy điền vào chồ trống (...) trong bảng 36.1 SGK đặc tính và tên các 
phần tử cùa thiết bị diện được chế tạo từ các vật liệu kĩ thuật điện? 

ĐÁP: Đặc tính và tên các phan tử của thiết bị điện dược chế tạo từ các vật liệu 
kĩ thuật điện: 


Tên vật liệu 

Đặc tính 

Tên phán tư cua tlìiêt bị điện được chê tạo 

Đồng 

Dần điện tốt 

Day dẫn diện, lồ lấy diện, các chi tiết trong các 
thiết bị điện. 

Nhựa ebônit 

Cách điện 

Thanh ebônit trong thí nghiệm nhiễm diện do ma 
sát. giá một số thí nghiệm quang học; dúc đổ 
khuôn thành tấm, ống trong thiết bị điện. 

Feroniken 

Dan diện 

Biển trờ. điện trở. điện trở tòa nhiệt chịu được 
đến 500°c 

Nhôm 

Dan diện 
khá tốt 

Tụ điện, thiết bị điện, đúc rôto long sóc. Nhôm 
kéo thành sợi được sử dụng làm dây truyền tải 
cao áp dưới dạng cáp nhôm ruột thép để tăng 
cường sức chịu về cắt, kéo. 

Thép kĩ 
thuật diện 

Dan từ 

Lõi máy biến áp, cuộn cảm, nam châm điện, 
dộng cơ điện, cuộn chặn, cảm biến do từ trường, 
lõi các biến áp trung tần. 

Cao su 

Cách diện 

Giày cao su cách điện, ung, găng tay cao su cách 
điện, giá cách điện. 

Nicrom 

Dan diện # 

Chịu nhiệt độ vận hành rất cao (1100°C) được 
báo vệ bởi một lóp ôxit cách điện. Dùng để quấn 
các vòng dây điện trờ khít lại với điều kiện điện 
áp giữa các vòng không lớn. 

Alnico 

(A1 + NÌ + CO + 
phụ gia) 

Dan từ 

Chế tạo nam châm vĩnh cửu. 


HỞI: Hãy kế tên những bộ phận làm bàng vật liệu dẫn điện trong các đồ dùng 
điện mà em biết. Chúng làm bàng vật liệu dẫn điện gì? 
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ĐÁP: Tên những bộ phận làm bằng vật liệu dẫn điện trong các đồ dùng điện, 
chúng được lùm bàng vật liệu sau: 

- Lõi dây điện, chốt phích cắm điện, lỗ lấy điện; các cực động, các cực tĩnh 
cua cậu dao dược làm bằng đông hoặc hợp kim cùa đồng (loại hợp kim đồng có độ 
đàn hồi cao). 

- Dây chảy trong cầu dao và cầu chì dược làm bằng chì. 

- Dây dốt nóng trong mỏ hàn, bàn là, bếp điện, nồi cơm điện được làm bằng 
nicrom (nhiều người gọi nhầm là mai so). 

- Dây tóc bóng đèn được làm bằng vonữam. 

HÓI: Hãy kể tên những bộ phận làm bằng vật liệu cách điện trong các đồ dùng 
diện mà em biêt. Chúng làm băng vật liệu cách diện gì? 

ĐÁP: Tên những bộ phận làm bằng vật liệu cách điện trong các đồ dùng điện, 
chúng làm băng vật liệu cách điện sau: 

- Vó quạt, vỏ phích đun nước, vỏ nồi cơm điện, ... dược làm bằng nhựa. 

-Vỏ bọc dây điện thường làm bàng nhựa, cao su. 

- Giày, găng tay, thảm, giá dùng trong công việc điện dược làm bằng cao su và 
nhựa để đảm bảo an toàn cho người làm nghề điện. 

HÒI: Vì sao thép kĩ thuật điện được dùng để chế tạo các lõi dẫn từ cùa các 
thiết bị điện? 

ĐÁP: Thép kĩ thuật điện là thép hợp kim có chứa silic, dùng làm vật liệu từ 
mêm trong các máy điện vạ khí cụ điện vì: Thép kĩ thuật điện có tính năng từ tính 
cao, tính trê từ thâp, tính thâm từ rất cao (dẫn từ rất tốt). Thép kĩ thuật điện có hàm 
lượng silic cao thì dộ từ thâm cạo nhưng thép giòn, ưu điềm là giảm tổn hao sắt tử 
nên được dùng làm lõi biến thế, rôto và stato của động cơ và máy phát điện. Để 
giảm bớt tổn hao dòng điện xoáy, thép kĩ thuật điện được chế tạo thành lá dày 0,35 
-b 0,5mm, mặt ngoài phủ một lóp sơn cách điện (thép lá này còn gọi là tôn silic). 


Bài 37 

PHÂN LOẠI VÀ SÔ' LIỆU KĨ THUẬT 
CỦA ĐỒ DÙNG DIỆN 


HOI: Em hãy nêu tên và phân loại của một số đồ dùng điện trong gia dinh. 

ĐÁP: Tên và phân loại của một số đồ dùng điện trong gia đình được thể hiện 
trên bàng 37.1: 


Nhóm 

Tên đồ dùng điện 

Điện - quang 
Điện - nhiệt 

Đèn sợi đốt, đèn ống huỳnh quang, đèn compact, LED,... 

Bàn là, bếp điện, ấm đun nước, nồi cơm điện, bếp từ, lò vi 
sóng, bình nước nóng, lò nướng, ... 
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Nhóm 

Tên đồ dùng điện 

Điện - cơ 

Quạt điện, máy bơm nước, máy hút bụi, máy giặt, máy xay 
sinh tố, máy khuấy, máy sấy tóc, ... 


HỎI: Em hãy nêu công dụng cùa một số dụng cụ điện - quang. 

ĐÁP: Công dụng cùa một số dụng cụ điện - quang: 

- Đèn sợi đốt: Chủ yếu dùng để chiếu sáng trong gia đình hoặc đường phố, nơi 
công cộng. Khi sợi đốt có dòng điện qua. nhiệt độ sợi đôt tặng cao sệ phát ra ánh 
sáng và tỏa nhiệt vì vậy hiệu suất phát sáng cùa đèn sợi đốt thấp, đên năm 2012 
nhiều nước trên thế giới sẽ không dùng đèn sợi dôt nữa. Vì dèn sợi dôt tỏa nhiệt 
nhiều nên nhiều khi người ta còn dùng đèn sợi đốt để sấy quần áo những ngày tròi 
ẩm, sưởi cho súc vật nuôi, sấy các thiết bị trong tù phòng thí nghiệm. Khi dùng 
đèn sợi đốt để có tác dụng tỏa nhiệt như trên thì nên măc nôi tiêp 2 hoặc 3 bóng 
đèn cùng công suất để giảm điện áp đặt vào bóng sẽ có tác dụng: 

• Điện áp đặt vào bóng thấp nên nhiệt độ bóng không cao lắm. tác dụng phát 
sáng thấp, năng lượng diện chù yếu phát nhiệt. 

• Vỏ thủy tinh cùa bóng không nóng lắm nên vật nuôi nhỏ chạm vào không bị 
bỏng, các đồ vật chạm vào không bị cháy. 

• Điện áp đặt vào sợi đốt mỗi bóng không lớn nên tuổi thọ cua bóng cao, 
trong khi đang có điện nếu bị rung động cũng khó bị dứt sợi đôt. 

- Đèn ống huỳnh quang: Mặt trong ống thủy tinh có phù bột huỳnh quang, 
trong ống có hơi thủy ngân nên hiệu suất phát sáng cao. Mây năm gân đây trên thị 
trường có đèn ống huỳnh quang Maxx 801 làm cho chương trình ánh sáng học 
đường để học sinh đỡ bị cận. Bột huỳnh quang có thêm đât hiếm và hơi trong bóng 
đèn này làm ánh sáng phát ra có dải sáng dở hẹp vì vậy ánh sáng phát ra trăng sáng 
hơn đèn ống huỳnh quang bình thường. Dù loại đèn này phật ra ánh sáng tột nhưng 
học sinh npồi cũng phải đúng tư thế mới không bị cận. Nêu học sinh ngôi không 
đúng tư the thì không có bóng dèn nào chống cận được! 

- Đèn compac: Bộ phận phát sáng cũng là ống thủy tinh có phù bột huỳnh 
quang là đất hiềm và hơi thủy ngân bên trong nên hiệu suât phát sáng cao vì vậy 
tiết kiệm điện. Để ổng phát sáng, ờ đuôi đèn có mạch điện tử tạo xung diện áp cao. 
tần số cao ở hai cực cùa đèn vì vậy ánh sáng ôn định hơn đèn ông huỳnh quang. 
Hiện nay người ta còn làm kết họp bộ phận khử mùi và diệt khuân vào đèn 
compac. 

- LED: Mấy chục năm trước đây công nghệ chi chế tạo được LED ánh sáng 
màu, làm việc ờ dòng điện nhò, công suất thấp nên LED chỉ được dùng làm bóng 
báo trong các thiết bị điện và điện từ. Những năm gần đây khoa học kĩ thuật phát 
triển, người ta chế tạo được những LED công suất lớn. ánh sáng trăng nên được 
dùng làm đèn chiếu sáng: Đèn pin, đèn chiếu sáng câm tay dùng ac quy, đòn chiêu 
sáng trong gia đình, đèn chiếu sáng nơi công cộng. Có loại LED phát ra ánh sáng 
cực tím dùng làm đèn soi tiền để phân biệt tiên thật và tiền giả. 

HỎI: Em hãy nêu đặc điểm cùa đồ dùng loại điện-nhiệt. 
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DẢI 1 : Đồ dùng loại điện—nhiệt là loại biến điện thành nhiệt để làm nóng vật 
theo ycu câu cua người sứ dụng. Có nhiều loại dụng cụ biến điện thành nhiệt: 

• J ụng cụ biến trực tiếp điện thành nhiệt: bếp điện, bàn là, nồi com điện, ấm 
dun nước siêu tỏc. lò nướng, ... Trong nhũng dụng cụ này, dòng điện qua sợi dây 
dòt nóng co diện trở suât cao, chịu nhiệt độ cao nên tỏa nhiều nhiệt. 

Dụng cụ biên diện thành sóng cực ngắn hoặc diện từ trường để làm nóng: Lò 
vi song, bỏp từ. 

HOI: Em hay nêu đặc diêm của dụng cụ biến điện năng thành cơ nàng trong 
chu\ên dộng quay? 

ỉ)ÁP: Trong những dụng cụ biển điện thành cơ có bộ phận chu yếu là động cơ 
diện ỉ rong dộng cơ diện, từ trường của dòng điện làm một bộ phận quay quanh 
trục sinh ra CO' năng, c ác dụng cụ biên điện thành cơ có loại dùng điện một chiều, 
có loại dùng diện xoay chiều: 

- Loại dùng điện một chiều: quạt trong ô tô, cái gạt nước trong ô tô. ... 

Loại dùng diện xoay chiều: quạt diện, máy bơm nước, máy giặt, máy hút bụi, 
máy xay sinh lố, máy khuấy, ... 

IIOI: Trên các dồ dùng điện thường có ghi một số số liệu, đấy là những số gì? 

BAP: I rén các đô dùng điện hoặc trên catalo của các đồ dùng điện thường ghi 
một số số liệu về diện, đấy là số cho ta biết đặc điểm kĩ thuật của đồ dùng điện, khi 
dùng ta phai theo dúng những số đó cua nhà sản xuất đã chỉ dẫn. Trên các mặt đồ 
dùng diện hoặc trên catalo thường có ghi: 

- Diện áp dịnh mức (V): Khoảng điện áp cho phép dùng đồ điện đó. 

- Dòng diện định mức (A): Dòng điện làm việc bình thường cùa thiết bị. 

- ( ong suãt định mức (W): Công suất làm việc bình thường của dụng cụ đó 
(thường là những dụng cụ tiêu thụ điện dưới dạng điện trở thuần). Trên máy biến 
áp và một sô máy điện đề công suất theo VA hoặc kVA (đấy là những dụng cụ 
diện không tiêu thụ diện dưới dạng điện trở thuần). Các máy điều hòa nhiệt dộ 
thường ghi công suất theo BTƯ/h (BTU là đơn vị nhiệt lượng của Anh, nó nói lên 
khá năng làm lạnh của máy). 

- Tần số (Hz): Tần số nguồn điện thích hợp với đồ dùng điện. 

- Dung tích (I): Ờ các bình nước nóng, nồi cơm, bình dun nước, tủ lạnh, ... 
thường ghi dung tích cua dụng cụ. 

- Khối lượng (kg); Ờ máy giặt thường ghi khối lượng quần áo, chăn, màn, ... 
tôi đa được cho vào máy. 

- Độ cao (m): Ở máy bơm nước ngoài ghi công suất theo w hoặc VA còn ghi 
thêm độ sâu của nước máy có thể hút lên, độ cao của nước máy có thể đẩy lên. 

- Tôc dộ quay (v/min : vòng/phút): Trên các dụng cụ có động cơ quay ngoài 
công suất ghi theo w hay VA, kVA còn ghi tốc độ quay cua động cơ. 

- Thời gian sử dụng (h. min, s: giờ, phút, giây): Trên một số dụng cụ có ghi 
thời gian sử dụng tối đa để máy không bị cháy hoặc hỏng. 

- Nhiệt dộ (°C); Nhiệt độ làm việc của dụng cụ. 
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- Thể tích (nr/min): Trên một số loại quạt gió còn ghi lượng giỏ thối dược 
trong một phút. 

_ Độ dài (in: Đơn vị chiều dài của Anh. lin = 2,54cm): Các máy thu hình 
thường ghi kích thước theo độ dài đường chéo màn hình. 

HÓI: Em cho biết ý nghĩa các sổ liệu kĩ thuật ghi trên dụng cụ điện. 

ĐÁP: Các số liệu kĩ thuật ghi trên các dụng cụ diện có tác dụng đê ta biết dặc 
tính kĩ thuật của các dụng cụ điện đã được thiết kế chê tạo ra, I1Ó có tác dụng: 

- Người sử dụng cân cứ vào nhu câu mà chọn mua dụng cụ cho thích hợp. 
Ví dụ: 

• Theo các sách nước ngoài, dèn bàn cho học sinh dùng bóng sợi dốt, muốn 
năng suất tiếp thu cao nhất thì dùng bóng 100W đê cách bàn lm, nhưng đèn bàn 
cùa học sinh thường cách bàn khoảng 50 -r 60cm nên dùng bóng 40W là thích hợp. 

• Nhà đông người thì dùng nồi com hay ấm đun nước có dung tích lớn. máỵ 
giặt cho dược khối lượng quần áo nhiều, bình đun nước nóng lớn. tu lạnh to đê 
đựng được nhiều đô ãn. 

• Bể nước để trên cao thì dùng loại máy bơm nước có thể đưa nước lên cao 
hơn độ cao cùa bể. nếu cần bơm nhiều nước thì dùng máy có công suât lớn. Đôi 
với máy bơm nước nên chọn độ cao đưa nước lên hoặc độ sâu hút nước lên, công 
suất máy bơm lớn hơn nhu cầu một chút vì sau một thời giạn dùng cánh quạt 
trong máy bơm bị mòn thì khả năng làm việc cùa máy sẽ thâp hơn sô ghi trên 
máy một chút. 

• Phòng ở nhỏ thì dùng máy điều hòa nhỏ. Máy diêu hòa nên chọn mua công 
suất lớn hơn tính toán với kích thước phòng một ít đê máy bền và dỡ tôn điện vì 
máy không phải chạy liên tục. 

Các đồ điện khác mua đúng nhu cầu để dùng thì tiết kiệm diện và tiên mua 
cũng không lớn quá. 

- Căn cứ vào số liệu kĩ thuật ghi trên dụng cụ người sử dụng dùng cho đúng 
thiết kế cùa dụng cụ thì dùng mới được lâu bên: 

• Khi dùng máy xay sinh tố, căn cứ vào công suất máy ta cho lượng thực 
phẩm thích hợp vào, mỗi lần cho máy chạy ta chỉ cho chạy từng khoáng thòi 
gian ngắn nhất định theo sổ liệu ghi trên máy, không chạy liên tục lâu quá sẽ làm 
cháy máy. 

• Không dùng diện áp cao quá mức ghi trên dụng cụ diện vì sê làm dụng cụ 
chóng hòng. Riêng đổi với điều hòa nhiệt độ và tủ lạnh không dùng điện áp thâp 
hơn mức ghi trên máy nhiều vì điện áp thấp quá động cơ không quay được, sẽ bị 
cháy. Đối với bóng đèn sợi đốt khi điện áp tăng quá mức quy định thì tuôi thọ 
giảm rất nhiều, trong SGK có công thức tính toán lí thuyết phức tạp nhưng vì hàm 
số mũ bậc cao nên học sinh không tính được, ta chỉ cần nhớ thực dụng là khi điện 
áp đặt vào bóng tăng 10% thì tuổi thọ bóng giảm đi gân một nửa. 

• Một số người nghĩ rằng quạt điện 220V dùng ờ điện 110V sẽ bị cháy quạt, y 
nghĩ này chi đúng với những loại quạt Việt Nạm và một số nước khác sản xuất mấy 
chục năm trước vì nhũng loại quạt 220V này cắm vào điện 110V nó không quay dược 
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nên để lâu sẽ bị cháy. Nhưng đối với quạt Việt Nam sản xuất những năm gần đây chất 
lượng cao nên quạt 220V cam vào điện 110V quay rất tốt, nếu dùng cho trẻ em ngủ 
ban dèm còn phải để nấc tốc độ thấp đế gió không mạnh quá. Những quạt 220V cua 
Việt Nam sán xuất hiện nay nếu dùng ở điện 110V thì chạy suôt đêm quạt cũng không 
bị nóng. 

• Khi dùng những dụng cụ có ac quy bên trong (đèn, quạt, ...) ta nạp điện cho 
ac quy trong dụng cụ phải theo đúng thời gian quy định, không nạp lâu quá vì sẽ 
làm ac quy chóng hỏng, để lâu không nạp cũng hỏng ac quy. Đèn pin nạp được 
hiện nay bán trên thị trường còn hướng dẫn khi không dùng hoặc khi nạp điện phải 
dế úp pha đèn xuống thì đúng hướng cho ac quy bên trong, dèn dùng mới dược tôt. 

• Đối với máy biến thế và ổn áp nếu dùng các dụng cụ dùng diện quá công 
suất của máy thì dây trong máy sẽ bị cháy. 

• Máy giặt nếu cho nhiều quần áo quá mức quy định động cơ dễ bị cháy. 

Nói chung khi dùng dồ điện phải theo đúng những điều chi dần kĩ thuật cùa 

người thiết kế và nhà sản xuất thì dụng cụ dùng được tốt và lâu bền. 


Bài 38 

Đổ DÙNG LOẠI ĐIỆN - QUANG 
ĐÈN SỢl ĐỐT 


HỞI: Theo em có mấy loại dụng cụ biến đổi diện năng thành quang năng? 

ĐÁP: Từ hơn chục năm về trước, người ta chỉ dùng 3 loại dụng cụ biến dổi 
diện năng thành quang năng để chiếu sáng nên trong các sách chỉ nội có 3 loại 
dụng cụ biến đổi diện năng thành quang năng. Ngày nay, người ta chê tạo ra đèn 
LED để chiếu sáng nên phải nói có 4 loại dụng cụ biến đổi điện năng thành 
quang năng: 

- Đèn sợi đốt. 

- Đòn huỳnh quang. 

- Đòn phóng điện (đèn cao áp 
thủy ngân, đèn cao áp natri,...) 

- Đồn LED: Từ thập ki 60 về 
trước, người ta chi chế tạo được LED 
(light-emitting diode) dùng dòng tôi 
đa lOmA, công suât nhỏ, ánh sáng 
các màu (đỏ, vàng, xanh lá cây) nên 
chỉ dùng làm dèn báo trong thiết bị 
diện, điện tử, chi thị thời gian trên 
đồng hồ, chỉ thị dung lượng pin máy 

ghi hình; vì vậy SGK Công nghệ 8 H 3.3 
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chỉ nói 3 loại đèn trên. Năm 1993, công ti hóa chất Nichia của Nhật chế tạo dược 
LED có ánh sáng trắng có năng suất phát quang cao, bền gấp 3 *f 5 lần đèn huỳnh 
quang nên hiện nay các nước sử dụng đèn LED trong chiếu sáng ngày càng nhiều. 
Người ta chể tạo được những LED có công suất lớn nên được dùng đẻ chiếu sáng 
ở đèn pin, đèn ac quy cầm tay, đèn chiếu sáng trong nhà, đèn chiếu sáng ngoài 
đường. Hiện nay, ở nhiều nước người ta đang chế tạo nhiều loại đèn chiếu sáng 
trong nhà dùng LED để thay thế đèn ống huỳnh quang như hình 3.3, hoặc thay thế 
đèn sợi đốt như hình 3.4. Đèn LED để chiếu sáng trong nhà hiện nay có các loại từ 
9W đến 60W. Ví dụ, đèn LED Ecosmart 9W có độ chiếu sáng tương đương đèn 
sợi đốt 40W và có tuổi thọ 50000 giờ. LED trong đèn pin, đèn chiếu sáng đeo trên 
đầu trên thị trường Việt Nam hiện nay có loại dùng ở dòng điện tới 800mA nên độ 
sáng tương đương đèn sợi dốt 20W, do có pha nên chiếu được rất xa. Tuồi thọ đèn 
LED cao nên hiện nay ờ các nước nhà sản xuất bảo hành đèn LED 5 năm nghĩa là 
sau khi mua dùng trong 5 năm nếu hỏng thì được đổi đèn khác. 



Hiện nay, ở thành phố Đà Nằng của 
Việt Nam đã dùng đèn LED chiếu sáng 
rực rờ về ban đêm trên 2 cầu qua sông 
Hàn. Đèn chiếu sáng ở thành phố Đà 
Nằng ban ngày dùng năng lượng Mặt trời 
tích điện vào ac quy, ban dem tự động 
cấp điện cho đèn LED chiếu sáng. 

Đèn LED nguyên lí phát sáng khác 3 
loại đèn trên vì vậy đến nay ta phải nói là 
có 4 loại dụng cụ biến đổi điện năng 
thành quang năng. 

HỎI: Hiện nay đèn sợi đốt vẫn được 
dùng phổ biến trong xã hội. Em hãy cho 
biết cấu tạo của đèn sợi đốt. 

ĐÁP: Đèn sợi đốt gồm có 3 phần chính: 

- Sợi đốt (dây tóc): Sợi đốt bằng dây 
vonữam, có đường kính nhỏ, sợi đốt được quấn thành dạng lò xo để nằm gọn được 
trong bóng thủy tinh. Khi có dòng điện qua, sợi đốt nóng lên đến nhiệt dộ rất cao 
và phát ra ánh sáng trắng. Khi nhiệt độ sợi dốt thấp, ánh sáng phát ra ngả về phía 
màu đỏ; nhiệt dộ sợi đôt càng cao ánh sáng phát ra càng ngả về phía trăng vì thế 
sợi đốt được làm bằng vonữam để chịu được 
nhiệt độ cao. Bóng đèn công suất càng cao, 
đường kính sợi đốt càng lớn. 

- Bóng thủy tinh: vỏ bóng được làm khá 
mòng bằng thủy tinh chịu nhiệt để đờ vờ khi 
nhiệt độ thay đổi. Không khí trong bóng 
được hút hết ra và thay bằng một ít khí trơ 
(nitơ, acgon, krypton, ...) để tăng tuổi thọ 
của sợi đốt. 


H 3.4 



Bóng đuỏi gài 


Bóng đuôi xoáy 
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Yo bóng thúy tinh thường dùng có kích thước hơi lớn dề đờ bị nồ khi nóng. 
Nhữim bómi trong đòn chicu dược làm băng thủy tinh thạch tỉnh ncn cỏ kích thươc 
khá nho. bóng công suất 650W kích thước chi băng ngón tay cái. Những bóng dèn 
haloíien trôn thị trường hiện nay có kích thước chí bằng đốt ngón tay út. vo cùng 
báng thuy tinh thạch anh chịu nhiệt tốt. 

\ o bóng thuy linh co loại trong suốt không màu. có loại thúy tinh mờ đê đờ 
choi khi nhìn vào sợi tóc nóng sáng, cỏ loại trăng dục (gọi là bóng sữa) làm ánh 
sang phát ra dịu mắt thích hợp với nhà có trê nhỏ. 

\ o thuy tinh cua bong có thế làm nhiều màu khác nhau đế thích hợp với nhu 
càu SU' dụng. 

Hiện nay. có loại bóng thúy tinh màu hơi xanh người ta tuyên truyẻn là bóng 
chốiiii cận và ban giá rất cao. Thực ra ánh sáng màu hơi xanh nó làm ta nhìn tôt 
hơn một ít nhưng không chống cận dược nêu ngồi dọc hay vict không dúng tư thê. 
('hăng có bóng nào chỏng cận dược! 

Đuôi dcn: 

Duôi đèn dược làm bàng dồng, sất mạ kẽm hoặc hợp kim nhỏm. Hiện nay. 
duôi dèn cua bóng do công ti Rạng Dông (Hà Nội) và Điện Quang (thành phô Hô 
Chí Minh) san xuất dều làm bằng hợp kim nhôm. Đuôi đèn có hai loại là đuôi 
xoáy (vặn) và duỗi gài (cài. ngạnh). 

() bỏng dèn duôi xoáy, diện dẫn vào hai dầu dây tóc qua diêm cuối duôi (2) và 
vỏ duỗi ( 1 ). 

() bóng dòn đuôi gài. diện dẫn vào hai đầu dây tóc qua hai diêm ở cuối duôi 
(I và 2). 

Hiện nay duôi xoay được dùng phỏ biên hơn duôi gài nên các công ti sản xuât 
chu yếu là bóng duôi xoáy. 

HÓI: Em cho biết nguyên lí làm việc của đòn sợi đốt? 

DÁP: Dòng diện qua sợi dốt làm sợi đốt nóng lên và phát ra ánh sáng. Khi sợi 
dốt đến nhiệt dộ 8()()°c thì bát đầu phát ra ánh sáng đò, nhiệt độ càng cao ánh sáng 
phát ra càng nga vê phía quang phô xanh nên ta thây ánh sáng trăng hơn. 

HOI: Em hãy nói nhừng dạc điểm của đèn sợi đốt? 

DẤP: 

- Dèn sợi dốt phát ra ánh sáng liên tục: Dòng điện ta dùng có tần số 5()Hz. nên 
trong 1 giây có 100 lần cực dại dòng diện qua sợi dốt (xét vê giá trị tuyệt dôi). Lúc 
cực tiểu dòng diện (xét về giá trị tuyệt đối) thì sợi dốt không được đốt nóng nhưng 
do quán tính nhiệt nên sợi đốt chưa tối di thì đã có dòng diện qua nên ta thây sợi 
dốt nóng sáng liên tục. 

Khi sợi đốt nóng sáng ơ diện áp và dòng diện định mức thì diện trở sợi đốt gấp 
2 ần 10 lần diện trở lúc nguội. Vì vậy khi mới đóng mạch thì dòng điện rât lớn. khi 
mớ-tẳt đèn dòng điện thay dối đột ngột nên bóng hay bị đứt sợi đỏt. 

- Hiệu suất phát quang thấp: chỉ 4% -r 5% năng lượng điện tiêu thụ ở đèn được 
biển dôi thành quang năng phát ra ánh sáng nhìn thây, phần lớn năng lượng dòng 
điện ờ đèn biến thành nhiệt vì vậy vỏ tliuy tinh của bóng rât nóng, nhât là bóng 
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công suât cao. ơ những đòn chiếu, bóng có công suất lớn nên rất nóng, phải có 
quạt đê giam nhiệt độ bóng. Trong đèn chiếu khi quạt bị hòng không quay thì thúy 
tinh ờ bóng bị nóng đỏ và phồng ra, trong những dụng cụ này khi tắt đèn thì điện 
vân làm quạt quay cho mát bóng đèn. Khi nào bóng nguội, quạt tự động ngừng 
quay mới được rút dụng cụ ra khởi nguồn điện. 

- Tuối thọ thấp: Theo nhà sản xuất thì tuổi thọ đèn sợi dốt là 1000 giờ. Dối với 
đèn sợi đốt trong đèn chiếu tuổi thọ thấp hơn nhiều, để lăng tuổi thọ và tăng dộ 
phát sáng, người ta cho vào trong bóng dèn hơi halogen (iôt hay brôm). 

HỎI: Tại sao những bóng halogen khi lắp vào đui không nên cầm tay trực tiếp 
vào bóng? 

ĐÁP: Những bóng halogen thường có kích thước nhò, sợi đốt cách vỏ bóng 
chi khoảng 0.5cm nên khi lắp bóng không nên cầm tay trực tiếp vào bóng vì: 

- Neu tay có mồ hôi cầm vào bóng thì bóng dễ bị nổ khi cắm điện. 

- Bụi ở tay dính vào mặt bóng làm ảnh hưởng đến độ chiếu sáng cưa bóng. 

Vì vậy phai lấy giấy hoặc khăn khô lót tay để cầm bóng. 

HÓI: Em cho biết các số liệu kĩ thuật cùa đèn sợi đốt? 

ĐÁP: Đèn sợi đốt dùng thắp sáng trong gia đình và đèn sợi đốt dùng trong các 
công việc khác có số liệu kĩ thuật khác nhau: 

- Đèn sợi đốt dùng thắp sáng trong gia đình: 

• Điện áp: 110V-127V, 220V. 

• Công suất định mức: 10W, 15W, 25W, 40W. 60W. 75W, 100W, 150W, 2(X)W. 
3(X)W. 

- Đèn sợi đốt dùng trong các thiết bị khác: Đèn pin. đèn chiếu sáng dùng ac 
quy, xe máy, ô tô. đèn trang trí, đèn chiếu,... 

• Điện áp định mức: 1,5V, 2,5V, 3,8V, 6V, 12V, 36V, 60V. I 10V-127V, 
220V, ... 

• Công suất định mức: ..., 1W, 3W, 5W, 10W. 15W. 25w. 30W, 35W, 50W. 
100W, 150W. 300w, 650w. 1000W,... 

HỎI: Đèn sợi đốt CÓ nhiều nhược điểm: Hiệu suất thắp, tuổi thọ thắp, làm 
nóng không khí xung quanh nên nhiều nước trên thế giới định đến năm 2012 sẽ 
loại bò đèn sợi đôt trong đời sống. Theo em ở Việt Nam có loại bỏ đèn sợi đốt 
không? 

ĐÁP: Đèn sợi đốt có một số nhược điểm nhưng có điều hiện nay chưa có loại 
đèn nào thay thê được: Anh sáng đèn sợi đốt phát ra gần đúng ánh sáng trời nên 
dùng ánh sáng đèn sợi dôt sẽ nhìn thấy mọi vật trung thực hon. Hiện nay, tuy đèn 
compac đã cố gắng cải tiến để độ trả màu (ánh sáng trung thực như ánh sáng Mặt 
trời) đạt 85% nhưng một sô công việc dùng ánh sáng đèn sợi dốt vẫn tốt hơn: 

- Đèn bàn để đọc sách, cho học sinh học. 

- Đèn chiếu sáng ở cửa hàng mĩ nghệ vàng bạc thì không thể thay thế đèn sợi 
đôt bằng đèn ống huỳnh quang hay đèn compac. 
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Hiện nay đê thực hiện tiêt kiệm điện nên Nhà nước có chương trình dôi bóng 
compac lay bóng dèn sợi dốt cho các hộ dân nghèo ờ một số vừng, nhưng nếu sau 
này hóng eompac hỏng chắc các hộ nghèo lại mua bóng sợi đốt dùng vì giá thành 
bóng conipac cao hơn bóng sợi dốt nhiêu. 

IIOI: I an có biẻt dèn cao áp natri và dèn cao áp thủy ngân khác nhau thế nào, 
hai loại dèn này dược dùng ở dâu? 

D\P: Dell cao áp natri ben trong bóng thủy tinh là hơi natri, phát ra ánh sáng 
vàng. Đèn cao áp thuy ngân bên trong bóng thúy tinh là hơi thúy ngân, phát ra ánh 
sáng tráng. Hai loại dèn này được dùng dế chiếu sáng đường phố, dèn cao ấp natri 
dược dùng chiếu sáng trên dường ở vùng có nhiều sương mù de người điều khiển 
phương tiện giao thông nhìn rõ mọi vật trên dường. Hiện nay ở các thành phố 
trong ca nước Việt Nam dùng 70% dèn cao áp natri (HPS: dèn tiết kiệm diện), 
30% dèn cao áp thuy ngân (MV). Đèn cao áp thủy ngân hiệu suất thấp nôn lãng 
phí Iìãng lượng, bên trong có hơi thúy ngân nên khi vờ thải ra hơi thủy ngăn làm ô 
nhicm môi trường. Trong tương lai, nước ta sẽ loại bỏ đèn cao áp tluiy ngăn. 

HỎI: Có ng ười nói: Mac nối tiếp hai bóng đèn cùng công suất với nhau vào 
mạch diện có diện áp định mức ghi trên bóng thì tốn diện gấp đôi khi dùng 1 bóng. 
Có người nói: Mac nối tiếp hai bóng cùng công suất với nhau vào mạch điện thì 
công suất tiêu thụ diện chi bằng 1/2 khi dùng 1 bóng vì dòng điện giam di chi còn 
1/2 do dựa vào công thức tính công suất : p = U.I, em thấy những ý kiến dó có 
dírng không? 

DAP: llai ý kiên trên đều không đúng: 

- Ý kiến thứ nhất là của những người không biết gì về diện, diều này ta vẫn 
gặp nhiều trong thực tế. 

- Ý kiến thứ hai là cua những người chỉ nặng về lí thuyết suông, hiểu hời hợt, 
không nam dược thực chất vấn đè, nếu hiểu thực sự sẽ thấy khi lẳp nối tiếp hai 
bóng đèn cùng công suất thì điện trở hai bóng không thể gấp dôi một bóng để làm 
dòng diện giam di còn 1/2 được (trường hợp này sợi đốt mỗi bóng không nóng 
như một bóng lắp trong mạch điện nên điện trở mỗi bóng không bằng điện trở một 
bóng lắp trong mạch điện) nên công suất không phải bằng 1/2 một bóng được. 

Ta hãy xét thí nghiệm thực tế: 

Có hai bóng đòn điện áp định mức 220V, công suất định mức 10W, khi dùng 
ôm ké đo điện trở 1 bóng lúc nguội khoảng 4900. 

• Lắp 1 bóng này vào điện 220V thì dòng điện đo được là 0,045A: 

• Từ dây tính được công suất bóng đèn là: p = U.I = 10W. diện trở bóng đèn 
là; R = u 2 /p « 49000. 

• Lắp nối tiếp hai bóng đèn này vào điện 220V thì đo dược dòng điện qua 2 
bóng là: 0.029A: 

Từ dây tính dược công suất hai bóng đèn là: p = IJ.I ~6.5W, điện trở hai bóng 
là: R = U7P - 7700Q. 

Ta thấy điện trờ mỗi bóng là: 77000/2 = 38500. nhò hơn khi dùng một bóng 
(49000) vì nhiệt độ sợi đốt không cao bằng trường hợp dùng một bóng, công suất 
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diện tiêu thụ cua hai bóng khoảng 65% khi dùng một bóng. Các em học sinh nên 
biòt diêu này dè áp dụng trong gia đình trường hợp muốn sây quàn áo khi trời am 
lìoậc sưởi âm cho súc vật nhỏ khi mới sinh. 

HOI: Tại sao có trường hợp khi mắc nối tiếp hai bóng đèn 220V - ỈOYV vào 
mạch diện 220V thì một bóng sáng, một bóng không sáng nhưng bóng không sáng 
rất nóng? 

ĐÁP: Khi mác nối tiếp hai bóng đèn 220V - Ỉ0W vào mạch diện 220V nếu 
một bóng sáng một bóng không sáng, nhưng bóng không sáng rai nóng vì bóng 
không sáng là bóng bị lọt khí (có thế do dường dây dẫn diện vào bóng bị gi, hoặc 
vo thủy tinh bị nứt). Sợi đốt trong bóng lọt khí không sáng dược vì dòng diện qua 
sợi đốt tương dối nhò, không khí trong bóng đối lưu nên sợi dốt nguội di vì thế vo 
bóng rất nóng và sợi dốt không phát sáng. Điều này tuy dơn gian nhưng cũng nói 
dẻ học sinh biết vì nhiều người tuy học cao nhưng cũng nghĩ rằng khi mác nối tiếp 
hai bóng với nhau thì bao giờ bóng lọt khí cùng bị cháy, dứt sợi dốt. Trong thực 
tế. những dãy đòn trang trí nhỏ nhiều khi có một số bóng không sáng nhưng ca dãy 
vần sáng, sờ vào bóng không sáng thấy nóng bỏng tay. Các em học sinh cần biết 
hiện tượng này khi làm thí nghiệm mắc nối tiếp hai bóng cùng công suất dề xứ trí 
cho nhanh mỗi khi xảy ra hiện tượng một bóng không sáng. Thường trong 100 
bóng 6V hoặc 12V dưa ra thị trường thì có 5 ~ 6 bóng bị lọt khí. vì vậy trong các 
bóng trang bị trong bộ Công nghệ rất dễ có bóng bị lọt khí. 

Nhưng nếu bóng 220V có công suất lỏn (trên 40W) mắc nối tiếp nhau vào 
mạch điện 220V mà một bóng bị lọt khí thì bóng lọt khí sẽ bị cháy ngay vì dòng 
điện qua bóng lớn, không khí không làm cho sợi tóc nguội di dược. 


Bài 39 

ĐÈN HUỲNH QUANG 


HỎI: Em cho biết các loại dèn huỳnh quang? 

ĐÁP: Đèn huỳnh quang ra dời đầu tiên năm 1937. dùng chấn lưu sát từ. Từ năm 
1960, chan lưu điện tư được chế tạo ra dùng cho đèn huỳnh quang nên không cằn tác 
tc mồi nữa, vài năm sau thì dèn compac dược chế tạo ra. Giừa thập kí 90, dèn compac 
nước ngoài sản xuất lần đầu tiên nhập vào Việt Nam, đây cũng là loại đèn huỳnh 
quang nhưng gọn hơn đèn ổng huỳnh quang. Năm 2002, công ti cồ phần bỏng đèn 
phích nước Rạng Dông bát đầu sản xuất đèn compac dùng để chiếu sáng trong nhà 
hoặc ở nơi công cộng. Đèn ống huỳnh quang và đèn compac dược dùng phỏ biến vì 
ánh sáng tốt, hiệu suất phát sáng cao hơn đèn sọi đốt. Ngoài ra đèn huỳnh quang còn 
có loại phát ra ánh sáng cực tím dề làm đèn soi tiền phân biệt tiền thật và tiền già, đèn 
huỳnh quang phát ra ánh sáng các màu để làm đèn trang trí. 

HỎI: Em cho biết cấu tạo của đèn ống huỳnh quang? 

ĐÁP: Đèn ống huỳnh quang có hai bộ phận chính là: ống thủy tinh và hai diện 
cực ở hai đầu ống. 
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- Ong tlìiiy tinh: Óng thủy tinh cùa các đèn chiếu sáng hình thường có các loại 
chiều dài: 21cm. 30cm. 43cm, 51cm. 60cm. I20cm. 150cm. ... Mặt trong ống thúy 
tinh cua hóng don phát ra ánh sáng trăng có phu lóp hột huỳnh quang photphat 
canxi. Một sô loại đèn ỏng huỳnh quang lóp hột phu trong ổng có thêm dất hiếm 
dê ánh sáng phát ra tôt hơn. 

Ong thúy tinh trong dèn cornpac có dạng 21J, 3U, 411. dạng chữ M hoặc xoấn 
nlur lò \o.... hột huỳnh quang hên trong là đất hiếm nên ánh sáng phát ra tốt. 

Ong tliuy tinh cua dèn ong huỳnh quang cỏ dtrờng kính Ỉ5mm. 24mm, 26mm. 
28mni. 32mm. 36mm. ... dạng hình trụ hoặc uốn thành vòng tròn. 

Ong thủy tinh cua dèn compac các loại thường có dường kính 9mm. 1 Imm. ... 

Trong ỏng thúy tinh không khí được hút hết ra và thay thế bàng hơi thúy ngân 
và khỉ trơ (neon. acgon. kripton) có áp suất thấp. 

- Điện cực: Hai dâu ỏng có hai sợi dây voníVam dạng lò xo xoan làm diện cực, 
hai dâu moi điện cực dược dan ra ngoài ống bàng hai sợi dây kim loại đặc biệt có 
hệ số dàn nở nhiệt tương tụ' thủy tinh. Đầu dây ra ngoài ống thúy tinh cua diện cực 
dèn ỏng huỳnh quang dược dặt trong ông dông nhó tạo thành chân dèn đẻ nối vào 
nguồn diện. Sợi voníYam cua điện cực dược phu ngoài bang lóp bari-oxit đê phát 
xạ diện tử tỏt. 

HOI: Em hãy nói nguyên lí làm việc của đèn ống huỳnh quang loại dùng chan 
lưu sát từ? 

DẢP: Khi đóng điện cho đòn. diện áp 220V đặt vào hai cực tắc te nên xay ra 
hiện tượng phóng diện trong tấc te. Một cực của tắc te là thanh lương kim nên khi 
xay ra phóng diện trong tắc te, thanh lưỡng kim nóng lên biến dạng và chạm vào 
cực bên kia cua tấc te. Khi hai cực tác te chạm nhau thì dòng diện trong mạch làm 
nóng sợi dôt ở hai dâu bóng dèn (vì tấc te, 2 sợi đốt cua bóng đèn. chan lưu mắc 
nổi tiếp vào mạch diện nên dòng diện trong mạch bị khống chế không lớn quá nên 
hai sợi dốt ơ hai dầu bóng không bị đứt), trong tac te không phóng diện nữa nên 
thanh lường kim nguội di. Khi thanh lưỡng kim nguội di nó lại trờ về hình dạng 
ban dầu và hai điện cực tãc te lại tách xa nhau. Khi hai điện cực trong tắc te tách 
xa nhau thì dòng điện trong mạch bị ngát, cuộn chấn lưu sinh ra điện áp cảm ứng 
trôn 700V dật vào hai dầu bóng nên có hiện tượng phóng điện giừa hai điện cực 
trong bóng. Sự phóng diện trong bóng sinh ra tia tử ngoại dập vào lóp bột huỳnh 
quang phủ trên mặt bóng làm bóng phát sáng. Khi đèn dã phát sáng, dòng diện di 
qua bóng đèn làm diện áp hai cực bóng đèn giảm di, điện áp này cùng là diện áp 
dặt vào hai cực tắc te không du làm cho phóng diện trong tắc te. Màu của ánh sáng 
do dèn phát ra phụ thuộc chất bột huỳnh quang phú trong bóng. Những năm gần 
dãy người ta cho thêm đất hiếm vào bột huỳnh quang phù trên mặt bóng nên ánh 
sáng phát ra tôt hơn. 

HỎI: Em cho biết dặc diêm của đèn ống huỳnh quang? 

ĐẢP: Đèn ống huỳnh quang có các đặc điểm: 

- Hiện tượng nhấp nháy: Đèn ống huỳnh quang mắc vào mạch diện xoay chiều 
có tần số 50 nên trong mồi giây có 100 lần dòng điện đạt cực đại (nói về giá trị 
tuyệt dối) và 100 lần dòng diện có trị số bằng 0. Khi dòng điện bàng 0 thì không 
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có hiện tượng phóng diện trong đòn. nhưng lóp huỳnh quang chưa kịp tối (vì hiện 
tượng du huy) thì dòng điện lại qua nên đèn lại sáng. Hiện tượng này trong các 
sách nói là hiện tượng nhấp nháy của đèn ống huỳnh quang, nó gây ra mói mắt. 
Nhưng thực ra hiện tượng nhấp nháy này mắt người thường không nhận biết được 
vì nếu ánh sáng thay dôi 25 lần trong 1 giây là mắt đã không nhận biết dược rồi. Ớ 
dây ánh sáng thay dôi 100 lân trong một giây và ánh sáng cũng không tăt hãn lúc 
trong dèn không phóng diện nên ta chỉ nhận thấy hiện tượng nhấp nháy cua ánh 
sáng đèn khi chiếu vào cánh quạt đang quay với một tốc độ thích họp. 

- Hiệu suất phát quang: Khi có dòng điện qua đèn, 20 4- 25 % năng lượng điện 
biến thành quang năng như vậy hiệu suất phát quang lớn hơn đòn sợi đốt 4 4-5 lần. 
Tuy nhiên các đòn huỳnh quang còn tốn diện trong chấn lưu: 

. ỉ)èn ổng thường loại l,2m có công suất 40W thì điện tiêu thụ ở chấn lưu sát 
từ là 12W. chấn lưu điện tứ tiêu thụ 3W. 

. Chấn lưu đèn compac tiêu thụ điện 3W. 

Như vậy dèn ống huỳnh quang dùng chân lưu diện tư và dèn compac đờ tốn 
điện hơn đèn ống dùng chấn lưu sắt từ nhưng không phải dờ tốn diện 50% như vần 
quáng cáo vì bản thân ống vẫn tiêu thụ điện như nhau. 

- Tuổi thọ: 

Theo số liệu kĩ thuật của các nhà sản xuất thì tuôi thọ của dèn ống huỳnh 
quang là 6000 4- 8000 giờ. Tuy nhiên, tuồi thọ này còn tùy thuộc vào diều kiện 
sư dụng: 

• Neu đèn ống huỳnh quang đê ờ nơi ẩm ướt ví dụ nhà tấm luôn có hơi 
nước thì tuổi thọ cua đòn ống huỳnh quang giảm di nhiều vì chấn lưu 
bị ẩm nhất là chấn lưu điện tử. Chấn lưu sát từ bị ấm thì có hiện tượng 
rò điện giữa các vòng dây, chấn lưu điện tử bị âm thì hay hòng 
trandito do điện trở định thiên của trandito bị giảm trị số vì ấm, cấc tụ 
trong chấn lưu hay bị rò. 

• Nếu đèn ống huỳnh quang bật tắt nhiều thì tuổi thọ cũng giảm. 

- Mồi phóng diện: 

• Trường họp dùng chấn lưu sắt từ: 

• Bóng l,2m: Khi đóng điện, điện áp đặt vào hai điện cực của bóng là 220V 
nên không có hiện tượng phóng diện giữa hai cực dược, tác te mắc trong mạch để 
tạo ra điện áp trên 700V giữa hai cực để mồi cho phóng điện và đèn sáng. Khi đèn 
sáng, điện áp giữa hai cực bóng đèn dồng thời cũng là điện áp giữa hai cực tắc te 
là 140 4- 170V nẻn tắc te không làm việc nữa, lúc này tháo tắc te ra đèn vẫn sáng 
bình thường. 

• Bóng 0,6m: Điện áp giữa hai cực của bóng là 220V nên không có hiện 
tượng phóng điện giừa hai cực của bóng và bóng không sáng được, dùng tắc te dể 
tạo ra điện áp trên 700V giữa hai cực của bóng mồi cho đèn sáng. 

• Trường họp dùng chấn lưu điện tử: Xung điện giữa hai cực có trị số cao làm 
cho đèn phóng điện được nên không cần đến tắc te để mồi cho đèn sáng. 
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HÔI: Em cho biết các số liệu kĩ thuật cua dèn ống huỳnh quang? 

ĐÁP: Các số liệu kĩ thuật của đèn ổng huỳnh quang thường có trên thị trường: 

- Diện áp định mức: 12V, 110V-127V, 220V. 

Đen ống huỳnh quang 12Y là loại dùng ac quy, có chấn lưu diện tử. 

-Chiều dài ống 0,2lm: Công suất 5W. 

0,3m : Công suất 1()W. 

(Xóm : Công suất 18W. 20W. 
l,2m : Công suất 36W, 40w. 
l,5m : Công suất 60W. 

HỎI: Tại sao đèn ống huỳnh quang thế hệ mới có bóng đường kính nhỏ (bóng 
gầy) Jộ sáng cao hơn bóng có đường kính lớn (bóng béo)? 

ĐÁP: Đèn ống huỳnh quang thế hệ mới có bóng đường kính nhỏ (bóng gây) 
độ sáng cao hơn bóng có đường kính lớn (bóng béo) vì lóp bột huỳnh quang trong 
ống có thêm đất hiếm. 

HỎI: Tại sao khi mới bật điện đèn ống huỳnh quang loại dùng chấn lưu sắt từ 
(có dùng tắc te) bóng thường nháy vài lần rồi mới sáng hăn? 

ĐẮP: Khi mới bật diện đèn ống huỳnh quang loại dùng chấn lưu sắt từ (có 
dùng tắc te) bóng thường nháy vài lần rồi mới sáng hăn vì lúc ây luông tia tử ngoại 
trong bóng chưa du làm bóng sáng hăn, phải một lúc sau sự phóng điện trong đèn 
làm luồng tia tử ngoại đu mạnh thì đèn mới sáng hăn len. 

HỎI: Em có biết việc xác định tuổi thọ của bóng đèn như thể nào không? 

ĐÁP: De xác định tuổi thọ cùa bóng, nhà sản xuất thường lắp độ 10 bóng 
lên dế thắp liên tục trong điều kiện diện áp định mức ôn định. Đen khiìiào một 
nửa số bóng bị hỏng, không sáng nữa thì khoảng thời gian từ khi thăp sáng 
bóng đến lúc hỏng một nửa số bóng là tuổi thọ của bóng. Vì thế nên bóng dùng 
có cái thời gian dài hơn tuôi thọ, có cái thời gian dùng ngăn hơn tuôi thọ của 
nhà sản xuất thông báo. 

HỞI: Em có biết muốn khắc phục hiện tượng nhấp nháy của đèn ống huỳnh 
quang dùng chấn lưu sắt từ thì làm thế nào? 

ĐÁP: Muốn khắc phục hiện tượng nhấp nháy cùa đèn ống huỳnh quang dùng 
chấn lưu sắt từ thì ờ trong sách Công nghệ 8 (SGV, trang 152) có viêt: 

“ Sử dụng bộ đèn trong đó có 2 ống huỳnh quanp nối song song với nhau 
trong một hộp đèn, 1 ông nôi với cuộn dây điện cảm, 1 ông nôi với tụ diện, nhờ đó 
dòng điện qua hai ống lệch pha nhau, bộ đèn sẽ phát ra ánh sáng liên tục.” 

Em thấy điều sách GV viết thuần túy lí thuyết, nếu làm như sách GV viết thì 
nối tụ điện và cuộn dây điện cảm như thế nào? Trong thực tê, chưa thây ở đâu làm 
như sách viết! Nếu láp mạch như sách viết thì cuộn cảm phải có trị sô bao nhiêu? 
Tụ diện mắc cho bóng đèn kia phải có trị số bao nhiêu? Nói lí thuyêt thì dơn giản 
nhưng thực tế việc xác định trị số của cuộn cảm và tụ điện không đơn giản! Có khi 
mắc như trong sách nếu trị số tụ điện và cuộn cảm phù họp nhau mà dòng điện qua 
hai bóng đèn vẫn lệch pha nhau một số nguyên lần chu kì dòng diện thì không có 
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ích gì! Nếu chi thuần túy hiểu lí thuyết như trên thì chỉ cần mắc cho 1 bóng tụ điện 
hay cuộn cam thì cũng có tác dụng làm lệch pha dòng điện trong 2 bóng đòn như 
sách viết. 

Trong thực té đã láp 2 bóng đèn ống huỳnh quang dùng chấn lưu sát từ thì hiện 
tượng nhâp nháy cũng giảm di (đây là chỉ hiểu theo lí thuyết, còn mắt người không 
nhận biết dược hiện tượng nhấp nháy) vì hai chấn lưu dù cho công nghiệp hiện dại 
chế tạo ra nhưng cũng không thế đồng nhất được, độ tự cảm hai chấn lưu không 
thế bàng nhau tuyệt đối nên dòng điện trong hai bóng cũng không thề trùng pha 
với nhau một cách tuyệt đối. 

Nếu lăp hai bóng đèn ống huỳnh quang song song với nhau thì về lí thuyết sẽ 
hạn chế được hiện tượng nhấp nháy. 

Muỏn khắc phục hiện tượng nhấp nháy thì dùng chấn lưu điện tứ vì dòng diện 
do bộ dao động phát ra ở chấn lưu điện tử có tần số cao tới 20kHz. 

HOI: Theo các phương tiện thông tin đại chúng thì chấn lưu điện tử tiết kiệm 
50% diện và bền hơn chan lưu sất từ. Em thay điều đó có đúng không? 

ĐÁP: Cúc nhà sản xuất vẫn quảng cáo dùng chấn lưu điện tư tiết kiệm điện 
dược 50% và bền hơn chấn lưu sắt từ. Em thay điều đó chỉ đúng về mặt tiết kiệm 
diện nhưng không phải là tiết kiệm đến 50% vì chấn lưu sắt từ tiêu thụ 12W trong 
khi chấn lưu diện tử tiêu thụ 3W nhưng ống huỳnh quang trong hai trường hợp vẫn 
tiêu thụ điện như nhau (từ 18W đến 20W đối với ống dài 60cm, từ 32W đến 40\v 
đổi với ống dài 120cm). Còn nếu dùng ở điều kiện như nhau thì chấn lưu sắt từ 
bền hơn chấn lưu điện tư nhiều. Nguyên nhân chấn lưu điện tử dễ hỏng hơn chấn 
lưu sắt từ vì trong chấn lưu điện tử có rất nhiều linh kiện: Diện trở, tụ điện các 
loại, diôt. trandito, cuộn dây, ... nên chỉ một trong các linh kiện hòng cũng làm 
chấn lun không hoạt động được. Nhưng nếu chấn lưu điện tử hòng một vài linh 
kiện nào mà ta thay thế được thì sẽ dùng được một thời gian khá lâu nữa vì linh 
kiện kem đã hóng rồi, cấc linh kiện còn lại thường là dùng được thời gian dài nữa. 
Trong thực tế nhưng chấn lưu điện tử dùng vài năm bị hỏng, sau khi thay thế 
những linh kiện hỏng thì cũng dùng được khoảng vài năm nữa. 

HOI: Em hãy nói về cấu tạo đèn compac huỳnh quang và dặc diêm cua đèn 
compac? 

ĐÁP: Bộ phận phát sáng của đèn compac huỳnh quang gồm ống thủy tinh 
được uốn thành 2U, 3U, 41J, hình chữ M hay xoắn như lò xo. Hai đầu ống thủy 
tinh có hai sợi voníram dược phu ngoài bằng bari-oxit làm điện cực như đèn ống 
huỳnh quang, hai dầu mỗi điện cực được dẫn ra ngoài bằng hai sợi kim loại. Mặt 
trong ống phủ bột đất hiếm nên độ phát sáng tốt. Chấn lưu loại điện tử đặt gọn 
trong duôi bóng nên đèn compac huỳnh quang gọn như đèn sợi đốt. 

Theo các công ti sản xuất thì đèn compac huỳnh quang có dộ phát sáng gấp 5 
lần đèn sợi đốt. 

Điện áp sử dụng: Do bóng compac dùng chấn lưu điện tử nên phạm vi diện áp 
sử dụng rất rộng. Thường điộn áp sử dụng trong khoảng 200V 4 - 240V. Khi điện 
áp thấp hơn đèn vẫn sáng dược nhưng không nên sử dụng vì anh hưởng tuổi thọ 
cùa đèn (de hỏng chấn lưu). Đèn compac không nên dùng ở mạch có chiết áp. 
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K ii lắp hóng đèn compac vào đui hoặc tháo đèn ra cần cầm vào bâu đèn chứ 
không dược cầm vào bóng đèn vì dề vỡ ống thủy tinh của bóng đèn. 

MOI: Đèn compac huỳnh quang có độ phát sáng tốt. tiết kiệm diện, kích thước 
gọn liệu có thè thay thố dèn ống huỳnh quang dược không? 

DU’: Đòn ống huỳnh quang phần phát sáng có kích thước lớn nen thích hợp 
vói chiêu sáng trong phạm vi rộng. Đèn compac chi thích họp chiêu sáng trong 
vùng hẹp ví dụ góc nhà. bàn học, ... nên đèn compac không thẻ thay thê cho đèn 
ông huỳnh quang dược. 

HOI: Theo các công ti san xuất thì đèn compac có tuồi thọ 6000 *f 8000 giò' 
nhưng tại sao một số đòn compac thời gian dùng ngắn hơn nhiều? 

ĐÁP: Như ta dã biết, chấn lưu diện tư nằm ở bầu bóng compac gồm rất nhiều 
linh kiẹn. không may bất kì một linh kiện nào hỏng cũng làm dèn không sáng 
dược. Vì vạy thường các đèn compac có thời hạn bao hành khá dài du thời gian đê 
thứ thách các linh kiện. Ví dụ: bóng compac Điện quang có thời hạn bao hành ghi 
trên bỏng là 15 tháng tính từ ngày san xuất; nhưng từ khi sản xuât đên tay người 
tiêu dùng thời hạn bao hành không còn du 15 tháng nừa. Trong thực tê cứ 100 
bóng dưa ra thị trường chi có khoảng 3 -r 4 bóng hòng trong thời hạn bảo hành ghi 
trên bóng, người tiêu dùng dược đôi bóng mới. 

HOI: Em cho biết đòn compac hỏng do những nguyên nhan gì? 

ĐÁP: Dưới đay là những nguyên nhân thường gặp làm đèn compac hòng: 

- Dèn compac hòng nhiều nhất do bị dứt tóc, trường họp này tháo phần đầu 
bóng đèn ra khỏi bầu đèn, nổi trên mạch vị trí hai chân tóc bị đứt băng một tụ 
khoang 250 -r 300] (tụ này lấy trong nhũng dèn compac hỏng), đèn lại sáng bình 
thường trong một thời gian dài nữa. 

- Nguyên nhan thứ 2 dèn hay hỏng là mấy tụ chịu điện áp cao nối với chân 
dèn bị chập hai cực hoặc bị dứt, tìm tụ cùng trị số dê thay vào là đèn lại sáng 
bình thường. 

- Nguyên nhân thứ 3 là dứt điện trờ định thiên của trandito, trị số khoang 1MÍ1 


- Nguyên nhân thứ 4 là hỏng trandito. 

- Nguyên nhân thứ 5 là hỏng tụ hóa lọc nguồn nằm sau bộ chinh lưu, trường 
hợp này nhìn thấy tụ bị phồng đầu hoặc nứt vỏ nhôm. 

Còn một số trường họp khác ít gập như hỏng các linh kiện: diôt ớ mạch chỉnh 
lưu. diện trờ mạch vào của chấn lưu, điện trờ ờ mạch ra của trandito, ... 


HỎI: Dựa vào dặc điểm của dèn huỳnh quang và đèn sợi đốt, em hãy điền vào 
hang 39.1 bằng các cụm từ thích hợp dưới đây: 

- Không cần chấn lưu 

- Tiết kiệm điện năng 

- Tuôi thọ cao 

- Ánh sáng liên tục 


- Cần chấn lưu 

- Không tiết kiệm điện năng 

- Tuổi thọ thấp 

- Ánh sáng không liên tục 
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Bảng 39.1 


Loại đèn 

ưu điểm 

Nhược đi úm 

Đèn sợi đốt 



Đèn huỳnh quang 

Chấn lưu sắt từ 



Đèn huỳnh quang 

Chấn lưu điện tử 




ĐÁP: 
Báng 39.1 


Loại đèn 

Ưu điém 

Nhược (liêm 

Đèn sợi đốt 

Không cần chấn lưu 

Ánh sáng liên tục 

Không tiết kiệm điện năng 
Tuổi thọ thấp 

Đèn huỳnh quang 
(Chấn lưu sắt từ) 

Tiết kiệm điện năng 

Tuổi thọ cao 

Cần chấn lưu 

Anh sáng không liên tục 

- Đèn huỳnh quang 
(Chấn lưu điện tử) 

Tiết kiệm điện năng 

Tuôi thọ cao 

Ánh sáng liên tục 

Cần chấn lưu 


HOI: Trong hóng đèn ống huỳnh quang và bóng đèn compac có hơi thủy 
ngân, vậy cần chú ý điều gì khi sử dụng? 

ĐÁP: Trong bóng dèn ống huỳnh quang và bóng đèn compac có hơi thủy 
ngân, vậy cần chú ý một số diều đế đàm bào an toàn về môi trường cho mọi người: 

- Không đập vỡ bóng khi đèn hỏng không dùng nữa. Bọc kín bóng trong 2 lớp 
bao nhựa rôi dc vào thùng rác phân loại nhăm tránh phát tán hơi thủy ngân khi 
bóng vỡ ra môi trường. 

- Khi không may bị vỡ bóng phải xử lí như sau: 

• Mờ cửa phòng và mỡ quạt thổi khí cho phát tán rộng ra ngoài. 

• Dọn dẹp mảnh vỡ bàng găng tay cao su. 

• Dùng khăn giấy ướt dể thấm bụi và lau sạch vùng xung quanh. 

• Cho tất cả mảnh vỡ, găng tay cao su, khăn giấy đã dùng vào túi nhựa rồi để 
vào thùng rác phân loại. 





Bài 40 
THựC HÀNH 

ĐÈN ÔNG HUỲNH QUANG 


HOI: Đê thực hành hài “Đèn ống huỳnh quang” em cần chuẩn bị những gì? 
Í)AP: Đe thực hành bài “Đèn ống huỳnh quang” mỗi nhóm cần chuẩn bị: 

- Ỏ cám 220V có cầu chì hoặc aptomat bảo vệ. 


- Vật liệu: 

• 1 cuộn bâng dính cách điện. 

• 2m dây 2x (X3mm : có phích cẩm 
diện dê nôi từ bộ đèn ra 0 cấm 
nêu ỏ cam cách bàn thực hành 
khoang ỉm. 

- Dụng cụ, thiết bị: 

• Kìm cát dây. kìm tuốt dây, tua vít. 

• ỉ bóng đèn ống huỳnh quang (Xóm. 


Sơi đốt 



Tắc te 


• 1 máng đèn (Xóm. 

• 2 vít M4 + dai ốc để lắp chấn lưu vào máng. 

• 1 chấn lưu sắt từ 20w. 

• ỉ tắc te. 


Có the dùng kéo đế thay thế kìm cắt dây và kìm tuốt dây cho đờ tốn tiền. 

HỎI: Em thực hành bài này như thế nào? 

ĐÁP: Các bước tiến hành khi thực hành bài này: 

- Đọc dẻ biêu và giải thích ý nghĩa các kí hiệu trên đèn ống huỳnh quang rồi 
ghi vào báo cáo thực hành. 

- Quan sát cấu tạo và các kí hiệu trên chấn lưu, tác te rồi ghi vào báo cáo thực hành. 

- Quan sát sơ dô mạch diện đèn huỳnh quang trên hình 3.5 rồi quan sát máng 
đèn đe lắp theo sơ đồ hình 3.5: 

• Trẽn máng đèn thấy hai cực tắc te nối với hai chân đèn. 

• Cắt sợi dâỵ nối hai chân đèn ra (dây không nối với đui của tắc te), một đầu 
nôi vào chấn lưu, một đầu nối vào dây có phích cắm để cắm vào ồ điện (nối 
xong lây băng dính cách điện bọc kín chỗ nối). Đầu còn lại của dây có phích 
cắm nối vào đầu còn lại của chấn lưu. Đặt chấn lưu vào trong máng đen rồi 
dùng 2 vít M4 vặn chặt chấn lưu vào máng. 

Lắp bóng đèn vào máng. 

Nhìn sơ đồ thấy tắc te, hai sợi tóc bóng đèn, chấn lưu mắc nối tiếp nhau vào 
mạch điện. 
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Sau khi kiểm tra mạch điện nếu thấy dúng với sơ đồ 3.5 thì cám phích vào ỏ 
điện. Khi cám phích vào ổ điện thì quan sát hoạt động cùa tắc te và sụ phóng điện 
trong đèn. ghi nhận xét vào báo cáo thực hành. 

HỎI: Khi đóng mạch điện em thấy hiện tượng gì trong tắc te. hiện tượng gì ở 
bóng đèn ống? 

ĐÁP: Khi đóng mạch điện em thấy trong tắc te có vùng sáng giữa hai cực, đấy 
là hiện tượng phóng điện giữa hai cực trong tắc te. Tắc te không sáng liên tục mà 
cứ chớp sáng từng hôi. đông thời bóng đèn cũng nháy sáng. Sau vài lân nháy sáng 
thì bóng đèn mới sáng hẳn và trong tắc te không thày có phóng diện nữa. 

HỎI: Khi đóng mạch điện mà thấy tắc te và bóng bình thường, không có hiện 
tượng gì xảy ra là nguyên nhân tại sao? 

ĐÁP: Khi đóng mạch điện mà thấy tác te và bóng bình thường, không có hiện 
tượng gì xảy ra có thể do một trong các nguyên nhân: 

- Mạch điện có chỗ nào không tiếp xúc, ví dụ ờ các chân dèn, chân tắc te. 
Kiềm tra tìm chồ mạch điện bị hờ. 

- Tấc te hỏng, thường trong 100 tác te đưa ra thị trường cũng có vài cái hỏng 
phải trả lại cơ sở sản xuất. Trường hợp này phải thay tăc te. 

- Bóng bị đứt tóc hoặc dây dẫn từ tóc ra không tiếp xúc với ống đồng nhò ờ 
chân bóng. Lấy kìm bóp bẹp đầu ống đồng ở chân bóng để ống đồng ôm chặt 
vào dây dẫn nối từ dây tóc ra. Nếu chưa thấy dẫn điện tức là đứt tóc, phải thay 
bóng khác. Thường 100 bóng đưa ra thị trường cũng có vài bóng bị hòng 
trường hợp này. 

Nếu không có bóng thay, lấy sợi dây dẫn nối 2 chân bóng bị đứt tóc thì bóng 
đèn cũng sáng được bình thường trong thời gian khá dài. 

Việc kiểm tra hở mạch, đứt tóc dùng đồng hồ vạn năng MF-500 trong bộ dụng 
cụ Công nghệ 8 (xin xem hướng dẫn sử dụng đồng hồ do điện MF-500 ừ phân phụ 
lục cuối sách). 

HỎI: Khi đóng mạch điện nếu thấy tắc te sáng liên tục nhưng ánh sáng yếu và 
bóng đèn không sáng được thì em làm thế nào? 

ĐÁP: Khi đóng mạch điện nếu tắc te sáng liên tục nhưng ánh sáng yếu và 
bóng đèn không sáng được nguyên nhân do phóng điện yêu, cực tãc te xa nhau 
quá, không đù nóng để biển dạng nhiều và chạm vào nhau được; trường hợp này 
em cầm tắc te ném mạnh vừa phải xuống nền nhà hoặc đập cạnh tấc te xuống mặt 
bàn, hai cực tắc te gần nhau hơn thì tẳc te lại làm việc bình thường và bóng đèn 
sáng được. Nếu ném xuống nền nhà hoặc đập xuống bàn mà tăc te không làm việc 
bình thường được thì thay tắc te mới. Trong 100 tắc te đưa ra thị trường cũng có 
vài cái bị hiện tượng này, phải trả lại cơ sờ sản xuât. 

HỎI: Khi đóng mạch điện mà hai điện cực bóng chì nóng đỏ làm hai đầu bóng 
có ánh sáng vàng cùa sợi đốt là do nguyên nhân gì? 

ĐÁP: Khi đóng mạch điện mà hai điện cực bóng chỉ nóng đỏ làm hai đầu bóng 
có ánh sáng vàng cùa sợi đốt có thể do 1 trong 2 nguyên nhân: 
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I ụ diện trong tãc te bị rò. em tháo tấc te ra rồi cất tụ đi là tấc te lại làm 
việc bình thường. 

Bóng bị lọt khí. trường hợp này nếu dè lâu bóng sẽ đứt tóc. 

HOI: Khi dóng mạch điện mà ánh sáng trong bóng đèn không sáng đều mà cứ 
cỏ vãn sang là do nguyên nhân gì? 

fc)AP: Khi đóng mạch điện mà anh sang trong bóng đèn không sáng đều mà cứ 
có vãn sáng là do tiêp xúc kém ở một trong 4 chân bóng đèn, tháo bóng đèn ra để 
cạo sạch 4 dâu chân bóng, dùng mủi tua vít nho hay mũi dao nhọn cạo phần dồng 
tièp xúc vói chăn bóng ơ dui đèn. 

11(31: Neu dong mạch diẹn ma bóng đòn sáng rực lên rôi tăt là do nguyên 
nhân gì ? 

DAP: Nêu dóng mạch diện mà bóng đèn sáng rực lên rồi tát là do chấn lưu bị 
chập, phai thay chân lưu khác vì nêu lắp bóng nào vào cung bị đứt sợi dốt ngay. 

HOI: Ncu trong khi bóng đèn sáng mà có tiếng kêu phát ra ở chấn lưu là do 
ngu)ên nhân gì? 

DAP: Nêu trong khi bóng đèn sáng mà có tiếng kêu phát ra ở chấn lưu là do 
hai xít chưa băt chặt chân lưu vào máng, nếu đã vặn chặt chấn lưu vào máng mà 
van có tiêng keu là chấn lưu chất lượng kém, không nên dùng vì nó làm bóng 
chóng hỏng. 

HOI: Nêu dóng mạch diện mà đèn chỉ chóp sáng nhưng không sáng hẳn là do 
nguyên nhân gì? 

ĐẮP: Nếu đóng mạch điện mà đèn chi chóp sáng nhưng không sáng hẳn là do 
ap suat khi trong den hơi cao, phải thay đèn khác. Diêu này vẫn xảy ra do lỗi sản 
xuât, thường trong 100 bóng đèn đưa ra thị trường có vài bóng bị trường hợp này 
phai tra lại nhà sản xuât. Khi bóng đèn dùng lâu quá cũng có hiện tượng này. 

HOI: Nêu lúc mới dóng mạch điện bóng đèn ống sáng mở, một lúc sau mới 
sáng hẳn là do nguyên nhân gì? 

DẤP: Nếu 1 úc mới dóng mạch điện bóng đèn ống sáng mờ, một lúc sau mới 
sáng hăn là do bóng dùng lâu rồi, nên thay bóng mới. 


Bài 41 

ĐỒ DÙNG LOẠI DIỆN - NHIỆT 
BÀN LÀ ĐIỆN 


HOI: Em cho biết nguyên lí làm việc của đồ dùng loại điện-nhiệt? 

ĐAP: Đô dùng loại điện—nhiệt trong xã hội thường dùng trong sinh hoạt là: 
bàn là, bép điện, nôi cơm điện, âm đun nước điện (loại thường và loại siêu tốc), ... 
bẻp từ, lò vi sóng, ... Nguyên h chung của các thiết bị này là biến điện năng thành 
nhiệt, có 3 loại: 
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- Biến điện năng thành nhiệt trong dây đốt nóng có điện trở cao: Bep diện, hàn 
là, nồi com diện, ấm dun nước điện, ... 

- Biến điện năng thành diện từ trường biến thiên dể sinh ra nhiệt: Bốp diện từ. 

- Biến điện năng thành sóng siêu cao tần (2450MHz) bằng magnetron rồi sinh 
nhiệt ờ thực phẩm để trong máy: Lò vi sóng. 

HỎI: Em hãy nói tại sao trong những dụng cụ điện—nhiệt thì dây đốt nóng sinh 
ra nhiệt còn dây dần trong mạch không sinh ra nhiệt? 

ĐÁP: Dây dốt nóng trong dụng cụ điện—nhiệt có điện trờ suât gâp khoảng 70 
lần diện trờ suất của dày dẫn điện bằng đồng nên nhiệt tỏa ra chú yếu ờ dây đốt 
nóng khi dòng điện chạy trong mạch, hơn nữa dây dân điện thường có tiêt diện lớn 
hơn dây đốt nóng nên điện trở dây dẫn điện rất nhò so với dây đốt nóng vì thế 
nhiệt tỏa ra ờ dây dẫn không đáng kê. 

HỎI: Em cho biết yêu cầu kĩ thuật cùa dây đốt nóng trong dụng cụ diện nhiệt? 

ĐÁP: Yêu cầu kĩ thuật cùa dây đốt nóng trong dụng cụ điện nhiệt: 

- Có điện trở suất lớn. 

- Chịu nhiệt độ cao 1000T trong thời gian dài. 


Đề đáp ứng 2 yêu cầu trên, trong các dụng cụ diện nhiệt người ta dùng dây hợp 
kim có nikcn—crom, báng dưới đây cho biêt tính chât cùa vài loại dày theo thành 
phần họp kim: __ 


Thành phần 

Điện trờ suất 
ịôm.mét) 

Nhiệt độ làm việc ( n C) 

25% Fe + 60% Ni + 15% Cr 

U1.10" 6 

900 

80% Ni + 20% Cr 

1 03.10" 6 

1 100 


Nhìn bảng trên ta thấy trong thành phần họp kim có nhiều niken và crom có 
nhiệt độ làm việc từ 900° đến 1100°c nên trong thực tế người ta dùng hợp kim này 
làm dây đốt nóng trong dụng cụ điện-nhiệt. 

Dây íeroniken (74% Fe + 25% Ni + 1% Cr) có nhiệt độ làm việc 500°c nên 
trong thực tế không dùng làm dây đốt nóng trong dụng cụ điện—nhiệt. 

Trong xã hội người ta vẫn gọi nhầm dây dốt nóng niken-crom trong dụng cụ 
điện—nhiệt là maiso. Nhưng dây mai so là họp kim gồm 60% Cụ + 25% Zn + 15% 
Ni có nhiệt độ làm việc 400°c nên không thê dùng làm dây dôt nóng trong dụng 
cụ điện—nhiệt được. Maiso thường dùng trong công nghệ mạ đề giả là bạc. 

HỎI: Em cho biết cấu tạo cùa bàn là điện? 

ĐÁP: Bàn là diện dùng mặt phẳng kim loại có nhiệt dộ cao dể là phăng quần 
áo nên bộ phận chú yếu cùa bàn là gồm dây đốt nóng (dây điện trờ suât cao) và vỏ 
bàn là có mặt phẳng kim loại ở dưới để làm cho vải được là phăng ra. 

- Dây đốt nóng: Bằng niken-crom để chịu được nhiệt độ cao. dây đốt nóng 
được dặt trên mặt đế trong bàn là để truyền nhiệt đến đế nhanh. Có loại dây đôt 
nóng là sợi <I> 0,3mm quấn xoắn như lò xo, đặt trong lóp cát hoặc gôm cách điện 
với vỏ. Cổ loại dây đốt nóng dạng dẹt đặt trong mi ca cách điện với vò. 
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ỉ)ế nằm ở phía dưới của vỏ bàn là, đế thường làm bằng hợp kim nhôm khối 
lượng tương đối lớn so với các phần khác của bàn là dế giữ được nhiều nhiệt 
trong khi là quân áo. Có loại mặt dưới dế có lỗ đê tự động phun hơi nước trong 
khi là. Nẩp là phần trên cùa vỏ bàn là có loại bằng sắt mạ crom, có loại bằng 
nhụa chịu nhiệt. Neu bàn là nào có nắp bằng nhựa thì để thường dược cấu tạo có 
khoang cách với nấp đê nắp không bị hòng vì nhiệt độ đế nóng quá nhiệt độ chịu 
dựng cua năp. 

Phía trẽn nấp thường có núm điều chinh nhiệt độ cho thích hợp với loại vai 
dược là. Thường trong bàn là có rơ le để tự dộng ngắt điện vào bàn là khi đế nóng 
quá mức ta yêu cầu. ơ vỏ bàn là có thêm đèn báo để biết có điện vào bàn là, khi 
nhiệt dợ dế cao quá mức nhiệt độ ta đặt thì rơ le trong bàn là ngát diện và đèn báo 
không sáng. 

Bàn là du lịch thường nhỏ nhẹ hơn bàn là thường dùng trong gia đình, tay cầm 
có thẻ gập lại cho gọn khi dỏ trong hành lí. 

HOI: Em hãy nói nguyên lí làm việc của bàn là? 

ĐÁP: Bàn là làm việc theo nguyên lí chung của các thiết bị điện—nhiệt: Dòng 
diện qua dây đốt nóng có điện trở suất cao làm tỏa ra nhiều nhiệt, nhiệt này dược 
truyền vào dé cua bàn là làm nóng đế dẻ là quần áo. Năng lượng diện đã biến 
thành nhiệt dê là quân áo. 

HOI: Em hay nói các số liệu kĩ thuật của bàn là? 

ĐÁP: Trẽn bàn là có ghi một số số liệu kĩ thuật: 

- Diện áp định mức: Bàn là bán ờ thị trường Việt Nam hiện nay đều là loại ghi 
diện áp định mức 220V. Mấy chục năm trước dây ờ Việt Nam còn dùng diện 127V 
nên có loại bàn là 127V. 

- rông suất dịnh mức các loại bàn là dùng trong gia đình thường là 100()W -r 
12()()W, bàn là du lịch thường có công suất 300W -r 350W. 

HÓI: Khi bàn là gia đình bị hỏng dây đốt nóng thì em thay dây đốt nóng theo 
cách tính trị số diện trờ của dây như thế nào? 

ĐẮP: Trong sách Công nghệ 8 (SGV) trang 158 có hướng dẫn: ” Công suất 

diện p của đồ dùng điện là: p = RI 2 = . Trong dó: 

R 

Ư : điện áp 

ỉ : dòng diện 

Nhìn công thức trên ta thấy, khi thiết kế chế tạo đồ dùng loại điện—nhiệt để đạt 
dược một công suất yêu cầu, ta cần tính điện trở như sau: R = 

Điện trờ R của bàn là diện 1000W - 220V là: 

220 3 

R= 48,40... ” 

p 
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Khi bàn là gia đình bị hỏng day đôt nóng thì em thay dây đốt nóng nhung không 
theo SGK hướng dẫn vì đây thuần túy là lí thuyết, đây là tính toán của diện trờ ở 
nhiệt độ làm việc của bàn là lúc có nhiệt độ cao. Khi thay dây đốt nóng cho bàn là 
em không thẻ đo điện trờ dây đang đốt nóng được (muốn đo điện trở của dây đốt 
nóng khi đang có điện áp 220V phải mắc von kế và ampe kế như thế phức tạp và 
nguy hiểm). Trên thực tế, dây đốt nóng của bàn là hoặc bếp điện 1000w - 220V o 
nhiệt độ bình thường trong phòng chi khoảng 40Í1 Vì vậy khi thiết kế chế tạo đồ 
dùng loại điện—nhiệt sau khi tính toán theo lí thuyết rồi phải trừ đi dộ 10% -r 15% 
giá trị tính toán theo lí thuyết, do ta chưa biết chất liệu chế tạo dây đốt nóng nên 
cũng không tính theo hệ số nhiệt độ a được. Nếu theo SGK hướng dẫn, dùng day đốt 
nóng có điện trở 48,4Q khi nguội thì khi có điện vào, điện trở dây đốt nóng sẽ tới 
khoảng gần 58Q và công suất bàn là lúc này thấp hon 1000W nhiều. 

... . , , _ u 2 220 2 

Ruột âm điện 1250W tính theo công thức R = —-= 38,72Q nhưng 

p 1250 

trên thực tế điện trở của ruột ấm này lúc nguội chỉ 35Q. 

HỎI: Em cho biết nhũng điều cần chú ý khi dùng bàn là? 

ĐÁP: 

- Bàn là dùng lần đầu tiên cần xem dùng ờ điện áp nào. 

- Trước khi cắm điện cần dể núm điều chình nhiệt độ thích hợp với loại vải 
định là. 

- Mặt đé bàn là không để va chạm vào vật cứng để không bị xây xát, trước khi 
là quần áo phải lau sạch mặt đế bàn là bàng cách di bàn là trên một miêng vải sạch 
(dùng vải sợi bông, không dùng vải bằng sợi hóa học). 

- Khi đã cắm điện cho bàn là thì không để mặt đế bàn là lên vải lót, phải để 
dựng đứng bàn là lên. 

- Trong khi là quần áo không để bàn là lâu ở một vị trí trên vật được là. 

- Không được để dây dẫn điện vào bàn là chạm vào đế bàn là lúc đang nóng. 

- Bàn là (nói chung các đồ dùng điện-nhiệt khác: bếp, ấm dun nước, ... ) khi mới 
dùng lần đầu tiên, trong 15 phút dầu từ khi cắm điện không dược chạm vào phần 
kim loại của dụng cụ vì lớp cát hoặc gốm cách điện còn âm nên hơi bị rò điện. 

- Trong khi đang cắm điện vào bàn là không được bò đi làm việc khác vì đề 
phòng bàn là bị đổ, mặt đế áp xuống vải sẽ gây hỏa hoạn (nếu rơ le của bàn là 
đang để ở vị trí nhiệt độ cao). 

HỎI: Bàn là sau một thời gian dài sử dụng núm điều chỉnh nhiệt độ không có 
tác dụng là tại sao? 

ĐÁP: Sau một thời gian dài dùng bàn là, có thể xày ra trường hợp núm điều 
chinh nhiệt độ không có tác dụng điều khiển được có thể do các nguyên nhân sau: 

- Tiếp điểm ở bộ phận điều chinh nhiệt độ bị dính vào nhau, lấy mũi dao tách 
hai tiếp điểm ra và cạo cho sạch mặt tiếp xúc. 

- Mặt tiếp xúc của tiếp điểm bị bẩn nên không dẫn điện, lấy mũi dao cạo sạch 
mặt tiếp xúc của tiếp điểm. 
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Bài 45. THựC HÀNH 
QUẠT ĐIỆN 


HÒI: Dề thực hành về quạt điện em cần chuẩn bị những dụng cụ và vật 
liệu gì? 

ĐÁP: 

- Mỗi nhóm cần chuẩn bị: 

4 - Một ổ điện 220V có cầu chì hoặc aptomat bảo vệ. 

+ Kìm. tua vít, các cờ lê 6, 8. 

+ 1 quạt bàn loại 220V. 

+ 1 quạt bàn đã tháo rời các bộ phận. 

+ 1 bút thử điện, 1 đồng hồ vạn năng. 

- Mỗi cá nhân chuẩn bị báo cáo thực hành theo mẫu ờ mục III bài 45 SGK. 

HỎI: Trình tự em tiến hành bài thực hành này như thế nào? 

ĐÁP: Các bước thực hiện bài thực hành này: 

- Đọc các số liệu kĩ thuật trên quạt để ghi đặc tính kĩ thuật và ý nghĩa của các 
số liệu vào mục 1 báo cáo thực hành: 

+ Điện áp sử dụng của quạt: Phần lớn quạt được bán trên thị trường hiện nay 
dều dùng ở diện áp 220V. Nếu quạt của Nhật, Mỹ thì có thể có điện áp 110V. Biết 
điện áp sử dụng của quạt đế dùng điện thích hợp. Hiện nay do tình trạng hay mât 
diện nên trên thị trường có nhiều quạt chạy bằng ac quy có điện áp 12V. 

+ Tần số điện sử dụng: Biết tần số sử dụng cùa quạt đế dùng cho đúng. Ví dụ, 
quạt của Nhật, Mỹ có đề 110V - 60Hz mà dùng ở Việt Nam điện có tân sô 50Hz 
thì phai dùng ở điện áp 100V, nếu dùng ờ 110V thì dễ cháy quạt. 

4- Công suất của quạt: Biết công suất của quạt để dùng đúng mục đích. Neu 
quạt dùng cho nhiều người thì phải dùng loại có công suất lớn và đường kính cánh 
lớn, nếu quạt dùng cho trẻ em năm ngù thì dùng công suât nhỏ. Các loại quạt chạy 
bằng ac quy 12V có dòng điện sử dụng bình thường 0,80A -r 1,()()A. 

+ Đường kính cánh: Quạt thông dụng trên thị trường nói đường kính cánh 
40cm nhưng phải biết đây là đường kính lồng bảo vệ cánh, thực chất đường kính 
cánh chì khoảng 35cm. Các loại quạt nhỏ có đường kính lồng bảo vệ cánh từ 25cm 
đến 3()cm. Nếu cần cho gió của quạt có tác dụng trong khoảng rộng thì dùng quạt 
có đường kính cánh lớn. 

+ Lượng gió: Quạt có công suất lớn lượng gió có thề tới 30m Vmin, quạt công 
suất nhỏ lượng gió khoảng ónrVmin. 

- Quan sát, tìm hiểu cấu tạo và chức năng cùa các bộ phận chính của quạt điện. 
Ghi tên và chức năng của các bộ phận chính vào mục 2 báo cáo thực hành. 

+ Stato: Stato trong bài học 44 ở SGK là của loại quạt sản xuất ở Việt Nam từ 
thập ki 70 trờ về trước. Từ vài chục năm nay các nước trên thế giới và Việt Nam 
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không sản xuất loại quạt này nữa. Đế có 
dụng cụ cho giảng dạy và học tập theo 
SGK mới, Bộ Giáo dục phải đặt nhà máy 
sản xuất riêng cho ngành Giáo dục. Stato 
gồm các lá thép kĩ thuật ghép vói nhau 
thành hình trụ rỗng, có hai cực đối xứng 
qua tâm, mỗi cực có xẻ ra một phần nhỏ 
để đặt vòng đồng chập mạch tạo momen 
quay cho rôto bên trong. Mỗi cực có một 
cuộn dây điện từ quấn cách điện với lõi 
thép, dây quấn stato có đường kính 
0,25~0,30mm. 

Trong sách Công nghệ 8 (SGV) trang 
166 viết: “Động cơ điện vòng chập có 
hiệu suất thấp, thường chế tạo với công 
suất nhỏ, như quạt bàn Điện Thông 20W, 
quạt bàn Điện cơ 35W, động cơ máy sấy 
tóc”. Từ trên 40 năm nay Điện Thông 
không sản xuất quạt 

bàn có vòng chập này nữa, quạt bàn Điện 
cơ có vòng chập từ trên 30 năm nay cũng H 3.6 

không sản xuất nữa. Không nước nào trên 
thế giới sản xuất máy sấy tóc dùng động cơ điện vòng chập! Máy sấy tóc các nước 
sản xuât đêu dùng loại động cơ có cô góp ở rô to để động cơ tuy nhỏ gọn nhưng có 
momen quay lớn. 

+ Rôto: Trong SGK Cong nghệ 8 trang 152 viết: ”Roto gồm lõi thép và dây 
quân... Dây quấn rôto kiểu lồng sóc, Trong sách Công nghệ 8 (SGV) trang 167 
viết: “GV nêu câu tạo dây quấn rô to lồng sóc gồm: thanh dẫn, vòng ngán mạch.” 
Trong kĩ thuật các thanh dân trong rôto kiểu lồng sóc không gọi là dây quấn. Rôto 
dây quân là có nhiêu vòng dây điện từ quấn vào các rãnh trong lõi thép của rôto, 
nhưng loại này chương trình trường phổ thông không học. 

Động cơ quạt chạy bằng ac quy hiện nay bán trên thị trường có rôto dây quấn 
và có cổ góp. 

Trước khi cắm điện cho quạt chạy cần kiểm tra quạt: 

• Kiểm tra thông mạch giữa hai chân phích cắm bằng đồng hồ vạn năng. 

• Kiểm tra rò điện giữa dây quấn trong stato và các phần bàng kim loại bên 
ngoài quạt bàng đồng hồ vạn năng (Bộ có trang bị đồng hồ vạn năng MF-500 cho 
bộ dụng cụ thí nghiệm Công nghệ 8 nhưng trong SGK không có bài nào hướng 
dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng này. Vì vậy phần phụ lục cuối sách này có bài 
hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng MF-5Ỏ0). 

• Lấy taỵ quay thử cánh xem có quay trơn không, cánh có bị đảo không, có bị 
vướng vào long không. 

Sau khi kiểm tra, cắm điện cho quạt chạy. 
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• Khi đà cẳm điện cho quạt, nếu kiếm tra rò điện ra vỏ bằng bút thử diện như 
SCỈK rông nghệ 8 hưởng dẫn ở trang 157 cần chú ý: 

Nêu bút thử điện hơi đò thì đảo chiều phích cắm vào ổ điện, nếu bút không 
do nữa thì không phải là rò điện. 

Neu bút thử diện sáng rực lên, đảo chiều phích cắm mà bút vẫn sáng là 
có rò diện. 

• Nhiêu khi lúc quay cánh quạt khi chưa có điện thì cánh quay trơn nhưng khi 
căm diện thì quạt không chạy hoặc quay khó khăn vì sát cốt. Trường họp này phải 
gõ phân ỏ quay của trục rôto để thay đổi vị trí của trục quay. 

HOI: Động cơ điện cua máy tiện, máy khoan, máy sấy tóc, ... có phải là động 
cơ điện có câu tạo như bài học 44 trong SGK không? 

ĐÁP: Trong sách Công nghệ 8 (SGV) trang 169 viết: “Động cơ điện được sử 
dụng làm nguỏn động lực cho các máy ... máy sây tóc,... máy tiện, máy khoan, ...”. 
Cấc em nên biết rằng đúng là trong máy tiện, máy khoan, máy sấy tóc, ... dừng dộng 
cơ điện nhưng không phải là loại động cơ trong bài học 44 của môn Công nghệ 8. 
Động cơ diện trong máy sây tóc, mấy tiện, máy khoan,... cấu tạo khấc động cơ điện ở 
bài 44 SGK. không nước nào trên thê giới dùng động cơ điện như bài 44 trong cấc 
máy này. 


Bài 46 

MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA 


HOI: Nguồn điện nhà em có điện áp 220V, làm thế nào em có thể sử dụng 
quạt diện 1 l()V? 

ĐÁP: Muốn sử dụng được quạt điện 110V ờ điện áp 220V cần có máy biến áp 
một pha dế biến đổi điện áp từ 220V xuống 110V. 

HỎI: Nguồn điện của trường em có diện áp 220V, muốn sử dụng bóng dèn 6V - 
12V để làm thí nghiệm em phải làm thế nào? 

ĐÁP: Muốn sử dụng bóng đèn 6V - 12V để làm thí nghiệm ờ điện áp 220V 
cần có máy biến áp một pha đế biến đổi điện áp từ 220V xuống 6V - 12V. 

Máy biến áp một pha dược trang bị phục vụ cho việc nghiên cứu kiến thức mới 
cùa HS. giúp cho HS tự mình khám phá và tự mình tìm kiếm kiến thức mới. Đế 
dạy-học bài 46 cần chuẩn bị một số TBDH sau (Bộ GD và ĐT cung cấp theo cơ số 7: 
CỈV: 1, HS: 6. lớp chia thành 6 nhóm). 


I. Chuân bị: (cho I nhóm) 


STT 

Tên TBDH 

Sỏ lượng 

Ghi chú 

1 

Mô hình máy biến áp một pha 

1 

Các chi tiết có thê thấo rời. 

2 

Máy biến ấp một pha 

1 

Có vỏ nhựa bảo vệ an toàn 

3 

Von kế 

1 

điện, GV và HS không tháo ra. 


137 




STT 

Tên TBDH 

Sổ lượng 

Ghi chú 

4 

Cầu chì 

1 


5 

Bóng đèn 6V hoặc 12V 

1 


6 

Công tắc 2 cực 

1 


7 

Bảng điện 

1 



II. Trình tự tiến hành 
/. Tổ chức 

- Chia lớp thành 6 nhóm. 

- Phân TBDH về các nhóm. 

2. Tiến hành nghiên cún 

GV: Hướng dẫn HS quan sát cấu tạo cùa máy biến áp một pha. nguyên lí làm 
việc của máy. 

HS: Tiến hành nghiên cứu theo sự hướng dẫn của GV về cấu tạo và nguyên lí 
làm việc của máy biến áp. 
a. Cấu tạo: 

HỎI: Em hãy cho biết cấu tạo của máy biến áp một pha? 



H 3.7 


ĐÁP: Máy biến áp một pha gồm 2 bộ phận chính: Lõi thép và 2 cuộn dây. 

- Quan sát cấu tạo cùa lõi thép. 

HỎI: Em có nhận xét gì về cấu tạo của lõi thép? 

ĐÁP: Lõi thép được làm bằng các lá thép kĩ thuật điện ghép với nhau, mặt 
ngoài các lá thép được phủ sơn cách điện. 

HỎI: Lõi thép có tác dụng gì? 

ĐÁP: Lõi thép dùng để dẫn từ giữa hai cuộn dây của biến áp. 

- Quan sát hai cuộn dây. 
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- Quan sút số vòng dây của mỗi cuộn, các lóp cách diện. 

- Quan sát tiêt diện dây ơ mồi cuộn. 

+ Quan sát cuộn day nào được nối với nguồn điện. 

HOI: Sau khi quan sát hai cuộn dây. em hãy điền vào hang sau: 


Cuộn dây được nôi với ỉìguôn điện 

Cuộn dây lấy điện ra sư dụng 

- Cuộn so* cấp 

- U| = ... 

- N| = ... (số vòng dây) 

- <I>| = ... (dường kính của day) 

- Cuộn thứ cấp 

-u 2 = ... - U’ị = ... 

-N 2 =... — N'ị = ... 

- <d 2 = ... 


ĐÁP: 


Cuộn dây dược nôi với nguồn điện 

Cuộn dây láy điện ra sư dụng 

- Cuộn sơ cấp 
-II, = 220V 

- N| = 2750 vòng (số vòng dây) 

- <I >1 = 0,28mm (dường kính của dăy) 

- Cuộn thứ cấp 

- u 2 = 6V 

-u 2 = 12V 

- N 2 = 75 vòng 

- N *2 = 75 vòng-\-75vòng 

- 0 2 = lmm 


h. Nguyên lí làm việc 

llỏl: Cuộn sơ cấp và thứ cấp có nối trực tiếp với nhau về điện không? 

ĐÁP: Cuộn sơ cấp và thứ cấp không nối trực tiếp với nhau về điện. 

HÓI: Khi dòng điện chạy vào cuộn sơ cấp. ở cuộn thứ cấp sẽ có điện áp. Sự 
xuât hiện điện áp ở cuộn thứ cắp là do hiện tượng gì? 

ĐÁP: Khi máy biến áp làm việc, điện áp dược đưa vào cuộn sơ cấp là U|, 
trong cuộn sơ câp có dòng điện. Nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ giữa cuộn sơ cấp 
và cuộn thú cấp mà ờ cuộn thứ câp xuât hiện diện áp Ư 2 . Ti số điện áp giữa cuộn 
sơ cấp và cuộn thứ cấp bàng tỉ số giữa sổ vòng dây cùa chúng. 

ỡ, _ /V. _ 220V 2750 „ - „ 

TT = -rr = k —► —— = = 36,66 

u 2 /V, 6V 75 

Ì = Ã = *_*^ = ^. 18 33 

u\ N\ \2V 150 


k gọi là hẹ số biển áp. 
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75 


Điện áp lấy ra ở cuộn thứ cấp: U; = U|. 


Nj_ 

n] 


= 220V X 


2750 


= 6V 


- Máy biến áp có u 2 > Uị: Máy biến áp tăng áp. 

- Máy biến áp có U: < U|! Máy biến áp hạ áp. 

HỎI: Hày chọn kí hiệu thích hợp (>, <) điền vào chỗ trống (...) trong hai câu 
dưới đây: 

- Máy biến áp tăng áp có N 2 ... N|. 

- Máy biến áp giam áp có N 2 ... N|. 

ĐÁP: 

- Máy biến áp tăng áp có N 2 > N 1 . 

- Máy biến áp giảm áp có N 2 < N|. 

HỎI: Em hãy chọn bóng đèn và điện áp phù họp (hình 3.7) đế kiếm tra xem 
điện áp ra bằng bao nhiêu vôn? 

ĐÁP: 

- Nếu em dùng bóng đèn 6V thì em dùng ổ 0V-6V hoặc ổ 6V-12V. 

- Nếu em dùng bóng đèn 12V, em dùng ổ 0V-12V. 

Cách sử dụng: 

- Đe nghiên cứu cấu tạo của máy biến áp, GV cho HS sứ dụng mô hình máy 
biến ấp, tháo lắp các bộ phận ra đê nghiên cứu: 

+ Lõi thép. 

+ Cuộn sơ cấp. 

+ Cuộn thứ cấp. 

- Đẻ nghiên cứu nguyên lí làm việc của máy biến ấp GV cho HS sứ dụng máy 
biến áp có vỏ nhựa bọc kín máy, khi sử dụng máy biên áp GV nhăc HS chú ý mây 
điểm sau: 

+ Không tháo vô nhựa ra khỏi máy. 

+ Sử dụng bóng đèn phù họp với điện áp ra như đã nhắc ở trôn (nhiều HS 
không nghiên cứu kĩ dã làm cháy bóng đèn). 

+ Điện áp đưa vào máy biến áp không được lớn hơn điện áp định mức (một sô 
trường không tuân theo điều này). 

+ Sau khi sử dụng xong phải rút phích cắm ra khỏi nguồn điện. 

HỎI: Mô tả cấu tạo của máy biến áp một pha? 

ĐÁP: Xem trang 158, 159 SGK. 

HỎI: Hãy nêu công dụng của máy biến áp một pha? 

ĐÁP: Máy biến áp một pha là thiết bị diện dùng để biến đổi điện áp cua dòng 
điện xoay chiều một pha. 

- Trong gia đình: Máy biến áp dùng để biến đổi điện áp mạng điện 220V đê có 
điện áp băng điện áp định mức của đỏ dùng điện. 
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Trong công nghiệp: Dùng máy biến áp tăng áp đế tăng điện áp cua các đường 
dãy truyền tai diện năng. Ớ cuối đường dây cao áp, dùng các máy biên áp giam áp 
dô dưa vò diện áp thích hợp với nơi tiêu thụ diện. 

IIOI: Một máy biến áp một pha có N| = 1650 vòng, N; = 90 vòng. Dây quấn 
sơ cắp dấu nòi với nguồn diện áp 220 V. Xác định diện áp đâu ra II; cùa cuộn thứ 
cấp. Muốn diện áp U;= 36V thì số vòng dây cùa cuộn thứ cấp phai là bao nhiêu? 

. ơ,. N, , 

DÁI*: Từ công thírc: 77 - = - 77 - = k 
(/, N 2 

I )ịện áp dầu ra cua cuộn thứ càp IẠ: 

N . 90 

u ; = u,. -77 = 220V X 7777 = 12V 
N t 1650 

- Muốn diện áp U; = 36V thì số vòng dây cua cuộn thứ cấp N;: 

N; = — X N. = -rrr X1650 = 270 vòng 
ơ, 220 

HOI: Khi có một máy biến áp. em có ước lượng được công suất cua biên áp dè 
sư dụng cho thích hợp với dụng cụ dùng diện không? 

ĐÁP: Nếu lắp thiết bị diện vào biến áp có công suất nho hơn thì biến áp dễ bị 
hòng, vì vậy phai ước lượng được công suất biên áp khi trên biên áp không ghi 
công suất. Biến áp càng nặng tức là lõi thép lớn thì công suất càng lớn. Ta có thè 
dùng công thức thực dụng sau đề ước lượng công suất cua biến áp: 

s = k Vp 

k: hệ số ti lệ tùy thuộc chất lượng lõi thép, lõi thép tốt thì k = 1.1 -r 1,3; lõi thép 
thường thì k = 1.5 -ỉ- 1.6. Lõi thép tốt là lõi thép băng tôn silic móng, lõi E-l 
ghép chật; lõi thép thường ti lệ silic ít và lá thép dày (ti lệ silic ít thì thép 
deo. ti lệ silic nhiêu thì thép ròn). 

S: cnr. dây là lõi thép trong lòng cuộn dây cùa biến áp. 

P: VA 

Dựa vào công thức trên ta tính được công suất cùa biến áp sau khi tính tiết diện 
lỏi thép trong cuộn dây. 


Bài 48 

SỬ DỤNG HỢP Lí DIỆN NĂNG 


HỎI: Tại sao phải sứ dụng họp lí điện năng? 

ĐÁP: Diện năng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Nhu 
cầu tiêu thụ điện năng ngày càng tăng và không đồng đều trong ngày, trong khi 
kha năng cung cấp điện cùa các nhà máy điện không đáp ứng đủ vì vậy phải sử 
dụng hợp lí điện năng. 
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I. Nhu cầu tiẽu thụ điện năng 

/. Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng 

HỎI: Giờ cao điếm dùng điện trong ngày từ 18 giờ đến 22 giờ. ỉ [ày giai thích 
vì sao khoáng thời gian trên là giờ cao điểm? 

ĐÁP: Từ 18 giờ dến 22 giờ là giờ cao điếm dùng điện vì vào những giờ trên 
lượng điện năng tiêu thụ rât lớn (vì thăp sáng, sử dụng nồi com điện, xem ti vi, 
dùng hình nước nóng, máy điều hòa, quạt, bếp điện, máy giặt, ...) 

2. Những dặc diêm cua giờ cao điểm: 

IIOỈ: Em hãy điền chừ Đ, s vào đặc điếm của giờ cao điểm? 


77’ 

Nlrímg đặc điếm cùa giờ cao diêm 

1 

Điện năng tiêu thụ không lớn, không ảnh hưởng đến 




chẻ độ làm việc của đồ dùng điện 

□ 


2 

Điện áp của mạng diện bị giảm xuống 

□ 


3 

Điện áp của mạng diện tăng lên 

□ 


4 

Điện năng tiêu thụ rất lớn, trong khi khả năng cung cấp điện 




của các nhà máy điện không đáp ứng đu 

□ 



ĐÁP: Những đặc điềm của giờ cao điểm: 


77’ 

Những đặc điêm cua giờ cao diêm 


1 

Điện năng tiêu thụ không lớn, không ảnh hưởng đến chế độ làm 
việc của đồ dùng điện 

H 

2 

Điện áp của mạng điện bị giảm xuống 

3 

Điện áp cua mạng điện tăng lên 

s 

4 

Điện năng tiêu thụ rất lớn, trong khi khả năng cung cấp diện cua 

D 


các nhà máy điện không đáp ứng đù 


HỎI: Khi điện áp giảm xuống, chế độ làm việc của đồ dùng điện sau sẽ bị ảnh 
hưởng như thế nào? 

- Sự phát sáng của dèn điện ... 

- Tốc độ quay của quạt điện ... 

- Thời gian đun sôi nước của ấm điện ... 

ĐÁP: Khi điện áp giảm, chế độ làm việc của đồ dùng diện bị ảnh hưởng: 

- Sự phát sáng của đèn điện: Đèn phát sáng yếu. 

- Tốc độ quay của quạt điện: Quạt điện quay chậm. 

- Thời gian dun sôi nước của ấm điện: Thời gian đun sôi lâu. 

III. Sử dụng họp lí và tiết kiệm điộn năng 

I. Giam bót tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm 

HOI: Để giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm, ngoài các biện pháp 
đã nêu trong SGK, em còn biêt thêm biện pháp nào? 
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DẢP: Ngoài các biện pháp đã nêu trong SGK. ta cần phai biết cách sử dụng và 
chọn lụa các đồ dùng điện trong gia đình: 

- Cách sư dụng tu lạnh: 

4 Hạn ché mờ tu lạnh dể dở tốn diện. 

4 () ngăn mất nên đê ở chê độ 3 4 - 6 °c. 

4 Ngăn đá nên để ở nhiệt độ -15 4 -18°c vì cứ lạnh hơn 10°c là tốn thêm 
25 r /f điện nấng. 

4 - Không đê thực phấm đang nóng vào tú lạnh. 

4 Thường xuyên kiêm tra gioăng cao su, nếu bị hở thì bộ phận nén khí cua tu 
lạnh sè phai làm việc nhiều nên rất tốn điện. 

- Cách chọn lựa: 

Khi chọn lựa thiết bị điện có động cơ (máy bơm nước, quạt diện, máy giặt, 
...) nên chọn loại động cơ có nhiêu nấc tôc độ hoặc có biên tân di kèm đê tiẻt 
kiệm diện. 

2 . Sử'dụng dồ dùng diện hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng 

HỎI: né tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng hiện nay các gia đình hay dùng 
loại bóng đòn nào? 

i)ẢP: Đe tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng hiện nay các gia dinh thường sử 
dung bổng đèn huỳnh quang gầy và đèn compac thay cho bóng đèn sợi đôt vì bóng 
dèn sợi dốt tiêu thụ diện năng gấp 4 4 5 lần. Trong tương lai, việc thăp sáng trong 
gia đình và đường phố sẽ dùng đèn LED vì tiết kiệm điện hơn đèn huỳnh quang. 

HỎI: Đe nấu nước sôi nên dùng bếp điện hay ấm điện đế tiết kiệm điện năng? 

ĐÁP: Để nấu nước sôi nên dùng ấm điện đế tiết kiệm diện năng, vì dùng ấm 
điện hoặc bình siêu tốc sự tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh ít hơn nên đờ tôn 
điện hơn. 


3. Không su dụng lãng phí diện năng 

HỞI: Hãy phân tích các việc làm dưới đây và ghi chữ LP (lãng phí điện năng), 


chữ TK (tiết kiệm điện năng) vào ô trống \z \: 

- Tan học không tắt đèn, tát quạt phòng học. n 

- Khi xem ti vi, tất đèn bàn học tập. O 

- Bật đèn ờ phòng tắm, phòng vệ sinh suốt đêm. n 

- Khi rời khỏi phòng 15 4 20 phút không tắt máy vi tính. ị J 

- Khi ra khỏi nhà, tắt điện các phòng. I Ị 


ĐÁP: 

- Tan học không tắt đèn, tẳt quạt phòng học. 

- Khi xem ti vi, tắt đèn bàn học tập. 

- Bật đèn ở phòng tắm, phòng vc sinh suốt đêm. 

- Khi rời khỏi phòng 15 4 20 phút không tắt máy vi tính. 

- Khi ra khỏi nhà, tắt điện các phòng. 
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ơ các khách sạn. khi khách ra khỏi phòng chì cần rút tắm nhựa có deo chìa 
khóa phòng khỏi ố cắm (có bố trí công tắc), mạch điện trong toàn phòng sè tát. 

HOI: Tại sao phai giảm bớt tiêu thụ diện năng trong giờ cao điểm? 

ĐẮP: Phải giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm vì: 

- Cấc nhà máy điện không cung cấp đủ điện năng. 

- Neu không giảm bớt việc tiêu thụ điện năng thì aptomat cùa khu dân cư ở 
trạm biến áp sẽ cắt điện vì quá tài, các gia đình sẽ không có điện dùng; nếu 
aptomat chưa đến mức cắt diện thì điện áp của mạng điện giảm, ảnh hưởng đến 
chế độ làm việc của các đồ dùng điện. 

HỎI: Gia đình em đã có những biện pháp gì đế tiết kiệm diện năng? 

ĐÁP: Gia đình em dã có những biện pháp sau để tiết kiệm điện năng: Ngoài 
một sổ biện pháp đã nêu ờ trên, em có thể bổ sung thêm: 

- Quét vôi, lăn sơn tường màu sáng tận dụng ánh sáng tự nhiên, ánh sáng phan 
xạ cua đèn đế đở tốn điện. 

- Máy điều hòa nhiệt độ: Đe nhiệt độ ở mức trên 25°c. cứ cao hom 10°c tiết 
kiệm được 10% điện năng. Thường xuyên lau chùi bộ phận lọc, tiết kiệm 5 4- 7% 
điện năng. 

- Quạt máy: Nên cho quạt chạy ở tốc độ thích họp để tiết kiệm diện, vì quạt 
chạy tốc độ càng cao càng tốn điện. Neu dùng điều khiển từ xa, khi không sử dụng 
nữa thì bấm vào nút tắt, hoặc rút phích cấm ra. 

- Bàn là: Không dùng bàn là trong phòng có bật máy điều hòa nhiệt dộ. Sau 
khi tắt điện vào bàn là, có the tận dụng sức nóng của bàn là đế là thêm những quần 
áo mỏng. 

- Ti vi: Không nên để màn hình ở chế độ sáng quá đề đờ tổn điện. Chọn ti vi 
kích cỡ phù họp với gian phòng, ti vi kích cỡ càng to càng tốn điện. Khi không 
dùng ti vi thì tắt điện hẳn, không để ở chế độ chờ. 

- Đồ dùng điện thế hệ càng mới càng đỡ tốn điện. 

- Nếu điện áp đù và ốn định thì không nên dùng ổn áp vì ổn áp khi không tai 
cũng tiêu thụ một công suất khá lớn. 

Bài 49: THựC HÀNH 

TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH 


HỎI: Em tính điện năng tiêu thụ của đồ dùng diện theo công thức nào? 

ĐÁP: 

Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện được tính theo công thức: A = P.t 
Trong đó: p : Công suất tiêu thụ của đồ dùng điện (W) 
t : Thời gian sử dụng điện (giừ: h) 

A : Điện năng tiêu thụ (Wh) 


144 



Khi điện năng tiêu thụ lớn thì dùng đơn vị kWh: lkWh = l()0()Wh. 

HOI: Em tính điện năng tiêu thụ diện cùa gia đình như thế nào? 

HÁI*: Muốn tính điện năng tiêu thụ điện cùa gia dinh thì trình tự tính như sau: 

- Tính điện năng tiêu thụ điện cùa từng dụng cụ điện trong một ngày. 

Tính tông số điện năng tiêu thụ cùa các dụng cụ điện trong gia đình trong 
một ngày. 

Nêu các ngày sử dụng điện như nhau thì nhân điện năng tiêu thụ điện trong 
một ngày với sô ngày trong tháng để biết điện năng tiêu thụ điện trong một tháng. 

HOI: Khi tính điện năng tiêu thụ của gia đình theo bàng trang 169 SGK em 
cần chú ý điều gì? 

ĐÁP: Khi tính điện năng tiêu thụ cùa các đồ dùng điện trong gia đình để ghi 
vào bang mâu ờ trang 169 SGK em cần chú ý đến đặc điểm làm việc của các đồ 
dùng diện: 

- Tủ lạnh tuy cắm ờ mạch điện suốt 24 giờ trong ngày nhưng tính điện năng 
tiêu thụ cùa tu điện không được lấy công suất tù lạnh nhân với 24 giờ như trong 
SGK. Tu lạnh bình thường không hoạt động liên tục, khi trong tù đù lạnh thì rơ le 
sẽ ngăt điện vào tù, độ 15 -r 20 phút sau rơ le mới đóng điện cho tù làm việc. Chỉ 
có tu hỏng rơ le, không ngăt mạch diện được mới tính cả 24 giờ trong ngày. 

- Nồi cơm điện không tính điện năng tiêu thụ hoàn toàn như lí thuyết là nhân 
công suât với thời gian sử dụng trong ngày vì khi cạn nước, đủ nóng thì nồi cơm 
chuyển sang nấc công suất thấp. 

- Bêp điện cụng không tính diện năng tiêu thụ bằng cách nhân thời gian sử 
dụng với công suât vì không phải lúc nào bêp cũng dùng một công suất ổn định. 

TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP 
Chương 6. AN TOÀN ĐIỆN 
Chương 7. ĐỔ DÙNG ĐIỆN 


Nội dung hai chương VI và VII được tóm tắt bằng sơ đồ sau: (đã bò đi một số 
nội dung giảm tải) 

Nguyên nhân xảy ra tai nạn điện 
Một số biện pháp an toàn điện 
Dụng cụ bảo vệ an toàn điện 
Cứu người bị tai nạn điện 

Vật liệu dẫn điện 
Vật liệu cách điện 
Vật liệu dẫn từ 


Vặt liệu kĩ thuật 
điện 


An toàn điện 
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Đồ dùng điện 


Dồ dùng loại điện-quang 


ĐỒ dùng loại điện-nhiệt 


I-Đồ dùng loại điện-cơ 

— Máy biến áp một pha 


I— Đèn sợi dốt 
— Đèn huỳnh quang 
(đèn ống, compac) 
Đèn phóng điện 
Đèn LED 
- Bàn là 

- Quạt điện 


-Nhu cầu tiêu thụ điện năng 

--Sử dụng hợp lí diện năng 

-Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Đây là các câu hỏi tổng hợp, nội dung các câu hỏi hầu hết đã được trả lời trong 
mỗi bài. Một sổ câu hỏi trong các bài chưa có sẽ được bô sung ờ phân này. 

1. HỎI: Điện năng là gì? Điện năng được sản xuất và truyền tải như thế nào? 
Nêu vai trò của điện năng đôi với sản xuât và đời sông? 

ĐÁP: Xem bài 32 trang 99 -r 102. 

2. HỞI: Những nguyên nhân xảy ra tai nạn điện là gì? Nêu các biện pháp khăc 
phục. 

ĐÁP: Xem bài 33 trang 102 -ỉ- 105. 

3. HỎI: Các yêu cầu của dụng cụ bảo vệ an toàn điện là gì? Nêu tên một số 
dụng cụ bảo vệ an toàn điện và giải thích các yêu câu trên. 

ĐÁP: Xem bài 34 trang 105 -r 107. 

4. HỎI: Nêu các bước cứu người bị tai nạn điện. Vì sao khi cứu người bị tai 
nạn điện phải rất thận trọng nhưng cũng rất nhanh chóng? 

ĐÁP: 

- Các bước cứu người bị tai nạn điện: 

+ Nhanh chóng tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện. 

+ Sơ cứu nạn nhân. 

+ Đưa nạn nhân đến trạm y tế gần nhất hoặc gọi nhân viên y tế. 

_ Khi cứu người bị tai nạn điện phải rất thận trọng nhưng cũng ràt nhanh 
chóng vì: 

+ Tai nạn điện có thể gây chết người trong thời gian rật ngắn và điều nguy 
hiểm nhất là người bị nạn không cảm nhận được mối nguy hiêm de dọa mình. 


Sử dụng hợp lí điện 
năng 
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+ Diêu quyêt định giữa sự sông và cái chết của người bị nạn phụ thuộc vào sụ 
khàn trương và phương pháp sơ cứu cùa người cứu: Cứu nhanh và đúng thì sống, 
chậm và sai rất dè dân đến tử vong. Mỗi giây trôi qua là giam đi khá năng cứu 
sòng nạn nhân, trong đó 5 phút đầu tiên có vai trò quyết định. 

5. IIOI: Vật liệu kĩ thuật điện được chia thành mấy loại? Dựa vào tiêu chí gì 
dê phân loại vật liệu kĩ thuật điện? 

ĐÁP: 

Vật liệu kĩ thuật điện được chia thành 3 loại: 

+ Vật liệu dan diện. 

+ Vật liệu cách diện. 

+ Vật liệu dần từ. 

- Tiêu chi đê phân biệt vật liệu dân diện và vật liệu cách điện là diện trờ suất. 

+ Vật liệu dần điện có điện trở suất p nhỏ (khoáng 10" 6 H- l(r 8 Om), vật liệu có 
điện trờ suất càng nho dần điện càng tốt. 

+ Vật liệu cách điện có điện trờ suất p rất lớn (từ 10 8 -f H) 1 Yim). 

- Với vật liệu dẫn từ hệ số từ thẩm p đặc trưng cho tính chất dẫn từ của vật liệu. 

+ Hệ số từ thâm cua chân không 1 . 1 ,,= 4n.l0“ 7 — 

III 

+ Hệ số từ thâm cua thép kĩ thuật điện lớn gấp hàng nghìn lần hệ số từ thẩm 
cua chân không. 

6 . IIOI: Dê chê tạo nam châm điện, máy biên áp, quạt diện người ta cần có 
nhũng vật liệu kĩ thuật điện gì? Giải thích vì sao? 

Đê chê tạo nam châm điện, máy biển áp. quạt điện người ta cần thép kĩ thuật 
diện đê làm lõi cho nam châm điện, máy biến áp, rôto và stato cho quạt điện vì 
thép kĩ thuật điện (tôn silic) từ tính cao, từ trễ thap, từ thẩm rất cao, ít tổn hao do 
dòng diện xoáy. Ngoài ra còn cần dâỵ điện từ (dây đồng có bọc sơn cách điện) để 
quân các cuộn dây vì dồng dẫn diện tốt. 

7. HỎI: Dồ dùng điện gia đình được phân thành mấy nhóm? Nêu nguyên lí 
biến đổi năng lượng cùa mỗi nhóm. 

ĐÁP: Đồ dùng điện gia đình dược phân thành 3 nhóm: 

- Dô dùng loại điện-quang: Biến điện năng thành quang năng. 

- Đồ dùng loại điện-nhiệt: Biến điện năng thành nhiệt năng. 

- Đồ dùng loại điện-cơ: Biến điện năng thành cơ năng. 

8 . HOI: Nêu những ứng dụng cùa động cơ điện một pha trong các đồ dùng 
điện gia đình. 

ĐAP: Ràt nhiêu đô dùng điện gia đình có dùng động cơ diện một pha nhung 
nhùng dộng cơ này có cấu tạo khác động cơ trong SGK: 

- Đồ dùng sinh hoạt: Máy diều hòa nhiệt độ, quạt điện, ... 

- Đô dùng nhà bếp: Tù lạnh, máy xay thực phẩm, máy ép hoa quả,... 
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Dộng cơ điện loại có cấu tạo như trong sách giáo khoa hiện nay Việt Nam và 
các nước trên thế giới không sản xuât nữa. 

9. HỎI: Cần phải làm gì để sử dụng tốt đồ dùng diện gia đình? 

ĐÁP: Muốn sử dụng tốt dồ dùng điện gia đình phái nắm vững và sử dụng 
đúng các chỉ tiêu kĩ thuật cùa đồ dùng điện mà nhà sản xuất đã in trong tài liệu 
kèm theo thiết bị khi đưa ra thị trường. 

10 . HÓI: Nêu nguyên lí làm việc và công dụng cùa máy biến áp một pha? 

ĐÁP: Xem bài 46: Máy biến áp một pha (trang 140 -r 144). 

11 . HỎI: Một máy biến áp một pha có Ư| = 220V; N| = 400 vòng; u 2 = HOV; 
N 2 = 200 vòng. Khi điện áp sơ cap giảm Ư| = 200Ỵ, để giữ u 2 không dổi, nếu số 
vòng dây N| không đổi thì phải điếu chinh cho N 2 bằng bao nhiêu? 

ĐÁP: Sổ vòng N 2 là: 

" u, N, 

Từ công thức 77- = 77- 

u 2 N 2 

N = ĩíl = - 00 '* 110 = 220 vòng. 

2 ỉ/, 200 

12. HỞI: Vì sao phải tiết kiệm điện năng? Nêu các biện pháp tiết kiệm 
điện năng? 

ĐÁP: Đã trả lời ờ bài 48: Sử dụng hợp lí điện năng (trang 144 V 147). 


(Ềhưưnạ 8 

MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 

Bài 50 

ĐẠC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 

HỎI: Em hãy cho biết hệ thống truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến 
nơi tiêu dùng điện. 

ĐÁP: Hệ thống truyền tải điện năng từ nơi sàn xuất điện đến nơi tiêu dùng 
điện được thể hiện ở sơ đồ dưới: 

Thực tế ờ nước ta còn có một số nguồn phát điện nữa: điện Mật trời, phong 
điện, nhưng những nguồn điện này công suât nhỏ và chưa nôi vao mạng diẹn quoc 
gia nen khong ghi vào sơ đồ. Một số gia đình ở vùng núi dùng máy phát diện nhó 
chạy bàng sức nước ờ các dòng suối hoặc dòng nước nhỏ ờ gân nhà. 

Trong sơ đồ trên, trạm biến áp tăng áp nâng điện áp từ máy phát lên 500kV dê 
hòa vào lưới điện quốc gia để truyền tài đi xa. Trạm biến áp giảm áp hạ từ điện áp 
5()0kV xuống 220kV hoặc 1 lOkV. Đẻ đơn giản nên trong sơ đồ ghi trạm biên áp 
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trung gian, trong thực tế vị trí này gồm nhiều cấp trạm biến áp: Trạm biến áp giảm 
từ 220kV hoặc I lOkV xuông 66kV hoặc 35kV, sau đó là các trạm biến áp giám 
xuông 15kV hoặc 7kV đê cung cấp điện cho từng khu vực, cuối cùng là trạm biển 
áp giam xuông 380V. 220V đê dẫn diện vào gia đình hoặc nhà máy. 

HỎI: Em cho biết diện áp mạng điện trong nhà ở Việt Nam. 

ĐÁP: Từ mấy chục năm trước đây điện áp mạng điện trong nhà ở Việt Nam là 
I27V. từ vài chục năm gân đây điện áp mạng điện trong nhà ở Việt Nam chuyển 
sang 220V. tần số 50Hz. 

Một số đồ dùng điện của Nhật có đề 1ỈOV - 60Hz ví dụ: Quạt, máy tăng âm, 
máy ghi âm, ... nêu dùng vào mạng điện ở Việt Nam phải có đổi nguồn ra 100V, 
nếu dùng điện 110V — 50Hz thì dễ bị hỏng. 

HOI: Em hãy kê những đồ diện dùng trong nhà và công suất cùa các đồ 
diện đó? 

ĐÁP: Đồ dùng điện trong nhà rất đa dạng, công suất khác nhau: 

- Dụng cụ chiếu sáng: 

• Bóng dèn sợi đốt: 1()W -r 300W. 

• Bóng dèn ống huỳnh quang: 5W -ỉ- 60W. 

• Bóng đèn compac: 5W -T 85W. 

• Bóng đèn cao áp: 150W -r 10()0W. 

- Dụng cụ điện—nhiệt: 

• Bàn là: 30()W -r 1200W. 

• Bép điện: 600w -r 2000W. 

• Nồi cơm điện: 600W -r 1200W. 

• Ẩm đun nước: 1000W -r 1800W. 

• Lò vi sóng: 1000W. 

• Bếp điện từ: 1800W. 
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• Lò nướng: 2()()()W. 

• Bình nước nóng: 150()W-r 30()0W. 

- Một số dụng cụ gia đình: 

• Máy xay sinh tố: I8()W -r 200W. 

• Máy giặt: 3()0W -ỉ- 500W (thường nói công suất máy giặt theo khôi lượng 
quần áo: kg). 

• Tu lạnh: 1()0W 4- 200W. 

• Máy điều hòa: 1000W -r 25()0W (thường nói công suất lạnh máy điêu hòa là 
BTll/h). 

• Máy bơm nước: I8()W -f 400W (loại thường dùng trong gia dinh). 

HỎI: Trong SGK Công nghệ 8. trang 173 có viết: ”Các thiết bị diện (công tắc 
diện, càu dao, ổ cấm điện, ...) và các đồ dùng điện trong nhà phai có diện áp định 
mức phù hợp với diện áp của mạng điện”. Em có ý kiến gì về diều sách viêt? 

ĐÁP: Đúng là các đồ dùng điện trong nhà: đèn, quạt, ti vi, tu lạnh phai 
có điện áp định mức phù hợp với diện áp cùa mạng diện. Nhưng nói vê các 
thiết bị điện: công tăc điện, câu dao. ô căm điện. ... thì SGK viêt chưa đúng. 
Những thiết bị điện: công tắc điện, cầu dao. ô căm điện. ... bán trên thị 
trường người ta đều làm để dùng trong hệ thông điện thành phô 220V. 
những thiết bị này đều chịu được điện áp trên 220V nên ta không cân chú ý 
dến điện áp của thiêt bị mà phải chú ý đên dòng điện định mức của thièt bị. 
Với các thiết bị này ta nên chọn loại chịu dòng lớn hơn dòng định mức cùa 
dụng cụ điện thì dùng được lâu bền. Bình nước nóng có công suất lớn không 
nên dùng phích căm và ô căm điện mà nên dùng cầu dao hoặc aptomat chịu 
dòng lớn hơn dòng điện định mức ở bình nước nóng. Một sô bình nước nóng 
công suất không lớn lắm người ta dùng phích cẩm nhưng phải dùng loại ố 
cắm tốt, chịu được dòng lớn. Bếp điện từ công suất lớn nên phải dùng ô căm 
tốt, chịu dòng lớn hơn dòng dịnh mức của bếp. 

HỎI: Cũng trong SGK Công nghệ 8, trang 17.3 viết: “Riêng dối với thiết bị 
đóng-cắt, bào vệ và điều khiển, điện áp định mức của chúng có thê lớn hơn điện 
áp mạng điện”. Em có nhận xét gì về điêu hướng dcân này trong SGK? 

ĐÁP: Điều hướng dần trong SGK không đúng, đối với thiết bị đóng-cắt, bão 
vệ và điều khiển, cần chú ý đến dồng điện định mức chứ không ai chú ý dèn diện 
áp định mức vì những thiết bị này thừa sức chịu đựng diện áp thành phô. Trên thị 
trường hiện nay chi có aptomat ngẳt dòng chứ không có aptomat lìgặt theo điện áp. 
Ví dụ, cầu dao tuy chế tạo dùng ở diện áp thành phô 220V nhưng nêu dùng ở diện 
áp 500V vẫn an toàn. Khi đi mua những thiết bị này người ta chi cân chú ý dến 
dòng điện chứ không chú ý dên điện áp. 

Máy điều hòa 9000BTU có công suất khoảng 1200W theo lí thuyết thì dòng 
khoảng 5A nhưng phải dùng aptomat 15A vì dòng khởi động của diêu hòa lớn hơn 
khi hoạt động bình thường nhiều, nếu dùng aptomat 5A thì khi đóng mạch, có thê 
aptomat sẽ ngát điện vào điều hòa. 
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Máy bơm nước 400W theo lí thuyết dòng chưa tới 2A nhưng aptomat 
trong mạch phai dùng aptomat 10A. nếu dùng aptoinat 5A thì dề cắt mạch khi 
khơi dộng. 

Quạt diẹn 12V khi dùng với bình ac quy 12V thì dòng điện qua quạt khi chạy 
bình thường là 0.85 4* 1 A nhưng nếu trong mạch diện dùng cầu chì 3A thì khi khởi 
dộng cầu chì dễ bị đứt. 

HOI: lìm hãy nói yêu cầu cua mạng điện trong nhà. 

DẢP: ( 'ác yêu câu của mạng điện trong nhà: 

- Dam bao an toàn cho mọi người trong gia đình và toàn bộ nhà: 

• Tại mạch chính phai có cầu dao chống dòng rò (aptomat chống giật) để khi 
không may có ai chạm vào vật có điện hoặc trẻ em cầm vật dần chọc vùo dây pha 
cua ỏ diện thì aptomat cát điện trong mạch. Neu không có cầu dao chống dòng rò 
thì phai có cầu dao hoặc aptomat thường. 

• Các mối nối điện phai bọc kín bang băng cách điện, dù mối nối bọc cách 
diện nhưng các mối nối cua 2 đường dây không dược song song nhau (phải đặt so 
le nhau). 

• Dây dẫn phai chịu dược dòng điện lớn hơn tổng dòng điện định mức của các 
thiết bị diện trong mạch. 

• Mỗi mạch nhánh phải có cầu chì hoặc aptomat bảo vệ khi ngắn mạch 
hoặc quá tai. 

- Đường dây di họp lí theo dúng quy định để dễ sửa chữa khi có hư hỏng. 

- Mạch diện thuận tiện cho sử dụng, các thiết bị của mạch lắp chắc chán và 
dam bao mĩ thuật. 

HOI: Em hãy nói cấu tạo của mạng điện trong nhà. 

ĐÁP: 

Mạng diện trong nhà em không nói đến công tơ vì hiện nay công tơ của các gia 
dinh đều dê ở ngoài nhà. 

Đường day dẫn diện của mạng điện thành phố sau khi qua công tơ thì vào bảng 
điện chính dặt gần cửa ra vào. Ở bảng điện chính có cầu dao, aptomat chống giật, 
có thể có.aptomat của các mạch nhánh dẫn đi các tầng của tòa nhà. 

Ở mỗi tầng có bảng điện của các phòng, mỗi phòng có các bảng điện của từng 
vị trĩ sử dụng. Bàng diện ở từng vị trí sử dụng đều có aptomat hoặc cầu chì để đảm 
bao an toàn. Trên bảng điện của các phòng và các vị trí sử dụng đều có aptomat, 
các ổ lấy điện, các công tắc cho các đèn. 
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Bài 52 
THựC HÀNH 

THIẾT BỊ ĐÓNG - CẮT VÀ LÂY ĐIỆN 


HỎI: Em cần chuẩn bị dụng cụ và thiết bị gì cho bài thực hành này? 

ĐÁP: Đế thực hành bài này em cần chuân bị các dụng cụ và thiết bị: 

- Tua vít 2 cạnh và 4 cạnh. 

- Thiết bị đóng cắt: cầu dao một pha, công tắc điện 2 cực và 3 cực. nút ấn 
(công tắc chuông). 

- Thiết bị lấy điện: Phích cắm điện, 0 điện. 

- Chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ờ mục III. 

HỞI: Em cho biết các bước tiến hành khi thực hành bài này? 

ĐÁP: 

- Đọc và tìm hiểu ý nghĩa các số liệu kĩ thuật ghi trên các thiết bị đóng-cắt và 
lấy điện rồi ghi vào mục 1 trong báo cáo thực hành. 

Trên các thiết bị thường ghi điện áp sử dụng: Các thiết bị này dùng trong gia 
đình ờ mạng điện 220V nên nhà sản xuất thường ghi 250V. 

Trên cầu dao và aptomat cần chú ý dòng điện, dòng điện này phải lớn hơn tổng 
dòng điện định mức của các thiết bị điện trong mạch. 

Ó điện phải chịu được dòng điện lớn hơn dòng điện định mức của thiết bị. 

- Tìm hiểu cấu tạo của các thiết bị lấy diện: 

. Quan sát cấu tạo của các ổ cắm và phích cắm. 

. Tháo các ổ cấm và phích cắm, khi tháo ra thì để các chi tiết cho có thứ tự; 
quan sát chỗ mắc dây vào phích cắm và ổ cắm; quan sát lá đồng ở 0 cắm đề tiếp 
xúc tốt với chân cùa phích cắm. 

. Lắp lại các ổ cắm và phích cắm như cũ. 

- Tìm hiểu các thiết bị đóng cắt: 

. Quan sát hình dạng và cấu tạo cùa cầu dao, công tắc 2 cực và 3 cực, nút ấn. 

. Tháo công tắc 2 cực và 3 cực, mô tả cấu tạo và ghi vào mục 2 cùa báo cáo 
thực hành. 

. Lắp lại hoàn chinh các thiết bị đã tháo. 
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Bài 53 

THIẾT BỊ BẢO VỆ CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 


HOI: Tại sao ờ đầu vào cua mạch điện các gia đình đều có cầu chì. cầu dao, 
aplomat. hoặc cầu dao ngắt dòng rò (aptomat chống giật)? 

OÁP: ơ dầu vào của mạch điện các gia đình đều có càu chì, cầu dao. aptomat, 
hoặc cầu dao ngắt dòng rò (aptomat chống giật) để bảo vệ mạch điện khi bị quá tái 
hay ngăn mạch. Trong câu chì và cầu dao đều có dây chảy bằng chì nên khi dòng 
diện trong mạch lớn quá thì dây chì sê nóng chảy và ngắt mạch điện. Aptomat và 
aptomat chống giật đều có mạch tự động để ngắt mạch điện khi dòng điện lớn hon 
dòng định mức cua aptomat. Aptomat chống giật còn có tác dụng ngát mạch diện 
khi có dòng rò ví dụ rò điện ra tường, bình nước nóng bị rò hoặc không may có ai 
chạm vào mạch diện. Hiện nay, cầu dao ngất dòng rò bán trên thị trường Việt Nam 
có thế ngất mạch khi có dòng rò 3()mA; dòng điện nguy hiểm cho người là 40mA 
nên mạch diện trong gia đình có cầu dao ngắt dòng rò thì rất an toàn cho mọi 
người trong nhà. Ớ nước ngoài, người ta dùng cầu dao ngắt dòng rò 15mA như thế 
rất an toàn cho tré em vì trẻ em nhạy cảm hơn với dòng diện (cầu dao ngắt dòng rò 
15mA đắt gấp đôi cầu dao ngắt dòng rò 3()mA. Nhưng ờ Việt Nam không khí ẩm 
nên nếu dùng cầu dao ngất dòng rò 15mA thì mạch điện hay bị ngát). 

Hỏi: Em cho biết cầu chì có các loại nào? 

ĐẮP: c 'ầu chì có nhiều loại khác nhau tùy theo việc sử dụng: 

- Cầu chì hộp: Thường lắp ở báng điện trong mạch điện gia đình. 

- Cẩu chì ống: Lẳp trong các thiết bị điện và điện tử. 

- Cầu chì nút: Thực chất là cầu chì ống được đặt trong một ống nhò bằng 
nhựa để láp vào vỏ máy, nút hướng ra phía ngoài máy để có thể thay cầu chì dề 
dàng khi bị hỏng. 

- Cầu chì nhiệt: Trong một số thiết bị có cầu chì nhiệt ngoài tác dụng ngất 
diện ở dòng định mức nó còn ngắt điện ờ giới hạn nhiệt độ nào đó tùy theo 
dụng cụ dùng điện. 

HỎI: Em cho biết cấu tạo của cầu chì? 

ĐÁP: 

a. Dây chảy: Tất cả các loại cầu chì kể trên đều có bộ phận chủ yếu là sợi dây 
chảy làm bàng chì đế dễ nóng chảy và ngát mạch khi dòng điện quá định mức. 
Riêng dây chảy trong cầu chì nhiệt ngoài việc ngắt dòng theo định mức còn ngất 
dòng khi nhiệt độ dến giới hạn đã ghi trên cầu chì. Ví dụ: Ở đáy nồi cơm điện có 
cầu chì nhiệt đề 10A-250°C, cầu chì này sẽ đứt khi nhiệt độ nồi cơm điện tới 
250°C; mục đích để nồi cơm không bị cháy khi nóng quá. Ở stato của một số quạt 
điện và cuộn sơ cấp cùa biến thế công suất nhỏ có gắn cầu chì 2A-130°C để khi 
stato hoặc cuộn dây của biến thế bị nóng đến 130°c thì cầu chì ngắt dòng điện. 

b. Vò và cực nối dây: Tùy theo loại cầu chì mà phần vỏ bên ngoài có cấu tạo 
khác nhau: 
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- Câu chì hộp: vỏ bên ngoài bằng sứ hoặc nhựa chịu nhiệt. 0 than cầu chì có 
các vít dè lap dây điện, ở năp câu chì có vít đẻ lăp dủy chì. 

- Cầu chì ống: Vò ngoài bằng thủy tinh hoặc gốm. hình trụ, dây chì ben trong 
được nối với hai nấp kim loại ỏ hai đầu ống đê lắp vào giá đờ trên thiết bị diện. 


- Cầu chì nút: Thực chất là cầu chì ống dược dặt trong hộp nhựa nhở có nút 
vặn ngoài mặt máy, hai đầu ống dây chảy được tiếp với hai cực nối dây diện ở dáy 
hộp quay vào phía trong máy. 

- Cầu chì nhiệt: vỏ bằng gốm hoặc nhựa, hình dạng như cầu chì ống hoặc như 
một tụ diện nhỏ, day chảy bên trong dược nối với hai nãp kim loại ở hai dầu ống 
hoặc hai sợi dây diện đưa ra ngoài để nối vào mạch diện. Dây chay sẽ đứt khi nhiệt 
độ vo cầu chì đến nhiệt độ giới hạn ghi trên vò cầu chì. 


HỎI: Em hãy trình bày nguyên lí làm việc của cầu chì? 

ĐÁP: Nổi về nguyên lí làm việc của cầu chì, trang 184 SCiK viết: “Khi dòng 
điện tăng lên quá giá trị định mức (do ngắn mạch, quá tai), day chay cầu chì nóng 
chảy và bị dứt (cầu chì nô) làm mạch diện bị hơ, báo vệ mạch diện và các đồ dùng 
điện, thiết bị điện không bị hỏng”. Nhiều người không hiểu nên nghĩ rằng nếu 
không có cầu chì thì khi dòng điện tăng lên quá giá trị định mức (do ngăn mạch, 
quá tai) thì các thiết bị điện bị dòng điện lớn này làm hỏng. Em xin nêu ví dụ một 
mạch điện thực tế dể thấy rõ tác dụng của cầu chì. để xem nếu không có cầu chì 
trong mạch thì các thiết bị điện có phải bị hòng do dòng điện trong mạch lớn gây 
ra hay không. 


B 



M B 



H 3.9 b 


Giả sử có mạch điện như hình 3.9a. mạch điện này không có cầu chì, các bóng 
đèn tượng trưng cho các vật tiêu thụ diện. Nếu số vật tiêu thụ điện này nhiều quá, 
dòng điện trong mạch chính chạy trên các đoạn dây AB và CD sẽ lớn qua mức 
thiết kế của các dây dẫn này. Nhưng dòng điện chạy qua các vật tiêu thụ diện chưa 
tới dòng điện dinh mức của các thiết bị diện vì lúc này điện áp dặt vào thiết bị điện 
thấp hơn điện áp định mức do sụt áp lớn trên các doạn AB và CD. Như vậy dòng 
điện lớn do quá tải không làm hỏng các thiết bị điện dược. 

Giả sử có mạch điện như hình 3.9b, mạch này cTing không có cầu chì, hai điểm 
M và N bị chập nhau, điện trở đoạn MN rất nhỏ, hiện tượng này gọi là ngắn mạch. 
Dòng điện trong mạch AMND rất lớn, dòng điện qua các thiết bị điện hầu như 
không có, nếu có thì dòng này cũng rất nhò, dưới dòng điện dinh mức nhiều nên 
không thể làm hỏng các thiết bị điện được. 
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Qua hai hình trên ta thấy dòng điện lớn do mạch bị quá tải hoặc ngắn mạch 
không làm hỏng các thiêt bị diện nêu trong mạch không có cầu chì vì dòng qua các 
thiẻt bị diện vân nhỏ lum dòng định mức cua các thiết bị. Có le ý trong SGK là: 
Nêu trong mạch không có câu chì mà xảy ra quá tai hoặc ngăn mạch thì dòng diện 
trong mạch lớn làm cháy dường dây điện dẫn tới cháy nhà, lúc ấy không phải chi 
có các lìiet bị diện hỏng mà toàn bộ dô đạc không dùng diện trong nhà cũng bị 
hòng tà' ca! 

Vì vậy trong mạch diện phai có cầu chì để khi xay ra ngán mạch hoặc quá tải 
thì dây chì dứt làm ngăt dòng diện đê không bị cháy đường dây diện và cháy nhà, 
các thiêt bị diện và đồ đạc trong nhà không bị hòng. 

IIOI: Trong bang 53. ỉ SGK có ghi giá trị định mức dòng diện theo loại dây và 
dường kính dây. khi câu chì nhà em bị đứt dây chì (nô cầu chì) thì em thay dây 
như the nào? 

DAP: Khi cầu chì nhà em bị nổ (đứt dây chì) thì em phải thay dây chì vào cầu 
chì chủ không thay băng day đông hay dây nhôm. Báng 53.1 SGK ghi đường kính 
và dòng diện định mức cua các loại dày theo các sách kĩ thuật điện cùa nước 
ngoài. Trong thực tế ở thị trường Việt Nam không có những loại day kích thước 
này. Hiện nay trên thị trường Việt Nam chi có dăy chì dường kính lmm, 1.5mm, 
2mm. Em vàn thường dùng dây Olmm cho mạch dùng dòng điện tới 10A, dây 
01,5mm cho mạch dùng dòng điện 20A, dây 02mm cho mạch dùng dòng điện 
30A. Nêu mạch chỉ dùng bóng đèn hoặc ti vi, ... có dòng diện nhỏ thì em đập 
mong dây chì và căt bớt một phân chì đi, chi đê lại sợi chì nhỏ thích hợp với dòng 
diện cua dụng cụ dùng diện. Ờ cầu dao tổng cho toàn nhà nếu cần dòng điện lớn 
thì em chạp các dây chì với nhau sao cho chịu dược dòng diện bình thường trong 
mạch đê khi có sự cố cầu chì đứt, đảm bảo an toàn cho nhà. 

HOI: Em cho biết tác dụng của aptomat trong mạch điện? 

ĐÁP: Hiện nay ờ mạch điện trong các gia đình người ta thường dùng aptomat 
thay cho câu chì và câu dao. Mỏi aptomat có một dòng định mức nhất định, khi 
dòng điện trong mạch lớn hơn dòng định mức thì aptomat ngát điện, đảm bảo an 
toàn khi quá tải hoặc ngăn mạch. Aptomat chống giật (cầu dao chống dòng rò) 
ngoài tác dụng ngăt mạch khi quá tải hoặc ngăn mạch nó còn ngăt mạch khi có 
dòng rò VI dụ mạch bị rò điện xuống đất hoặc ai chạm vào mạch điện, dòng điện 
qua người chi 30mA là aptomat ngát điện như thế rất an toàn cho người. 

Việc dùng aptomat thay cho cầu dao điện tuy hiện đại hơn nhung chưa hẳn đã là 
tôt. Chức năng aptomat là tự động ngắt mạch khi dòng điộn trong mạch vượt định 
mức, nếu ta dùng aptomat thay cầu dao để đóng và ngắt mạch điện thường xuyên sể 
làm tiếp diêm trong aptomat chóng hỏng, nhiều khi nó bị dính nhau và không ngắt 
dược dòng điện khi quá tải hoặc ngắn mạch. Khi cần dóng hoặc ngắt mạch thường 
xuyên nên dùng câu dao, nhất là mạch dùng dòng điện lớn như bình nước nóng, máy 
diều hòa, ... 

Trong SCiK Công nghệ 8, trang 185 có viết: “ Khi mạch diện bị ngắn mạch 
hoặc quá tái. dòng diện trong mạch điện tăng lên vượt quá định mức, aptomat tác 
động tự động cắt mạch diện (núm diều khiển về vị trí OFF), bảo vệ mạch điện, 
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thiết bị và đồ dùng điện khỏi bị hòng. Như vậy aptomat dóng vai trò như câu chì.” 
Như trên em đã phân tích ở mạch điện hình 53.la, b có lẽ ở đây tác giả muốn nói 
khi ngắn mạch hoặc quá tải nếu trong mạch không có aptomat hoặc câu chì tụ 
động cắt mạch thì dòng điện trong mạch lớn làm cháy dây dẫn diện gây ra cháy 
nhà nên các thiết bị điện và đồ đạc trong nhà cũng bị cháy luôn hết cả! 

Bộ kĩ thuật điện - Máy biến áp 

Các dụng cụ đo điện 

So TT 

Tên TBDH 

Sô lượng 

Ghi chú 

1 

Cầu chì ống + đế 

1 


2 

Công tắc 2 cực + đế 

1 


3 

Công tắc 3 cực + đế 

2 


4 

Bóng đèn 6V + đế 

2 


5 

Bóng đèn 1 2V + đế 

2 


6 

Dây dẫn 

12 

2 màu 

7 

Hộp dựng 

1 


8 

Máy biến áp một pha 

1 

6V~, 12V~ 

9 

Am pe kế xoay chiều 

1 


10 

Von kế xoay chiều 

1 


11 

Đồng hồ vạn năng 

1 



Bài 55 




Sơ DỒ ĐIỆN 



I. So - đồ điện là gí? 



1. Chuẩn bị 



sổ 

Tên TBDH So 

Ghi chú 


TT 

lượng 




1 Bóng đèn 6V hoặc 12V 2 

2 Công tắc 2 cực 1 

3 Am pe kế xoay chiều 1 

4 Cầu chì 1 

5 Biến áp một pha 1 

6 Dây dẫn điện 7 

7 Bảng điện 1 


Có thê chọn điện áp 6V~ hoặc 12V~ 





2. Tiến hành 

Mắc mạch điện như hình 3.10: 



H 3.11 


Có một mạch điện như hình 3.10, sẽ rất phức tạp nếu chúng ta phải thiết kế mạng 
điện cho một phòng ở, một ngôi nhà hoặc một công trình theo kiểu này. Vì vậy để dễ 
dàng cho việc thê hiện người ta dùng sơ đồ điện với các kí hiệu điện quy ước. 

- Vói mạch điện như hình 3.10 ta có thể vẽ sơ đồ mạch điện dó như hình 3.11. 

- Vậy sơ đồ điện là hình biểu diễn các kí hiệu điện quy ước của một mạch 
diện, mạng diện hoặc hệ thống điện. 

II. Một số kí hiệu quy uóc trong so - đồ điện 


HỎI: Hãy vẽ kí hiệu cùa các phần tử mạch điện sau: 


Sổ TT 

Tên gọi 

Kí hiệu 

1 

Dày pha 


2 

Dây trung tính 


3 

Cầu chì 


4 

Đèn sợi đốt 


5 

Hai dây dẫn chéo nhau 


6 

Hai dây dẫn nối nhau 
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sỏ í 1 
7 


lên gọi 


Kí hiệu 


7 

Công tắc hai cực 


8 

Công tắc ba cực 



ĐÁP: Kí hiệu của các phần tử mạch điện: 


số 77' 

Tên gọi 

Kí hiệu 

1 

Dây pha 

A - 

2 

Dây trung tính 

0 - 

3 

Cầu chì 


4 

Đèn sợi đốt 

—HgH— 

5 

Hai dây dẫn chéo nhau 

-1- 

6 

Hai dây dẫn nối nhau 

—ị— 

7 

Công tác hai cực 

- 0 ^=- 

8 

Công tắc ba cực 

—&= 


III. Phân loại sơ đồ điện 

HỎI: Hãy nối mỗi cụm từ ở cột A với một số cụm từ ờ cột B để chi rõ đặc 
điếm của sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lẳp đặt? 


A 


B 

Sơ dồ nguyên lí 

Sơ đồ lắp đặt 


Biêu thị rõ vị trí, cách lấp đặt các phần tử của mạch diện. 
Nẻu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện. 

Đe dự trù nguyên vật liệu, láp đặt, sửa chữa mạch diện. 
Dùng để nghiên cứu sự vận hành của mạch điện. 


ĐẤP: Đặc điểm của sơ đồ nguyên lí và sơ đồ láp đặt được thể hiện qua các gạch nối: 


A 


B 

Sơ dồ nguyên lí 

/ 

Biểu thị rõ vị trí, cách lẳp đặt các phần tử 
cùa mạch điện. 


Nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử 
trong mạch điện. 

Sơ đồ lắp đặt 

Đế dự trù nguyên vật liệu, lấp đặt, sửa 
chữa mạch điện. 

Dùng đế nghiên cứu sự vận hành của 
mạch điện. 







H 3.12 





H 3.15 


H 3.14 


MỎI: Dựa vào những đặc điếm trên, em hãy phân tích và chi ra những sơ đồ 
nào trong hình 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 là sơ đồ nguyên lí? Sơ đồ lắp đặt? 

ĐÁP: 

- Hình 3.12, hình 3.15 là sơ đồ nguyên lí. 

- Hình 3.13, hình 3.14 là sơ đồ lắp đặt. 

HOI: Sơ dồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt khác nhau ở điểm nào? 


57/ đỏ điện 

KÌÌCIC nhem 

Sơ đồ nguyên lí 


Sơ đồ láp đặt 



ĐẢP: Sự khác nhau giữa hai loại sơ đồ điện: 


Sư đỏ điện 

Khúc nhau 

Sơ đồ nguyên lí 

Dùng để nghiên cứu nguyên lí làm việc của mạch điện, là 
cơ sở đế xây dựng sơ đồ lắp đặt. 

Sơ đồ lắp đặt 

Dùng để dự trù vật liệu, cách lắp đặt mạng điện. 
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HOI: Quan sát sơ đô mạch điện có thê nhận biết dây pha và dây trung tính 
được không? Tại sao? 

ĐÁP: Quan sát một sơ đồ mạch diện, ta có thể nhận biết được dây pha và dây 
trung tính dựa vào vị trí láp đặt các thiết bị điện: cầu chì. công tắc thường được 
láp vào dây pha. 

HOI: Hãy vẽ kí hiệu cùa các phân tứ mạch điện: Công tắc hai cực. công tắc 
ba cực. hai dây dân nối nhau, hai dây chéo nhau, dây pha. dây trung tính, cầu chì, 
đèn sợi dốt. 

ĐÁP: Xem trang 162. 


Bài 56: THựC HÀNH 
VẼ Sơ ĐỒ NGUYÊN LÍ MẠCH ĐIỆN 

I. Chuần bị: 


TT 

Dụng cụ và vật liệu 

Sổ lượng 

Ghi chú 

1 

Thước kẻ 

1 


2 

Bút chì 

1 


3 

Tẩy 

1 


4 

Giấy trắng khổ A4 

1 H- 2 tờ 


5 

Bấo cáo thực hành theo mẫu 




II. Nội dung và trình tự thực hành 
/. Phăn tích mạch điện 

HOI: Tìm nhừng chỗ sai của các mạch điện sau, bô sung những chỗ sai và hãy 
điền các kí hiệu dây pha, dây trung tính,... vào các sơ dồ dưới đây. 

ĐÁP: Những chỗ sai của các mạch diện, bổ sung những chỗ sai: 

Nhũng chó sai cùa mạch điện Bỏ sung 


H 3.16 

- Công tắc mắc vào cực âm cùa nguồn điện H 3 17 

- Ampe kế mắc song song với bóng đèn 
-Von kế mắc nối tiếp trong mạch 
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- Thiêu câu chì trong mạch điện 

- Mac công tắc vào cực âm 


I_-_—---1_ 

- Điền các kí hiệu -, + vào nguồn điện và các kí hiệu dây pha, dây trung tính 
vào hình 3.22, 3.23: 



H 3.22 


o. 




K>- 

yHSH" 

H 3.23 


2. Vẽ sơ dồ nguyên lí của mạch điện 

HỎI: Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí của một số mạch điện hình 56.2 SGK? 

ĐÁP: 

- Sơ đồ nguyên lí của mạch điện hình 56.2a SGK: Ờ đây là hình 3.24, có bồ 
sung thêm: 

+ Cầu chì. 

+ Công tắc. 




1 

1 



H 3.24 





Sơ dồ nguyên lí của mạch điện hình 56.2b SGK (ở dây là hình 3.25) ta co 
hình 3.26. 

HỎI: Xem kĩ các bước 1, 2. 3 trang 194 SGK. hãy vẽ sơ đồ nguyên lí cua một 
trong các mạch điện chiếu sáng sau vào mục 1 báo cáo thực hành: 

Mạch điện gồm: 

1. 1 cầu chì. 1 công tắc hai cực điều khiển 1 bóng đèn. 

2. 1 cầu chì. 1 ổ điện. 1 công tắc hai cực điều khiển 1 bóng đèn. 

3. 2 cầu chì. 2 công tắc hai cực điều khiển độc lập 2 bóng đèn mắc song song. 

4. 1 cầu chì. 2 công tắc ba cực điều khiển 1 bóng đèn. 

ĐÁP: Sơ đồ nguyên lí cùa mạch d iện gồm: ___ 

SÍT I Các phún ĩữcĩiã mạch điện Sơ đô nguyên li cua Iiiụclì điện 

1 -Câu chì: 1 J- * I 

- Công tăc hai cực: 1 (hình 3.27) II II 

■ B í'*. dèn . 1 Í(L 

2 - Cẩu chì: 1 L^J 

- Công tăc hai cực: 1 H 3 27 H 3 28 

-Ó điện: I (hình 3.28) 

- Bóng dèn: 1 __ 


- Cầu chì: 2 

- Công tắc hai cực: 2 (điều khiển độc 
lập 2 bóng đèn mắc song song) 

- Bóng dèn: 2 

(hình 3.29) 



H 3.29 


Cầu chì: 1 
• Công tắc 3 cực: 2 
Bóng đèn: 1 


(hình 3.30. 3.31; 






III. Báo cáo thực hành 

VẼ SO ĐÒ NGUYÊN LÍ MẠCH ĐIỆN 

Báo cáo theo mau của SGK. 


Bài 57. THựC HÀNH 
VẼ stf ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN 


I. Chuân bị 


số TT 

Dụng cụ và vật liệu 

Số lượng Ghi chú 

1 

Thước ke 

1 


Bút chì 

1 

3 

Tẩy 

1 

4 

Giấy trang khô A4 

1 -r 2 tờ 

5 

Báo cáo thực hành theo mẫu 



II. Nội dung và trình tự thực hành 

/. Phăn tích sơ đồ nguyên lí mạch điện 

Phan tích sơ đồ nguyên lí đã vẽ trong bài 56 (3 nội dung SGK). 




2. Võ sơ dồ lắp dặt 

HỞI: Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện từ những sơ đồ nguyên lí trên? 
ĐÁP: Sơ đồ lắp đặt mạch diện: 



H 3.35 I_I o 07 

H 3.36 H3 - 37 
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III. Báo cáo thực hành 


VẼ SO ĐỒ LẤP ĐẬT MẠCH ĐIỆN 

Báo cáo theo mau của SGK. 


TỐNG KẾT VÀ ÔN TẬP 
Chương 8. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 


Nội dưng chương VIII được tóm tẳt bằng sơ đồ sau: (Đà bỏ một số bài 
giam tai) 



Mạng 

điện 

trong 

nhà 




Thiết bị đóng - cắt 

Thiết bị 
(Tia 


—► 



. Thiết bị lấy điện 

mạng điện 




—► 

Thiết bị bảo vệ 


—► 

Sơ đồ 


—► 

Sơ đồ nguyên lí 


điện 


—► 

Sơ đồ lắp đặt 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

HỎI: Hãy điền tên của các kí hiệu điện vào cột B sau: 
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I) \P: Tên cua các kí hiệu: 

~ĨT 

Dèn sợi dốt 

Nguỏn điện một chiêu 
(au chì 

Công tac ha cực 
Công tãc hai cực 

HOI: Một mạch điện được thiêt kẻ theo sơ dô hình 1 trang 204 SCìK có nguôn 
diện 220V (ở đây là hình 3.38). 

Hãy chọn số liệu diện áp định mức cho các bóng dèn sô 1. 2. 3 phù hợp với 
mạch diện? 

DẢP: So liệu diện áp định mức cho các bóng đèn số 1.2, 3: 

-22ỔV 


Với bộ điện cua môn Công nghẹ 8 nhà trường dược trang bị, số liệu định mức 
cho các bóng đèn số 1. 2, 3 như sau: 


HỎI: Cho mạch diện chiếu sáng như trong hình 2 trang 204 SGK (ớ dây là 
hình 3.40). Em hãy mô ta bằng tiếp xúc cua các tiếp điếm biểu thị: 

a. Khi nào đèn A sáng 

b. Khi nào dèn B sáng 

c. Khi nào đèn c sáng 



Số liệu định mức 

II 

p 

Bóng ỉ 

6V 

Cùng công suât vói bóng 2 

Bóng 2 

6V 


Bóng 3 

I2V 

p có thê khác 




H 3.38 



Số liệu định mức 

u 

p 

Bóng ỉ 

110V 

Cùng công suất vói bóng 2 

Bóng 2 

110V 


Bóng 3 

220V 

p có thê khác 
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0 


ĐÁP: 

- Đóng khóa K: 

+ Đóng 1 - 2 đèn A sáng 
+ Đóng 1 -3,4-5 đèn B sáng 
+ Dóng 1 -3,4-6 đèn c sáng 

Bộ điện của môn Công nghệ 8 em có thể mắc 
sơ đồ trên như hình 3.41: 


A 

? 



H 3.40 


- Điện áp 6V~: Em chọn 3 bóng cùng 
điện áp 6V, mỗi bộ chỉ trang bị 2 bóng đèn 
6V, 2 bóng đèn 12V. 

- Điện áp 12V~: Em chọn 3 bóng 12V. 

Giữa các nhóm có thể tạm thời đổi các 
bóng 6V và 12V cho nhau. 

- Em có thể mác theo sơ đồ hình 3.41 để 
làm thí nghiệm. 

- Đẻ láp mạch điện hình 3.41 em phải 
chuẩn bị các TBDH sau: 


12v~ 0 



STT 

Tên TBDH 

Số lượng 

Ghi chú 

1 

Cầu chì 

1 


2 

Công tắc 2 cực 

1 


3 

Công tắc 3 cực 

2 


4 

Bóng đèn 12V 

3 

Có thể chọn 3 bóng 6V. dùng điộn áp 6V~ 

5 

Biến áp 1 pha 

1 

Có thể chọn 3 bóng 6V~ và 12V~ 

6 

Day dẫn điện 

10 


7 

Bảng điện 

1 



PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN VẠN NĂNG MF 500 

Mấy năm nay bộ môn Công nghệ lớp 8 và lớp 9 được trang bị dồng hồ 
do diện vạn năng 20000Í2/V cho học sinh thực hành. Đây là dồng hồ do diện 
chuyên dùng cho những người làm ngành điện và diện từ. Trên thế giới 
chưa có nước nào trang bị đồng hồ loại này cho học sinh thực hành, kể cả 
các trường trung học phổ thông. Đồng hồ đo điện này dắt tiền, sử dụng khó 
nhưng trong SGK bộ môn Công nghệ lớp 8 cũng không có bài nào hướng 
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dan cho GV và HS về việc sử dụng thiết bị này. Đến nay đã là năm thứ 6 
dược trang bị dồng hồ vạn năng này nhưng nhiều GV vẫn còn lúng túng 
trong việc su dụng. Tuy ở bộ môn Công nghệ việc sử dụng đồng hồ vạn 
năng này rãt ít chu yêu là do sự rò điện ở quạt và biến thế (sự rò điện giữa 
dây dần diện và vỏ), còn việc do dòng điện và điện áp đã có ampe kế và von 
ké nhưng bài này vẫn trao đối các tính năng của đồng hồ để các bạn GV có 
thê dùng trong việc sưa chữa các thiết bị cua phòng thí nghiệm. 

1. Công dụng 

- Do dòng điện một chiều (A-): 50|LiA; ỉ-ỉ-5()0mA. 

- Đo hiệu diện thố một chiều (V-): 2,5 -5- 500V- ; 2500V-. 

- Đo diện áp xoay chiều(V-): 10 - 500V ~ ; 2500V-. 

- Đo diện trơ ( Q. ). 

2. Các ky lìiẹu trên mặt đồng hồ 

Đo xoay chiều và một chiều 

Đồng hổ từ điện 
Có đi-ỏt nắn để đo xoay chiều 

Đặt nằm khi đo 

(mặt số trong mặt phăng nằm ngang) 

Độ cách điện với vỏ 6 kV 

Đo được điện áp xoay chiều tần số 45 -ĩ-1000Hz, thích 
hợp nhất là tần số 45 -ỉ- 65Hz. 

Điện trở bên trong đồng hồ khi đo điện một chiều là 
20000 Í 2 ứng với IV của thang đo 

Cấp chính xác của đồng hổ là 2,5 


Chống từ trường ngoài 


0Db-1mW600í2 OĐề-xi-ben ứng với 1mW600£2 



45-65 -... 1000Hz 

20000Í2/V DC 

2,5 

Tĩĩ 


3. Chuẩn bị đo 

Trước khi do, đê đồng hồ trên mặt bàn nằm ngang, nhìn theo phương vuông 
góc với mặt sô của đông hồ cho kim che khuât ảnh của nó trong gương, nếu kim 
chưa chi đúng số 0 thì vặn núm 1 trước mặt đồng hồ cho kim về số 0. Khi kim che 
khuất ảnh của nó trong gương tức là ta đã nhìn đúng phương vuông góc với mặt số 
cua đồng hồ, khi đọc giá trị do kim chỉ thị sẽ chính xác. 
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4. Sứ dụng 

4. ỉ. Đo điện trở (Q) 

Cắm hai que đo vào hai ồ 7 và 8 (có ký hiệu + và *). 

Vặn vòng 2 cho chữ £2 vào trước mũi tên. 

Tùy điện trơ đo lớn hay nhỏ mà đặt vòng 3 ờ giới hạn do thích hợp: l£2 H- 
|()k£2. Sau khi đặt một trong các giới hạn do ở vòng 3 vào đúng mũi tên. chập 
2 que do vào nhau, kim đồng hồ sẽ chạy lên. vặn núm 4 (có dấu £2) cho kim 
về sổ 0 ờ thang đo. Nếu kim không về dược số 0 tức là pin dã yêu. càn thay 
pin mới. 

Đặt hai que đo vào hai đầu điện trở cần xác định. Nếu kim đồng hồ về sát bên 
phai thang đo thì chuyển sang giới hạn đo nhỏ hơn (ví dụ chuyên từ nâc 1()0£2 
sang nấc 1()£2). Nếu kim đồng hồ chuyển động ít thì chuyên sang giới hạn do lớn 
hơn (ví dụ chuyển từ nấc 1()0£2 sang nấc 1 k£2). 

Mỗi khi chuyên giới hạn đo cần chập hai đầu que đo và vặn núm 4 dế chính 
kim về vạch 0 ờ thang đo A. 

Đọc kết quả do kim chi thị ở thang do A. 

Chú ý: Trong khi đo không được cầm tay vào đầu que do khi đo ờ giới hạn lớn 
(lk£2 trở lên). 

- Trang 21 SGK Công nghệ 9 (Lắp đặt mạng điện trong nhà) mục: “ Nguyên 
tắc cluoiỊỊ khi đo điện trơ bằng đồng hồ vạn năng ” (sách in màu. đậm dê tăng sự 
chú ý - PĐC) hướng dẫn 3 điều đều sai: 

• SGK viết: “Điều chinh núm 0: Chập hai đầu cùa que đo (nghĩa là diện trờ đo 
bằng 0), nếu kim chưa chi về 0 thì phải xoay núm chình 0 để kim vê số 0 của 
thang do. Thao tác này cần đưọc thục hiện cho mỗi lần đo (sách in dậm để nhân 
mạnh - PĐC).” Cần chú ý rằng việc chập hai dầu que do dê điêu chinh 0 chi cân 
thực hiện một lần mỗi khi thay thang đo điện trờ. 

• SGK viết: “Khi đo không được chạm tay vào đầu kim đo hoặc các phần tứ 
đo vì điện trở người gây sai số đo”. Điện trở giữa hai tay cùa người khá lớn nên 
khi đo điện trở nhò (từ 1()()£2 trở xuống thì tay chạm vào cũng ảnh hưởng 
không đáng kể. Nhiều khi đo những điện trở nhỏ phải cầm tay vào do cho 
nhanh. Chỉ khi nào dùng thang do lk£2 trở lên mới không được chạm tay vào 
kim đo hoặc các phần tứ đo. 

• SGK viết: “Khi do phải bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần đến khi 
nhận được kết quả thích hợp đế tránh kim bị va đập mạnh”. Điều hướng dẫn nàỵ 
sai trầm trọng, nếu làm như SGK viết thì dễ hỏng kim vì khi đo điện trờ nhỏ mà đê 
thang do lớn thì kim sẽ vụt lên rất mạnh hết thang đo và va vào chi tiết giới hạn 
kim ở cuối thang đo. sẽ làm cong kim! 

4.2. Do dòng diện một cliiều (A-) 

Cắm hai que đo vào hai ổ 7 và 8 (có ký hiệu + và *). 
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Vặn vòng 2 cho chữ Ạ vào tmớc mũi tên. Nốu chưa ước lượng được đòng điện trong 
mạch thì vặn vòng 3 cho sỏ 500mA vào trước mũi tên. Mắc đồng hồ nối tiếp vào mạch 
diện cân do. que do ở ỏ + ve phía cực dương cua nguồn điện. Chỉ đóng mạch trong thời 
gian làt ngăn, nêu kim vượt quá thang chia độ thì ngắt mạch ngay. Nếu kim đồng hồ chi 
dịch chuyên ít thì vặn vòng 3 sang giói hạn do nho hon, ví dụ lOOmA. KhĩìA... 

Nèu dòng diện trong mạch lớn hơn 5()()mA thì phai dùng ampe kế. 

Dọc kèt qua ở thang B theo dòng trên hoặc dòng dưới. 

4.5. Do hiệu diện thể một chiều (V-) 

Cám hai que do vào hai ố 7 và 8 (có ký hiệu + và *). 

Vặn vòng 3 cho chừ V ^ vào trước mũi tên. 

Vặn vòng 2 cho một trong các giới hạn đo hiệu điện thế một chiều 2,5 -ĩ- 500V- 
vào trước mũi tên. Đặt giới hạn đo lớn hơn hiệu điện thế nguồn điện trong 
mạch.Ví dụ nguôn diện 4.5V- hay 6V- thì đặt vào giới hạn đo 10V-. 

Đặt hai dầu que đo vào đoạn mạch cần xác định hiệu điện thế, đặt que do ở ổ + 
ve phía cực dương cua nguồn điện. Nếu kim đồng hồ dịch chuyển ít thì vặn vòng 2 
cho giới hạn do nhỏ hơn vào trước mũi tên. 

Đọc két quả ở thang đo B, theo dòng trên hoặc dòng dưới. 

4.4. Do diện áp xoay chiều (V~) 

Cam hai que do vào hai ổ 7 và 8 (có ký hiệu + và *). 

Vặn vòng 3 cho chữ v^ vào trước mũi tên, vặn vòng 2 cho một trong các 
giới hạn do diện áp 10 500V— vào trước mũi tên. Đặt giới hạn do lớn hơn nguồn 

điện trong mạch. Ví dụ nguồn diện 12V~ thì dặt vào giới hạn do 50V~. Đặt hai 
dảu que do vào đoạn mạch cần đo điện áp. Nếu kim đồng hồ dịch chuyển ít thì vặn 
vòng 2 sang giới hạn đo nhở hơn. 

Nếu dùng giới hạn đo 1()V~ thì dọc két quả đo ở thang c, nếu dùng các giói 
hạn khác thì đọc kết quà ờ thang B. 

4.5. Do hiệu diện thế 2500V£*• 

Cắm hai que do vào hai ổ 5 và 8 (ổ có ký hiệu 2500V^và *) 

Cầm vào chuôi nhựa cứa hai que đo và dặt hai đầu que đo vào hai đầu mạch 
diện cần do. Đọc kết quả ờ dòng 2 của thang B. 

5. Chú ý 

- Đường kính dây quấn khung quay của đồng hồ đo điện chỉ 0,02mm (bàng 
1/3 đường kính sợi tóc) nên rất dễ bị hòng khi sử dụng không dứng hoặc bảo quản 
không tốt. Vì vậy khi di chuyển đồng hồ phải hết sức nhẹ nhàng, tránh va chạm 
mạnh. Nếu vận chuyển đi xa phải lấy day dẫn nổi hai ổ 7 và 8, vặn núm 2 cho chữ 
Ạ vào mũi tên,vặn núm 3 cho số 50pA vào mũi tên. Phải để đồng hồ nơi khô ráo, 
tránh xa nơi có hóa chất. 

- Đồng hồ do sẽ tương đối chính xác khi kim chi thị ở khu vực 1/3 khoảng 
giữa thang chia độ. 

- Khi do điện áp từ 40V trờ lên phải cầm vào đuôi que đo, tránh tiếp xúc với 
các phần kim loại của đồng hồ và của mạch điện. 
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_ Trước mỗi lần đo phải kiềm tra lại các vòng 2 và 3 đề xem đã đặt đúng 
chức năng và giới hạn đo của đồng hồ đo điện chưa. 

ĐÒNG HO ĐO ĐIỆN VẠN NĂNG 
M F 500 
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